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180662 Bùi Đức Duy 19/07/2000 Kỹ thuật chẩn đoán, bảo dưỡng và sửa chữa ô tô 18CKO-TT 16/4/2022 7h30 T4-04 Đợt 1

180662 Bùi Đức Duy 19/07/2000 Hệ thống điều hòa không khí & thiết bị tiện nghi trên ô tô 18CKO-TT 07/5/2022 7h30 T4-01 Đợt 1

188698 Bùi Lê Thiện Nhân 3/3/2000 Kỹ thuật chẩn đoán, bảo dưỡng và sửa chữa ô tô 18CKO-TT 16/4/2022 7h30 T4-04 Đợt 1

188698 Bùi Lê Thiện Nhân 3/3/2000 Hệ thống điều hòa không khí & thiết bị tiện nghi trên ô tô 18CKO-TT 07/5/2022 7h30 T4-01 Đợt 1

189927 Châu Hoàng Kháng 10/12/2000 Kỹ thuật chẩn đoán, bảo dưỡng và sửa chữa ô tô 18CKO-TT 16/4/2022 7h30 T4-04 Đợt 1

189927 Châu Hoàng Kháng 10/12/2000 Hệ thống điều hòa không khí & thiết bị tiện nghi trên ô tô 18CKO-TT 07/5/2022 7h30 T4-01 Đợt 1

189071 Hồ Nhật Hào 17/12/2000 Kỹ thuật chẩn đoán, bảo dưỡng và sửa chữa ô tô 18CKO-TT 16/4/2022 7h30 T4-04 Đợt 1

189071 Hồ Nhật Hào 17/12/2000 Hệ thống điều hòa không khí & thiết bị tiện nghi trên ô tô 18CKO-TT 07/5/2022 7h30 T4-01 Đợt 1

180201 Hoàng Xuân Nguyên 13/08/2000 Kỹ thuật chẩn đoán, bảo dưỡng và sửa chữa ô tô 18CKO-TT 16/4/2022 7h30 T4-04 Đợt 1

180201 Hoàng Xuân Nguyên 13/08/2000 Hệ thống điều hòa không khí & thiết bị tiện nghi trên ô tô 18CKO-TT 07/5/2022 7h30 T4-01 Đợt 1

188952 Lâm Chí Nguyên 5/6/2000 Kỹ thuật chẩn đoán, bảo dưỡng và sửa chữa ô tô 18CKO-TT 16/4/2022 7h30 T4-04 Đợt 1

188952 Lâm Chí Nguyên 5/6/2000 Hệ thống điều hòa không khí & thiết bị tiện nghi trên ô tô 18CKO-TT 07/5/2022 7h30 T4-01 Đợt 1

180217 Lê Trung Hữu 7/9/2000 Kỹ thuật chẩn đoán, bảo dưỡng và sửa chữa ô tô 18CKO-TT 16/4/2022 7h30 T4-04 Đợt 1

180217 Lê Trung Hữu 7/9/2000 Hệ thống điều hòa không khí & thiết bị tiện nghi trên ô tô 18CKO-TT 07/5/2022 7h30 T4-01 Đợt 1

188425 Lê Văn Định 13/08/2000 Kỹ thuật chẩn đoán, bảo dưỡng và sửa chữa ô tô 18CKO-TT 16/4/2022 7h30 T4-04 Đợt 1

188425 Lê Văn Định 13/08/2000 Hệ thống điều hòa không khí & thiết bị tiện nghi trên ô tô 18CKO-TT 07/5/2022 7h30 T4-01 Đợt 1

188711 Lý Hoàng Phúc 16/12/2000 Kỹ thuật chẩn đoán, bảo dưỡng và sửa chữa ô tô 18CKO-TT 16/4/2022 7h30 T4-04 Đợt 1

188711 Lý Hoàng Phúc 16/12/2000 Hệ thống điều hòa không khí & thiết bị tiện nghi trên ô tô 18CKO-TT 07/5/2022 7h30 T4-01 Đợt 1

180510 Nguyễn Duy Khương 26/04/2000 Kỹ thuật chẩn đoán, bảo dưỡng và sửa chữa ô tô 18CKO-TT 16/4/2022 7h30 T4-04 Đợt 1

180510 Nguyễn Duy Khương 26/04/2000 Hệ thống điều hòa không khí & thiết bị tiện nghi trên ô tô 18CKO-TT 07/5/2022 7h30 T4-01 Đợt 1

180344 Nguyễn Quốc Phiên 20/04/2000 Kỹ thuật chẩn đoán, bảo dưỡng và sửa chữa ô tô 18CKO-TT 16/4/2022 7h30 T4-04 Đợt 1

180344 Nguyễn Quốc Phiên 20/04/2000 Hệ thống điều hòa không khí & thiết bị tiện nghi trên ô tô 18CKO-TT 07/5/2022 7h30 T4-01 Đợt 1

188418 Nguyễn Trọng Nghĩa 15/04/2000 Kỹ thuật chẩn đoán, bảo dưỡng và sửa chữa ô tô 18CKO-TT 16/4/2022 7h30 T4-04 Đợt 1

188418 Nguyễn Trọng Nghĩa 15/04/2000 Hệ thống điều hòa không khí & thiết bị tiện nghi trên ô tô 18CKO-TT 07/5/2022 7h30 T4-01 Đợt 1

188954 Nguyễn Vĩnh Nguyên Khôi 14/08/2000 Kỹ thuật chẩn đoán, bảo dưỡng và sửa chữa ô tô 18CKO-TT 16/4/2022 7h30 T4-04 Đợt 1

188954 Nguyễn Vĩnh Nguyên Khôi 14/08/2000 Hệ thống điều hòa không khí & thiết bị tiện nghi trên ô tô 18CKO-TT 07/5/2022 7h30 T4-01 Đợt 1

188237 Phan Hải Thiện 20/02/2000 Kỹ thuật chẩn đoán, bảo dưỡng và sửa chữa ô tô 18CKO-TT 16/4/2022 7h30 T4-04 Đợt 1

188237 Phan Hải Thiện 20/02/2000 Hệ thống điều hòa không khí & thiết bị tiện nghi trên ô tô 18CKO-TT 07/5/2022 7h30 T4-01 Đợt 1

180205 Trần Lê Nhật 19/12/2000 Kỹ thuật chẩn đoán, bảo dưỡng và sửa chữa ô tô 18CKO-TT 16/4/2022 7h30 T4-04 Đợt 1

180205 Trần Lê Nhật 19/12/2000 Nhiên liệu và dầu mỡ 18CKO-TT 17/4/2022 7h30 T4-03 Đợt 2

180205 Trần Lê Nhật 19/12/2000 Hệ thống điều hòa không khí & thiết bị tiện nghi trên ô tô 18CKO-TT 07/5/2022 7h30 T4-01 Đợt 1
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180292 Trần Quốc Tính 9/9/2000 Kỹ thuật chẩn đoán, bảo dưỡng và sửa chữa ô tô 18CKO-TT 16/4/2022 7h30 T4-04 Đợt 1

180292 Trần Quốc Tính 9/9/2000 Hệ thống điều hòa không khí & thiết bị tiện nghi trên ô tô 18CKO-TT 07/5/2022 7h30 T4-01 Đợt 1

180370 Trịnh Anh Việt 17/01/2000 Kỹ thuật chẩn đoán, bảo dưỡng và sửa chữa ô tô 18CKO-TT 16/4/2022 7h30 T4-04 Đợt 1

180370 Trịnh Anh Việt 17/01/2000 Hệ thống điều hòa không khí & thiết bị tiện nghi trên ô tô 18CKO-TT 07/5/2022 7h30 T4-01 Đợt 1

188633 Trương Phan Thiện Khanh 14/07/2000 Kỹ thuật chẩn đoán, bảo dưỡng và sửa chữa ô tô 18CKO-TT 16/4/2022 7h30 T4-04 Đợt 1

188633 Trương Phan Thiện Khanh 14/07/2000 Hệ thống điều hòa không khí & thiết bị tiện nghi trên ô tô 18CKO-TT 07/5/2022 7h30 T4-01 Đợt 1

180811 Võ Hiếu Lễ 1/11/2000 Kỹ thuật chẩn đoán, bảo dưỡng và sửa chữa ô tô 18CKO-TT 16/4/2022 7h30 T4-04 Đợt 1

180811 Võ Hiếu Lễ 1/11/2000 Hệ thống điều hòa không khí & thiết bị tiện nghi trên ô tô 18CKO-TT 07/5/2022 7h30 T4-01 Đợt 1

180558 Võ Minh Khôi 7/8/2000 Kỹ thuật chẩn đoán, bảo dưỡng và sửa chữa ô tô 18CKO-TT 16/4/2022 7h30 T4-04 Đợt 1

180558 Võ Minh Khôi 7/8/2000 Hệ thống điều hòa không khí & thiết bị tiện nghi trên ô tô 18CKO-TT 07/5/2022 7h30 T4-01 Đợt 1

1810264 Bùi Hoài Ân 10/8/2000 Quản trị chiến lược 18QTK-TT 07/5/2022 7h30 T4-03 Đợt 1

199879 Mai Ngọc Quỳnh Dao 25/03/00 Quản trị chất lượng 19QTK-TT 17/4/2022 7h30 T4-04 Đợt 1

199879 Mai Ngọc Quỳnh Dao 25/03/00 Tư tưởng Hồ Chí Minh 19QTK-TT 24/4/2022 15h30 T4-01 Đợt 1

199879 Mai Ngọc Quỳnh Dao 25/03/00 Hệ thống thông tin quản lý 19QTK-TT 07/5/2022 15h30 T4-02 Đợt 1

199871 Võ Đặng Thúy Nga 21/11/2001 Quản trị bán hàng 19QTK-TT 07/5/2022 15h30 T4-02 Đợt 2

191931 Nguyễn Trung Hiếu 20/05/2001 Ký sinh trùng 1 19XET-TT 07/5/2022 7h30 T4-03 Đợt 1

202855 Nguyễn Thị Cẩm Tiên 10/1/2002 Hành vi khách hàng 20QTK-TT 17/4/2022 13h30 T4-03 Đợt 1

200975 Nguyễn Thị Yến Nhi 19/09/2002 Hành vi khách hàng 20QTK-TT 17/4/2022 13h30 T4-03 Đợt 1

201704 Phan Thị Mỹ Trân 6/1/2002 Hành vi khách hàng 20QTK-TT 17/4/2022 13h30 T4-03 Đợt 1

2010242 Tô Phát Thuận 6/10/2002 Hành vi khách hàng 20QTK-TT 17/4/2022 13h30 T4-03 Đợt 1

150690 Đặng Vũ Phong 10/7/1997 Kinh tế dược DH16DUO01 DH17DUO01 07/5/2022 7h30 T4-03 Đợt 1

151753 Lương Văn Tiểu Linh 16/03/1995 Kinh tế dược DH16DUO01 DH17DUO01 07/5/2022 7h30 T4-03 Đợt 1

155150 Trần Lâm Trương Mỹ Nhân 14/07/1997 Tin học ứng dụng (dược) DH16DUO02 DH18DUO06 17/4/2022 7h30 T4-03 Đợt 2

165816 Trương Trường Giang 4/10/1998 Chủ nghĩa xã hội khoa học DH16DUO02 DH20QHC01 23/4/2022 9h30 T4-01 Đợt 2

165624 Lê Thị Kim Nguyên 22/08/1998 Kinh tế dược DH16DUO04 DH17DUO04 07/5/2022 7h30 T4-03 Đợt 1

166144 Tiền Ngọc Mơ 7/3/1997 Kinh tế dược DH16DUO05 DH17DUO01 07/5/2022 7h30 T4-03 Đợt 1

166067 Phạm Tuấn Kiệt 19/08/1998 Anh văn căn bản 1 DH16LKT02 DH21QTD04 17/4/2022 15h30 T4-02 Đợt 3

165959 Nguyễn Khắc Anh Tú 5/6/1998 Cấp - Thoát nước DH16XDU01 DH19XDU01 16/4/2022 9h30 T4-01 Đợt 1

165959 Nguyễn Khắc Anh Tú 5/6/1998 Vật liệu xây dựng DH16XDU01 DH20XDU01 07/5/2022 13h30 T4-03 Đợt 1

176614 Nguyễn Thanh Nhẫn 25/04/1999 Dược lâm sàng 3 DH17DUO01 16/4/2022 7h30 T4-02 Đợt 1

176614 Nguyễn Thanh Nhẫn 25/04/1999 Phương pháp nghiên cứu khoa học dược DH17DUO01 16/4/2022 15h30 T4-04 Đợt 2

176614 Nguyễn Thanh Nhẫn 25/04/1999 Các hệ thống trị liệu mới DH17DUO01 23/4/2022 7h30 T4-01 Đợt 1

176614 Nguyễn Thanh Nhẫn 25/04/1999 Kiểm nghiệm dược phẩm 2 DH17DUO01 24/4/2022 13h30 T4-04 Đợt 2

176614 Nguyễn Thanh Nhẫn 25/04/1999 Kinh tế dược DH17DUO01 07/5/2022 7h30 T4-03 Đợt 1

178312 Nguyễn Vạn Phúc 23/09/1999 Dược lâm sàng 3 DH17DUO01 16/4/2022 7h30 T4-02 Đợt 1

178312 Nguyễn Vạn Phúc 23/09/1999 Phương pháp nghiên cứu khoa học dược DH17DUO01 16/4/2022 15h30 T4-04 Đợt 2

178312 Nguyễn Vạn Phúc 23/09/1999 Các hệ thống trị liệu mới DH17DUO01 23/4/2022 7h30 T4-01 Đợt 1

178312 Nguyễn Vạn Phúc 23/09/1999 Kiểm nghiệm dược phẩm 2 DH17DUO01 24/4/2022 13h30 T4-04 Đợt 2

178312 Nguyễn Vạn Phúc 23/09/1999 Kinh tế dược DH17DUO01 07/5/2022 7h30 T4-03 Đợt 1

175782 Phạm Nhật Trường 19/01/1999 Dược lâm sàng 3 DH17DUO01 16/4/2022 7h30 T4-02 Đợt 1

175782 Phạm Nhật Trường 19/01/1999 Phương pháp nghiên cứu khoa học dược DH17DUO01 16/4/2022 15h30 T4-04 Đợt 2
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175782 Phạm Nhật Trường 19/01/1999 Các hệ thống trị liệu mới DH17DUO01 23/4/2022 7h30 T4-01 Đợt 1

175782 Phạm Nhật Trường 19/01/1999 Kiểm nghiệm dược phẩm 2 DH17DUO01 24/4/2022 13h30 T4-04 Đợt 2

175782 Phạm Nhật Trường 19/01/1999 Kinh tế dược DH17DUO01 07/5/2022 7h30 T4-03 Đợt 1

151283 Nguyễn Thị Kim Dàng 7/9/1997 Dược lâm sàng 3 DH17DUO02 16/4/2022 7h30 T4-02 Đợt 1

151283 Nguyễn Thị Kim Dàng 7/9/1997 Các hệ thống trị liệu mới DH17DUO02 23/4/2022 7h30 T4-01 Đợt 1

151283 Nguyễn Thị Kim Dàng 7/9/1997 Kinh tế dược DH17DUO02 07/5/2022 7h30 T4-03 Đợt 1

166027 Phạm Thị Thảo Nguyên 18/03/1998 Dược lâm sàng 3 DH17DUO02 16/4/2022 7h30 T4-02 Đợt 1

166027 Phạm Thị Thảo Nguyên 18/03/1998 Các hệ thống trị liệu mới DH17DUO02 23/4/2022 7h30 T4-01 Đợt 1

166027 Phạm Thị Thảo Nguyên 18/03/1998 Kinh tế dược DH17DUO02 07/5/2022 7h30 T4-03 Đợt 1

176954 Hồ Quốc Cường 26/10/1999 Giải phẫu DH17DUO04 DH20DUO02 16/4/2022 15h30 T4-03 Đợt 2

177506 Nguyễn Thị Diễm My 3/10/1999 Dược lâm sàng 3 DH17DUO05 16/4/2022 7h30 T4-02 Đợt 1

177506 Nguyễn Thị Diễm My 3/10/1999 Phương pháp nghiên cứu khoa học dược DH17DUO05 16/4/2022 15h30 T4-04 Đợt 2

177506 Nguyễn Thị Diễm My 3/10/1999 Các hệ thống trị liệu mới DH17DUO05 23/4/2022 7h30 T4-01 Đợt 1

177506 Nguyễn Thị Diễm My 3/10/1999 Kiểm nghiệm dược phẩm 2 DH17DUO05 24/4/2022 13h30 T4-04 Đợt 2

177506 Nguyễn Thị Diễm My 3/10/1999 Kinh tế dược DH17DUO05 07/5/2022 7h30 T4-03 Đợt 1

175871 Tô Phạm Quốc An 3/10/1999 Dược lâm sàng 3 DH17DUO05 16/4/2022 7h30 T4-02 Đợt 1

177265 Bùi Thị Tú Quỳnh 6/12/1999 Dược lâm sàng 3 DH17DUO06 16/4/2022 7h30 T4-02 Đợt 1

177265 Bùi Thị Tú Quỳnh 6/12/1999 Các hệ thống trị liệu mới DH17DUO06 23/4/2022 7h30 T4-01 Đợt 1

177265 Bùi Thị Tú Quỳnh 6/12/1999 Kinh tế dược DH17DUO06 07/5/2022 7h30 T4-03 Đợt 1

177658 Bùi Thùy Trang 28/04/1996 Dược lâm sàng 3 DH17DUO06 16/4/2022 7h30 T4-02 Đợt 1

177658 Bùi Thùy Trang 28/04/1996 Các hệ thống trị liệu mới DH17DUO06 23/4/2022 7h30 T4-01 Đợt 1

177658 Bùi Thùy Trang 28/04/1996 Kinh tế dược DH17DUO06 07/5/2022 7h30 T4-03 Đợt 1

177266 Giang Tiểu Điềm 14/09/1999 Dược lâm sàng 3 DH17DUO06 16/4/2022 7h30 T4-02 Đợt 1

177266 Giang Tiểu Điềm 14/09/1999 Các hệ thống trị liệu mới DH17DUO06 23/4/2022 7h30 T4-01 Đợt 1

177266 Giang Tiểu Điềm 14/09/1999 Kinh tế dược DH17DUO06 07/5/2022 7h30 T4-03 Đợt 1

176383 Hà Hải Đường 25/05/1999 Dược lâm sàng 3 DH17DUO06 16/4/2022 7h30 T4-02 Đợt 1

176383 Hà Hải Đường 25/05/1999 Các hệ thống trị liệu mới DH17DUO06 23/4/2022 7h30 T4-01 Đợt 1

176383 Hà Hải Đường 25/05/1999 Kinh tế dược DH17DUO06 07/5/2022 7h30 T4-03 Đợt 1

176891 Hoàng Mỹ Hồng Vân 14/09/1993 Dược lâm sàng 3 DH17DUO06 16/4/2022 7h30 T4-02 Đợt 1

176891 Hoàng Mỹ Hồng Vân 14/09/1993 Các hệ thống trị liệu mới DH17DUO06 23/4/2022 7h30 T4-01 Đợt 1

176891 Hoàng Mỹ Hồng Vân 14/09/1993 Kinh tế dược DH17DUO06 07/5/2022 7h30 T4-03 Đợt 1

177141 Lê Thị Cẩm Tú 3/1/1999 Dược lâm sàng 3 DH17DUO06 16/4/2022 7h30 T4-02 Đợt 1

177141 Lê Thị Cẩm Tú 3/1/1999 Các hệ thống trị liệu mới DH17DUO06 23/4/2022 7h30 T4-01 Đợt 1

177141 Lê Thị Cẩm Tú 3/1/1999 Kinh tế dược DH17DUO06 07/5/2022 7h30 T4-03 Đợt 1

178052 Nguyễn Bảo Minh 4/1/1999 Dược lâm sàng 3 DH17DUO06 16/4/2022 7h30 T4-02 Đợt 1

178052 Nguyễn Bảo Minh 4/1/1999 Các hệ thống trị liệu mới DH17DUO06 23/4/2022 7h30 T4-01 Đợt 1

178052 Nguyễn Bảo Minh 4/1/1999 Kinh tế dược DH17DUO06 07/5/2022 7h30 T4-03 Đợt 1

176705 Nguyễn Hồng Ngoan 19/12/1999 Dược lâm sàng 3 DH17DUO06 16/4/2022 7h30 T4-02 Đợt 1

176705 Nguyễn Hồng Ngoan 19/12/1999 Các hệ thống trị liệu mới DH17DUO06 23/4/2022 7h30 T4-01 Đợt 1

176705 Nguyễn Hồng Ngoan 19/12/1999 Kinh tế dược DH17DUO06 07/5/2022 7h30 T4-03 Đợt 1

177452 Nguyễn Ngọc Ngân 19/12/1999 Dược lâm sàng 3 DH17DUO06 16/4/2022 7h30 T4-02 Đợt 1
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177452 Nguyễn Ngọc Ngân 19/12/1999 Các hệ thống trị liệu mới DH17DUO06 23/4/2022 7h30 T4-01 Đợt 1

177452 Nguyễn Ngọc Ngân 19/12/1999 Kinh tế dược DH17DUO06 07/5/2022 7h30 T4-03 Đợt 1

177238 Nguyễn Nguyệt Thanh 11/1/1999 Dược lâm sàng 3 DH17DUO06 16/4/2022 7h30 T4-02 Đợt 1

177238 Nguyễn Nguyệt Thanh 11/1/1999 Giải phẫu DH17DUO06 DH20DUO02 16/4/2022 15h30 T4-03 Đợt 2

177238 Nguyễn Nguyệt Thanh 11/1/1999 Các hệ thống trị liệu mới DH17DUO06 23/4/2022 7h30 T4-01 Đợt 1

177238 Nguyễn Nguyệt Thanh 11/1/1999 Kinh tế dược DH17DUO06 07/5/2022 7h30 T4-03 Đợt 1

176664 Nguyễn Phúc Duy 21/09/1999 Dược lâm sàng 3 DH17DUO06 16/4/2022 7h30 T4-02 Đợt 1

176664 Nguyễn Phúc Duy 21/09/1999 Phương pháp nghiên cứu khoa học dược DH17DUO06 16/4/2022 15h30 T4-04 Đợt 2

176664 Nguyễn Phúc Duy 21/09/1999 Các hệ thống trị liệu mới DH17DUO06 23/4/2022 7h30 T4-01 Đợt 1

176664 Nguyễn Phúc Duy 21/09/1999 Kiểm nghiệm dược phẩm 2 DH17DUO06 24/4/2022 13h30 T4-04 Đợt 2

176664 Nguyễn Phúc Duy 21/09/1999 Kinh tế dược DH17DUO06 07/5/2022 7h30 T4-03 Đợt 1

176101 Trần Bảo Ngọc 7/1/1998 Dược lâm sàng 3 DH17DUO06 16/4/2022 7h30 T4-02 Đợt 1

176101 Trần Bảo Ngọc 7/1/1998 Phương pháp nghiên cứu khoa học dược DH17DUO06 16/4/2022 15h30 T4-04 Đợt 2

176101 Trần Bảo Ngọc 7/1/1998 Các hệ thống trị liệu mới DH17DUO06 23/4/2022 7h30 T4-01 Đợt 1

176101 Trần Bảo Ngọc 7/1/1998 Kiểm nghiệm dược phẩm 2 DH17DUO06 24/4/2022 13h30 T4-04 Đợt 2

176101 Trần Bảo Ngọc 7/1/1998 Kinh tế dược DH17DUO06 07/5/2022 7h30 T4-03 Đợt 1

176603 Trần Khánh Điền 13/10/1999 Dược lâm sàng 3 DH17DUO06 16/4/2022 7h30 T4-02 Đợt 1

176603 Trần Khánh Điền 13/10/1999 Các hệ thống trị liệu mới DH17DUO06 23/4/2022 7h30 T4-01 Đợt 1

176603 Trần Khánh Điền 13/10/1999 Kinh tế dược DH17DUO06 07/5/2022 7h30 T4-03 Đợt 1

177582 Trần Minh Ngọc Linh 28/12/1998 Dược lâm sàng 3 DH17DUO06 16/4/2022 7h30 T4-02 Đợt 1

177582 Trần Minh Ngọc Linh 28/12/1998 Các hệ thống trị liệu mới DH17DUO06 23/4/2022 7h30 T4-01 Đợt 1

177582 Trần Minh Ngọc Linh 28/12/1998 Kinh tế dược DH17DUO06 07/5/2022 7h30 T4-03 Đợt 1

176915 Trần Ngọc Ngân 15/11/1999 Dược lâm sàng 3 DH17DUO06 16/4/2022 7h30 T4-02 Đợt 1

176915 Trần Ngọc Ngân 15/11/1999 Các hệ thống trị liệu mới DH17DUO06 23/4/2022 7h30 T4-01 Đợt 1

176915 Trần Ngọc Ngân 15/11/1999 Kinh tế dược DH17DUO06 07/5/2022 7h30 T4-03 Đợt 1

176574 Trần Thị Kiều Duyên 22/01/1999 Dược lâm sàng 3 DH17DUO06 16/4/2022 7h30 T4-02 Đợt 1

176574 Trần Thị Kiều Duyên 22/01/1999 Các hệ thống trị liệu mới DH17DUO06 23/4/2022 7h30 T4-01 Đợt 1

176574 Trần Thị Kiều Duyên 22/01/1999 Kinh tế dược DH17DUO06 07/5/2022 7h30 T4-03 Đợt 1

177595 Trần Thị Kim Cương 11/9/1999 Dược lâm sàng 3 DH17DUO06 16/4/2022 7h30 T4-02 Đợt 1

177595 Trần Thị Kim Cương 11/9/1999 Các hệ thống trị liệu mới DH17DUO06 23/4/2022 7h30 T4-01 Đợt 1

177595 Trần Thị Kim Cương 11/9/1999 Kinh tế dược DH17DUO06 07/5/2022 7h30 T4-03 Đợt 1

177178 Trần Thị Kim Ngân 12/12/1999 Dược lâm sàng 3 DH17DUO06 16/4/2022 7h30 T4-02 Đợt 1

177178 Trần Thị Kim Ngân 12/12/1999 Các hệ thống trị liệu mới DH17DUO06 23/4/2022 7h30 T4-01 Đợt 1

177178 Trần Thị Kim Ngân 12/12/1999 Kinh tế dược DH17DUO06 07/5/2022 7h30 T4-03 Đợt 1

177264 Trần Thị Ngọc Hiếu 9/12/1999 Dược lâm sàng 3 DH17DUO06 16/4/2022 7h30 T4-02 Đợt 1

177264 Trần Thị Ngọc Hiếu 9/12/1999 Các hệ thống trị liệu mới DH17DUO06 23/4/2022 7h30 T4-01 Đợt 1

177264 Trần Thị Ngọc Hiếu 9/12/1999 Kinh tế dược DH17DUO06 07/5/2022 7h30 T4-03 Đợt 1

178242 Trần Thị Ngọc Thu Ngân 4/11/1999 Dược lâm sàng 3 DH17DUO06 16/4/2022 7h30 T4-02 Đợt 1

178242 Trần Thị Ngọc Thu Ngân 4/11/1999 Các hệ thống trị liệu mới DH17DUO06 23/4/2022 7h30 T4-01 Đợt 1

178242 Trần Thị Ngọc Thu Ngân 4/11/1999 Kinh tế dược DH17DUO06 07/5/2022 7h30 T4-03 Đợt 1

177898 Trang Minh Đức 14/10/1999 Dược lâm sàng 3 DH17DUO06 16/4/2022 7h30 T4-02 Đợt 1
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177898 Trang Minh Đức 14/10/1999 Các hệ thống trị liệu mới DH17DUO06 23/4/2022 7h30 T4-01 Đợt 1

177898 Trang Minh Đức 14/10/1999 Kinh tế dược DH17DUO06 07/5/2022 7h30 T4-03 Đợt 1

176708 Trương Ngọc Đào 20/07/1999 Dược lâm sàng 3 DH17DUO06 16/4/2022 7h30 T4-02 Đợt 1

176708 Trương Ngọc Đào 20/07/1999 Các hệ thống trị liệu mới DH17DUO06 23/4/2022 7h30 T4-01 Đợt 1

176708 Trương Ngọc Đào 20/07/1999 Kinh tế dược DH17DUO06 07/5/2022 7h30 T4-03 Đợt 1

176745 Trương Quốc Cường 19/09/1999 Dược lâm sàng 3 DH17DUO06 16/4/2022 7h30 T4-02 Đợt 1

176745 Trương Quốc Cường 19/09/1999 Các hệ thống trị liệu mới DH17DUO06 23/4/2022 7h30 T4-01 Đợt 1

176745 Trương Quốc Cường 19/09/1999 Kinh tế dược DH17DUO06 07/5/2022 7h30 T4-03 Đợt 1

176494 Trần Quốc Khôi 16/06/1998 Vật liệu xây dựng DH17KTR01 DH20KTR01 07/5/2022 13h30 T4-03 Đợt 1

176146 Triệu Minh Tân 29/01/1996 Luật kinh doanh bất động sản DH17LKT01 DH18LKT01 16/4/2022 15h30 T4-01 Đợt 1

176146 Triệu Minh Tân 29/01/1996 Anh văn căn bản 3 DH17LKT01 DH20TIN01 17/4/2022 7h30 T4-02 Đợt 1

177122 Lê Vĩ Khang 16/08/1996 Luật ngân hàng DH17LKT02 DH19LKT01 16/4/2022 13h30 T4-02 Đợt 1

177043 Lâm Hoàng Bửu 19/09/1999 Công pháp quốc tế DH17LUA01 DH19LUA02 16/4/2022 7h30 T4-03 Đợt 2

177043 Lâm Hoàng Bửu 19/09/1999 Xây dựng văn bản pháp luật DH17LUA01 DH21LUA01 16/4/2022 15h30 T4-04 Đợt 3

177619 Tạ Minh Khôi 19/09/1999 Xây dựng văn bản pháp luật DH17LUA01 16/4/2022 15h30 T4-04 Đợt 3

176420 Huỳnh Hoàng Phúc 15/01/1997 Cơ học lý thuyết DH17OTO01 DH20OTO01 23/4/2022 13h30 T4-01 Đợt 1

176408 Lương Kim Mãi 26/11/1999 Cơ học lý thuyết DH17OTO01 DH20OTO01 23/4/2022 13h30 T4-01 Đợt 1

175977 Trần Nhật Hào 10/5/1999 Toán cao cấp 1 DH17OTO02 DH21OTO01 24/4/2022 13h30 T4-04 Đợt 3

177433 Võ Nhựt Duy 5/12/1999 Lý thuyết ô tô DH17OTO02 DH19OTO06 23/4/2022 15h30 T4-02 Đợt 2

176690 Nguyễn Sinh Ngọc Trinh 6/5/1999 Chủ nghĩa xã hội khoa học DH17TCN01 DH20QHC01 23/4/2022 9h30 T4-01 Đợt 2

177951 Nguyễn Trung Chiến 8/4/1999 Cơ sở dữ liệu DH17TIN01 DH20TIN01 07/5/2022 15h30 T4-01 Đợt 1

176203 Nguyễn Sơn Ngọc 18/08/1998 Tư tưởng Hồ Chí Minh DH17XDU01 DH20TCN01 24/4/2022 15h30 T4-01 Đợt 1

188159 Dương Thị Hồng Mai 27/09/2000 Công nghệ bảo quản lạnh thực phẩm DH18CNT01 07/5/2022 7h30 T4-04 Đợt 1

188159 Dương Thị Hồng Mai 27/09/2000 Công nghệ sau thu hoạch rau quả và ngũ cốc DH18CNT01 07/5/2022 13h30 T4-02 Đợt 1

180691 Lê Thị Hồng Diễm 5/9/2000 Công nghệ bảo quản lạnh thực phẩm DH18CNT01 07/5/2022 7h30 T4-04 Đợt 1

180691 Lê Thị Hồng Diễm 5/9/2000 Công nghệ sau thu hoạch rau quả và ngũ cốc DH18CNT01 07/5/2022 13h30 T4-02 Đợt 1

188163 Lê Thị Như Băng 26/07/2000 Công nghệ bảo quản lạnh thực phẩm DH18CNT01 07/5/2022 7h30 T4-04 Đợt 1

188163 Lê Thị Như Băng 26/07/2000 Công nghệ sau thu hoạch rau quả và ngũ cốc DH18CNT01 07/5/2022 13h30 T4-02 Đợt 1

180310 Mai Ngọc Như Quỳnh 3/12/2000 Công nghệ bảo quản lạnh thực phẩm DH18CNT01 07/5/2022 7h30 T4-04 Đợt 1

180310 Mai Ngọc Như Quỳnh 3/12/2000 Công nghệ sau thu hoạch rau quả và ngũ cốc DH18CNT01 07/5/2022 13h30 T4-02 Đợt 1

188507 Nguyễn Hoàng Hảo 27/12/2000 Công nghệ bảo quản lạnh thực phẩm DH18CNT01 07/5/2022 7h30 T4-04 Đợt 1

188507 Nguyễn Hoàng Hảo 27/12/2000 Công nghệ sau thu hoạch rau quả và ngũ cốc DH18CNT01 07/5/2022 13h30 T4-02 Đợt 1

188934 Phan Anh Hào 21/05/2000 Công nghệ bảo quản lạnh thực phẩm DH18CNT01 07/5/2022 7h30 T4-04 Đợt 1

188934 Phan Anh Hào 21/05/2000 Công nghệ sau thu hoạch rau quả và ngũ cốc DH18CNT01 07/5/2022 13h30 T4-02 Đợt 1

188717 Phan Thị Tuyết Nghi 6/10/2000 Công nghệ bảo quản lạnh thực phẩm DH18CNT01 07/5/2022 7h30 T4-04 Đợt 1

188717 Phan Thị Tuyết Nghi 6/10/2000 Công nghệ sau thu hoạch rau quả và ngũ cốc DH18CNT01 07/5/2022 13h30 T4-02 Đợt 1

180484 Trần Ngọc Mẫn 4/3/2000 Công nghệ bảo quản lạnh thực phẩm DH18CNT01 07/5/2022 7h30 T4-04 Đợt 1

180484 Trần Ngọc Mẫn 4/3/2000 Công nghệ sau thu hoạch rau quả và ngũ cốc DH18CNT01 07/5/2022 13h30 T4-02 Đợt 1

188208 Trần Quốc Vinh 29/06/2000 Công nghệ bảo quản lạnh thực phẩm DH18CNT01 07/5/2022 7h30 T4-04 Đợt 1

188208 Trần Quốc Vinh 29/06/2000 Công nghệ sau thu hoạch rau quả và ngũ cốc DH18CNT01 07/5/2022 13h30 T4-02 Đợt 1

1810688 Đinh Thị Anh Thư 14/07/2000 Hóa học đại cương DH18CNT02 DH21CNT02 07/5/2022 7h30 T4-04 Đợt 3
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189027 Trần Thị Hoài Thương 19/12/2000 Hóa sinh thực phẩm DH18CNT02 DH20CNT01 07/5/2022 15h30 T4-05 Đợt 2

180482 Cao Thanh Bình 12/11/2000 Dược lý 2 DH18DUO01 16/4/2022 15h30 T4-02 Đợt 1

180482 Cao Thanh Bình 12/11/2000 Sản xuất thuốc 1 DH18DUO01 07/5/2022 15h30 T4-03 Đợt 1

180486 Đặng Minh Nhựt 4/1/2000 Dược lý 2 DH18DUO01 16/4/2022 15h30 T4-02 Đợt 1

180486 Đặng Minh Nhựt 4/1/2000 Sản xuất thuốc 1 DH18DUO01 07/5/2022 15h30 T4-03 Đợt 1

1810201 Đoàn Trần Đức Lợi 28/11/2000 Dược lý 2 DH18DUO01 16/4/2022 15h30 T4-02 Đợt 1

1810201 Đoàn Trần Đức Lợi 28/11/2000 Sản xuất thuốc 1 DH18DUO01 07/5/2022 15h30 T4-03 Đợt 1

180483 Huỳnh Đông Hưng 9/2/2000 Dược lý 2 DH18DUO01 16/4/2022 15h30 T4-02 Đợt 1

180483 Huỳnh Đông Hưng 9/2/2000 Sản xuất thuốc 1 DH18DUO01 07/5/2022 15h30 T4-03 Đợt 1

180348 Huỳnh Như 1/1/2000 Dược lý 2 DH18DUO01 16/4/2022 15h30 T4-02 Đợt 1

180348 Huỳnh Như 1/1/2000 Sản xuất thuốc 1 DH18DUO01 07/5/2022 15h30 T4-03 Đợt 1

1810262 Huỳnh Phát Huy 2/12/2000 Dược lý 2 DH18DUO01 16/4/2022 15h30 T4-02 Đợt 1

1810262 Huỳnh Phát Huy 2/12/2000 Sản xuất thuốc 1 DH18DUO01 07/5/2022 15h30 T4-03 Đợt 1

180117 Huỳnh Thanh Phúc 4/10/2000 Dược lý 2 DH18DUO01 16/4/2022 15h30 T4-02 Đợt 1

180117 Huỳnh Thanh Phúc 4/10/2000 Sản xuất thuốc 1 DH18DUO01 07/5/2022 15h30 T4-03 Đợt 1

1810472 Lạc Trọng Đức 31/08/2000 Dược lý 2 DH18DUO01 16/4/2022 15h30 T4-02 Đợt 1

1810472 Lạc Trọng Đức 31/08/2000 Sản xuất thuốc 1 DH18DUO01 07/5/2022 15h30 T4-03 Đợt 1

1810780 Lê Hoàng Luân 3/2/1999 Dược lý 2 DH18DUO01 16/4/2022 15h30 T4-02 Đợt 1

1810780 Lê Hoàng Luân 3/2/1999 Sản xuất thuốc 1 DH18DUO01 07/5/2022 15h30 T4-03 Đợt 1

1810452 Liên Đức Thìn 17/08/2000 Dược lý 2 DH18DUO01 16/4/2022 15h30 T4-02 Đợt 1

1810452 Liên Đức Thìn 17/08/2000 Sản xuất thuốc 1 DH18DUO01 07/5/2022 15h30 T4-03 Đợt 1

180200 Lý Mỹ Dung 14/10/1999 Dược lý 2 DH18DUO01 16/4/2022 15h30 T4-02 Đợt 1

180200 Lý Mỹ Dung 14/10/1999 Sản xuất thuốc 1 DH18DUO01 07/5/2022 15h30 T4-03 Đợt 1

180147 Ngô Minh Trung 4/3/2000 Dược lý 2 DH18DUO01 16/4/2022 15h30 T4-02 Đợt 1

180147 Ngô Minh Trung 4/3/2000 Dược lâm sàng 1 DH18DUO01 17/4/2022 15h30 T4-04 Đợt 2

180147 Ngô Minh Trung 4/3/2000 Tin học ứng dụng (dược) DH18DUO01 17/4/2022 7h30 T4-03 Đợt 2

180147 Ngô Minh Trung 4/3/2000 Bệnh học DH18DUO01 23/4/2022 7h30 T4-01 Đợt 2

180147 Ngô Minh Trung 4/3/2000 Sản xuất thuốc 1 DH18DUO01 07/5/2022 15h30 T4-03 Đợt 1

1810416 Nguyễn Hồ Ý Thơ 2/10/1996 Dược lý 2 DH18DUO01 16/4/2022 15h30 T4-02 Đợt 1

1810416 Nguyễn Hồ Ý Thơ 2/10/1996 Sản xuất thuốc 1 DH18DUO01 07/5/2022 15h30 T4-03 Đợt 1

1810454 Nguyễn Phạm Tường Vy 26/07/2000 Dược lý 2 DH18DUO01 16/4/2022 15h30 T4-02 Đợt 1

1810454 Nguyễn Phạm Tường Vy 26/07/2000 Sản xuất thuốc 1 DH18DUO01 07/5/2022 15h30 T4-03 Đợt 1

180320 Nguyễn Quốc Thanh 13/08/2000 Dược lý 2 DH18DUO01 16/4/2022 15h30 T4-02 Đợt 1

180320 Nguyễn Quốc Thanh 13/08/2000 Sản xuất thuốc 1 DH18DUO01 07/5/2022 15h30 T4-03 Đợt 1

180197 Nguyễn Thị Thảo Ngân 7/8/2000 Dược lý 2 DH18DUO01 16/4/2022 15h30 T4-02 Đợt 1

180197 Nguyễn Thị Thảo Ngân 7/8/2000 Sản xuất thuốc 1 DH18DUO01 07/5/2022 15h30 T4-03 Đợt 1

1810761 Nguyễn Thị Thủy Tiên 1/2/2000 Dược lý 2 DH18DUO01 16/4/2022 15h30 T4-02 Đợt 1

1810761 Nguyễn Thị Thủy Tiên 1/2/2000 Sản xuất thuốc 1 DH18DUO01 07/5/2022 15h30 T4-03 Đợt 1

180669 Thân Thị Thảo Duy 13/11/2000 Dược lý 2 DH18DUO01 16/4/2022 15h30 T4-02 Đợt 1

180669 Thân Thị Thảo Duy 13/11/2000 Sản xuất thuốc 1 DH18DUO01 07/5/2022 15h30 T4-03 Đợt 1

180430 Trần Minh Đạt 21/12/2000 Dược lý 2 DH18DUO01 16/4/2022 15h30 T4-02 Đợt 1
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180430 Trần Minh Đạt 21/12/2000 Sản xuất thuốc 1 DH18DUO01 07/5/2022 15h30 T4-03 Đợt 1

1810309 Trần Phú Tân 16/01/2000 Dược lý 2 DH18DUO01 16/4/2022 15h30 T4-02 Đợt 1

1810309 Trần Phú Tân 16/01/2000 Sản xuất thuốc 1 DH18DUO01 07/5/2022 15h30 T4-03 Đợt 1

1810633 Trần Thanh Tùng 10/3/1994 Dược lý 2 DH18DUO01 16/4/2022 15h30 T4-02 Đợt 1

1810633 Trần Thanh Tùng 10/3/1994 Sản xuất thuốc 1 DH18DUO01 07/5/2022 15h30 T4-03 Đợt 1

180243 Trần Thị Yến Nhi 9/6/2000 Dược lý 2 DH18DUO01 16/4/2022 15h30 T4-02 Đợt 1

180243 Trần Thị Yến Nhi 9/6/2000 Sản xuất thuốc 1 DH18DUO01 07/5/2022 15h30 T4-03 Đợt 1

180178 Trịnh Thành Phát 12/2/1999 Dược lý 2 DH18DUO01 16/4/2022 15h30 T4-02 Đợt 1

180178 Trịnh Thành Phát 12/2/1999 Sản xuất thuốc 1 DH18DUO01 07/5/2022 15h30 T4-03 Đợt 1

180448 Võ Hoàng Phú 1/11/1999 Dược lý 2 DH18DUO01 16/4/2022 15h30 T4-02 Đợt 1

180448 Võ Hoàng Phú 1/11/1999 Sản xuất thuốc 1 DH18DUO01 07/5/2022 15h30 T4-03 Đợt 1

180187 Võ Thị Tuyết Nhi 12/10/2000 Dược lý 2 DH18DUO01 16/4/2022 15h30 T4-02 Đợt 1

180187 Võ Thị Tuyết Nhi 12/10/2000 Sản xuất thuốc 1 DH18DUO01 07/5/2022 15h30 T4-03 Đợt 1

1810082 Đoàn Hồ Thúy An 25/06/2000 Dược lý 2 DH18DUO02 16/4/2022 15h30 T4-02 Đợt 1

1810082 Đoàn Hồ Thúy An 25/06/2000 Sản xuất thuốc 1 DH18DUO02 07/5/2022 15h30 T4-02 Đợt 1

1810854 Lữ Thị Phương Anh 22/03/2000 Dược lý 2 DH18DUO02 16/4/2022 15h30 T4-02 Đợt 1

1810854 Lữ Thị Phương Anh 22/03/2000 Sản xuất thuốc 1 DH18DUO02 07/5/2022 15h30 T4-02 Đợt 1

1810470 Nguyễn Hải Lý 5/5/2000 Dược lý 2 DH18DUO02 16/4/2022 15h30 T4-02 Đợt 1

1810470 Nguyễn Hải Lý 5/5/2000 Sản xuất thuốc 1 DH18DUO02 07/5/2022 15h30 T4-02 Đợt 1

1810193 Nguyễn Hoàng Hoa Mỹ 22/06/1999 Dược lý 2 DH18DUO02 16/4/2022 15h30 T4-02 Đợt 1

1810193 Nguyễn Hoàng Hoa Mỹ 22/06/1999 Sản xuất thuốc 1 DH18DUO02 07/5/2022 15h30 T4-02 Đợt 1

1810145 Nguyễn Hồng Diệu 29/10/1999 Dược lý 2 DH18DUO02 16/4/2022 15h30 T4-02 Đợt 1

1810145 Nguyễn Hồng Diệu 29/10/1999 Sản xuất thuốc 1 DH18DUO02 07/5/2022 15h30 T4-02 Đợt 1

1810364 Nguyễn Hồng Thanh Trúc 3/12/2000 Dược lý 2 DH18DUO02 16/4/2022 15h30 T4-02 Đợt 1

1810364 Nguyễn Hồng Thanh Trúc 3/12/2000 Sản xuất thuốc 1 DH18DUO02 07/5/2022 15h30 T4-02 Đợt 1

189913 Nguyễn Ngọc Hân 15/07/2000 Dược lý 2 DH18DUO02 16/4/2022 15h30 T4-02 Đợt 1

189913 Nguyễn Ngọc Hân 15/07/2000 Sản xuất thuốc 1 DH18DUO02 07/5/2022 15h30 T4-02 Đợt 1

1810839 Nguyễn Ngọc Trúc Vy 22/08/1996 Dược lý 2 DH18DUO02 16/4/2022 15h30 T4-02 Đợt 1

1810839 Nguyễn Ngọc Trúc Vy 22/08/1996 Sản xuất thuốc 1 DH18DUO02 07/5/2022 15h30 T4-02 Đợt 1

1810083 Nguyễn Thanh Thảo 14/04/2000 Dược lý 2 DH18DUO02 16/4/2022 15h30 T4-02 Đợt 1

1810083 Nguyễn Thanh Thảo 14/04/2000 Sản xuất thuốc 1 DH18DUO02 07/5/2022 15h30 T4-02 Đợt 1

189771 Nguyễn Thị Ánh Linh 21/08/2000 Dược lý 2 DH18DUO02 16/4/2022 15h30 T4-02 Đợt 1

189771 Nguyễn Thị Ánh Linh 21/08/2000 Dược lâm sàng 1 DH18DUO02 17/4/2022 15h30 T4-04 Đợt 2

189771 Nguyễn Thị Ánh Linh 21/08/2000 Tin học ứng dụng (dược) DH18DUO02 17/4/2022 7h30 T4-03 Đợt 2

189771 Nguyễn Thị Ánh Linh 21/08/2000 Bệnh học DH18DUO02 23/4/2022 7h30 T4-01 Đợt 2

189771 Nguyễn Thị Ánh Linh 21/08/2000 Sản xuất thuốc 1 DH18DUO02 07/5/2022 15h30 T4-02 Đợt 1

1810194 Nguyễn Thị Duyên 27/11/1998 Dược lý 2 DH18DUO02 16/4/2022 15h30 T4-02 Đợt 1

1810194 Nguyễn Thị Duyên 27/11/1998 Sản xuất thuốc 1 DH18DUO02 07/5/2022 15h30 T4-02 Đợt 1

1810825 Nguyễn Thị Phi Nhung 5/11/2000 Dược lý 2 DH18DUO02 16/4/2022 15h30 T4-02 Đợt 1

1810825 Nguyễn Thị Phi Nhung 5/11/2000 Sản xuất thuốc 1 DH18DUO02 07/5/2022 15h30 T4-02 Đợt 1

189822 Nguyễn Thị Thúy Ngọc 31/12/2000 Dược lý 2 DH18DUO02 16/4/2022 15h30 T4-02 Đợt 1
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189822 Nguyễn Thị Thúy Ngọc 31/12/2000 Sản xuất thuốc 1 DH18DUO02 07/5/2022 15h30 T4-02 Đợt 1

189755 Nguyễn Thiên Bảo 30/06/2000 Dược lý 2 DH18DUO02 16/4/2022 15h30 T4-02 Đợt 1

189755 Nguyễn Thiên Bảo 30/06/2000 Sản xuất thuốc 1 DH18DUO02 07/5/2022 15h30 T4-02 Đợt 1

1810909 Phan Duy Vũ 13/09/2000 Dược lý 2 DH18DUO02 16/4/2022 15h30 T4-02 Đợt 1

1810909 Phan Duy Vũ 13/09/2000 Sản xuất thuốc 1 DH18DUO02 07/5/2022 15h30 T4-02 Đợt 1

189925 Trương Nguyễn Duy Sáng 10/10/1999 Dược lý 2 DH18DUO02 16/4/2022 15h30 T4-02 Đợt 1

189925 Trương Nguyễn Duy Sáng 10/10/1999 Sản xuất thuốc 1 DH18DUO02 07/5/2022 15h30 T4-02 Đợt 1

188497 Lai Trịnh Nguyệt Gia 17/07/2000 Dược lý 2 DH18DUO04 16/4/2022 15h30 T4-03 Đợt 1

188497 Lai Trịnh Nguyệt Gia 17/07/2000 Sản xuất thuốc 1 DH18DUO04 07/5/2022 15h30 T4-02 Đợt 1

188366 Nguyễn Huỳnh Như 10/2/2000 Dược lý 2 DH18DUO04 16/4/2022 15h30 T4-03 Đợt 1

188366 Nguyễn Huỳnh Như 10/2/2000 Sản xuất thuốc 1 DH18DUO04 07/5/2022 15h30 T4-02 Đợt 1

188402 Võ Phan Mỹ Hằng 8/6/2000 Dược lý 2 DH18DUO04 16/4/2022 15h30 T4-03 Đợt 1

188402 Võ Phan Mỹ Hằng 8/6/2000 Sản xuất thuốc 1 DH18DUO04 07/5/2022 15h30 T4-02 Đợt 1

189239 Đồng Thị Kim Yến 27/03/2000 Dược lý 2 DH18DUO05 16/4/2022 15h30 T4-03 Đợt 1

189239 Đồng Thị Kim Yến 27/03/2000 Sản xuất thuốc 1 DH18DUO05 07/5/2022 15h30 T4-02 Đợt 1

188833 Lâm Bảo Trân 14/02/2000 Dược lý 2 DH18DUO05 16/4/2022 15h30 T4-03 Đợt 1

188833 Lâm Bảo Trân 14/02/2000 Sản xuất thuốc 1 DH18DUO05 07/5/2022 15h30 T4-02 Đợt 1

188965 Lý Thế Huy 9/10/1998 Dược lý 2 DH18DUO05 16/4/2022 15h30 T4-03 Đợt 1

188965 Lý Thế Huy 9/10/1998 Sản xuất thuốc 1 DH18DUO05 07/5/2022 15h30 T4-02 Đợt 1

180888 Lý Thị Ngọc Hạnh 18/05/2000 Dược lý 2 DH18DUO05 16/4/2022 15h30 T4-03 Đợt 1

180888 Lý Thị Ngọc Hạnh 18/05/2000 Sản xuất thuốc 1 DH18DUO05 07/5/2022 15h30 T4-02 Đợt 1

180622 Nguyễn Kim Xinh 25/12/2000 Dược lý 2 DH18DUO05 16/4/2022 15h30 T4-03 Đợt 1

180622 Nguyễn Kim Xinh 25/12/2000 Sản xuất thuốc 1 DH18DUO05 07/5/2022 15h30 T4-02 Đợt 1

180788 Nguyễn Thanh Thảo 9/4/2000 Dược lý 2 DH18DUO05 16/4/2022 15h30 T4-03 Đợt 1

180788 Nguyễn Thanh Thảo 9/4/2000 Sản xuất thuốc 1 DH18DUO05 07/5/2022 15h30 T4-02 Đợt 1

180803 Nguyễn Thị Cẩm Tiên 23/08/2000 Dược lý 2 DH18DUO05 16/4/2022 15h30 T4-03 Đợt 1

180803 Nguyễn Thị Cẩm Tiên 23/08/2000 Sản xuất thuốc 1 DH18DUO05 07/5/2022 15h30 T4-02 Đợt 1

180757 Nguyễn Thị Minh Thư 16/01/2000 Dược lý 2 DH18DUO05 16/4/2022 15h30 T4-03 Đợt 1

180757 Nguyễn Thị Minh Thư 16/01/2000 Sản xuất thuốc 1 DH18DUO05 07/5/2022 15h30 T4-02 Đợt 1

189083 Phạm Hoàng Nhân 24/09/2000 Dược lý 2 DH18DUO05 16/4/2022 15h30 T4-03 Đợt 1

189083 Phạm Hoàng Nhân 24/09/2000 Sản xuất thuốc 1 DH18DUO05 07/5/2022 15h30 T4-02 Đợt 1

180523 Phạm Vũ Uyên Phương 21/08/2000 Dược lý 2 DH18DUO05 16/4/2022 15h30 T4-03 Đợt 1

180523 Phạm Vũ Uyên Phương 21/08/2000 Sản xuất thuốc 1 DH18DUO05 07/5/2022 15h30 T4-02 Đợt 1

180896 Thạch Thị Anh Trúc 13/05/1999 Dược lý 2 DH18DUO05 16/4/2022 15h30 T4-03 Đợt 1

180896 Thạch Thị Anh Trúc 13/05/1999 Sản xuất thuốc 1 DH18DUO05 07/5/2022 15h30 T4-02 Đợt 1

180577 Trương Thị Quỳnh Như 6/3/2000 Dược lý 2 DH18DUO05 16/4/2022 15h30 T4-03 Đợt 1

180577 Trương Thị Quỳnh Như 6/3/2000 Sản xuất thuốc 1 DH18DUO05 07/5/2022 15h30 T4-02 Đợt 1

188989 Võ Ngọc Huyền 15/01/2000 Dược lý 2 DH18DUO05 16/4/2022 15h30 T4-03 Đợt 1

188989 Võ Ngọc Huyền 15/01/2000 Sản xuất thuốc 1 DH18DUO05 07/5/2022 15h30 T4-02 Đợt 1

188922 Võ Quang Huy 6/11/2000 Dược lý 2 DH18DUO05 16/4/2022 15h30 T4-03 Đợt 1

188922 Võ Quang Huy 6/11/2000 Sản xuất thuốc 1 DH18DUO05 07/5/2022 15h30 T4-02 Đợt 1
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177604 Cai Huỳnh Thái 5/10/1999 Dược lý 2 DH18DUO06 16/4/2022 15h30 T4-03 Đợt 1

177604 Cai Huỳnh Thái 5/10/1999 Sản xuất thuốc 1 DH18DUO06 07/5/2022 15h30 T4-02 Đợt 1

177921 Châu Lê Huỳnh Ý 6/12/1999 Dược lý 2 DH18DUO06 16/4/2022 15h30 T4-03 Đợt 1

177921 Châu Lê Huỳnh Ý 6/12/1999 Sản xuất thuốc 1 DH18DUO06 07/5/2022 15h30 T4-02 Đợt 1

189248 Nguyễn Thị Anh Thư 14/03/2000 Sản xuất thuốc 1 DH18DUO06 07/5/2022 15h30 T4-02 Đợt 1

180282 Đặng Ngọc Trâm 16/07/2000 Kỹ thuật chụp X quang 2 DH18HAY01 17/4/2022 9h30 T4-03 Đợt 1

180282 Đặng Ngọc Trâm 16/07/2000 Kỹ thuật chụp cắt lớp vi tính 2 DH18HAY01 07/5/2022 7h30 T4-04 Đợt 1

189150 Đinh Xuân Huy 20/11/2000 Kỹ thuật chụp X quang 2 DH18HAY01 17/4/2022 9h30 T4-03 Đợt 1

189150 Đinh Xuân Huy 20/11/2000 Kỹ thuật chụp cắt lớp vi tính 2 DH18HAY01 07/5/2022 7h30 T4-04 Đợt 1

188108 Đồng Quang Qúy 9/9/1999 Kỹ thuật chụp X quang 2 DH18HAY01 17/4/2022 9h30 T4-03 Đợt 1

188108 Đồng Quang Qúy 9/9/1999 Kỹ thuật chụp cắt lớp vi tính 2 DH18HAY01 07/5/2022 7h30 T4-04 Đợt 1

188777 Hồ Nhật Trường 17/09/1993 Kỹ thuật chụp X quang 2 DH18HAY01 17/4/2022 9h30 T4-03 Đợt 1

188777 Hồ Nhật Trường 17/09/1993 Kỹ thuật chụp cắt lớp vi tính 2 DH18HAY01 07/5/2022 7h30 T4-04 Đợt 1

1810281 Huỳnh Nhất Quy 19/10/2000 Kỹ thuật chụp X quang 2 DH18HAY01 17/4/2022 9h30 T4-03 Đợt 1

1810281 Huỳnh Nhất Quy 19/10/2000 Kỹ thuật chụp cắt lớp vi tính 2 DH18HAY01 07/5/2022 7h30 T4-04 Đợt 1

188665 Lê Cao Gia Minh 29/05/2000 Kỹ thuật chụp X quang 2 DH18HAY01 17/4/2022 9h30 T4-03 Đợt 1

188665 Lê Cao Gia Minh 29/05/2000 Kỹ thuật chụp cắt lớp vi tính 2 DH18HAY01 07/5/2022 7h30 T4-04 Đợt 1

189934 Lê Phạm Hoàng Minh 25/03/2000 Kỹ thuật chụp X quang 2 DH18HAY01 17/4/2022 9h30 T4-03 Đợt 1

189934 Lê Phạm Hoàng Minh 25/03/2000 Kỹ thuật chụp cắt lớp vi tính 2 DH18HAY01 07/5/2022 7h30 T4-04 Đợt 1

180146 Mai Trường Thịnh 4/5/1996 Kỹ thuật chụp X quang 2 DH18HAY01 17/4/2022 9h30 T4-03 Đợt 1

180146 Mai Trường Thịnh 4/5/1996 Kỹ thuật chụp cắt lớp vi tính 2 DH18HAY01 07/5/2022 7h30 T4-04 Đợt 1

1810185 Nguyễn Đắc Hoàng 22/11/2000 Kỹ thuật chụp X quang 2 DH18HAY01 17/4/2022 9h30 T4-03 Đợt 1

1810185 Nguyễn Đắc Hoàng 22/11/2000 Kỹ thuật chụp cắt lớp vi tính 2 DH18HAY01 07/5/2022 7h30 T4-04 Đợt 1

189542 Nguyễn Ngọc Bảo Trung 2/7/2000 Kỹ thuật chụp X quang 2 DH18HAY01 17/4/2022 9h30 T4-03 Đợt 1

189542 Nguyễn Ngọc Bảo Trung 2/7/2000 Kỹ thuật chụp cắt lớp vi tính 2 DH18HAY01 07/5/2022 7h30 T4-04 Đợt 1

180875 Nguyễn Tôn Bách 21/02/2000 Kỹ thuật chụp X quang 2 DH18HAY01 17/4/2022 9h30 T4-03 Đợt 1

180875 Nguyễn Tôn Bách 21/02/2000 Kỹ thuật chụp cắt lớp vi tính 2 DH18HAY01 07/5/2022 7h30 T4-04 Đợt 1

180268 Phạm Thanh Long 27/02/1995 Kỹ thuật chụp X quang 2 DH18HAY01 17/4/2022 9h30 T4-03 Đợt 1

180268 Phạm Thanh Long 27/02/1995 Kỹ thuật chụp cắt lớp vi tính 2 DH18HAY01 07/5/2022 7h30 T4-04 Đợt 1

1810823 Phan Thành Thế 17/07/1989 Kỹ thuật chụp X quang 2 DH18HAY01 17/4/2022 9h30 T4-03 Đợt 1

1810823 Phan Thành Thế 17/07/1989 Kỹ thuật chụp cắt lớp vi tính 2 DH18HAY01 07/5/2022 7h30 T4-04 Đợt 1

1810351 Phan Văn Khải 27/05/2000 Kỹ thuật chụp X quang 2 DH18HAY01 17/4/2022 9h30 T4-03 Đợt 1

1810351 Phan Văn Khải 27/05/2000 Kỹ thuật chụp cắt lớp vi tính 2 DH18HAY01 07/5/2022 7h30 T4-04 Đợt 1

180132 Quách Thị Bảo Trân 10/11/2000 Kỹ thuật chụp X quang 2 DH18HAY01 17/4/2022 9h30 T4-03 Đợt 1

180132 Quách Thị Bảo Trân 10/11/2000 Kỹ thuật chụp cắt lớp vi tính 2 DH18HAY01 07/5/2022 7h30 T4-04 Đợt 1

1810824 Trần Anh Dũng 20/08/1976 Kỹ thuật chụp X quang 2 DH18HAY01 17/4/2022 9h30 T4-03 Đợt 1

1810824 Trần Anh Dũng 20/08/1976 Kỹ thuật chụp cắt lớp vi tính 2 DH18HAY01 07/5/2022 7h30 T4-04 Đợt 1

189097 Trần Đăng Khoa 1/1/1983 Kỹ thuật chụp X quang 2 DH18HAY01 17/4/2022 9h30 T4-03 Đợt 1

189097 Trần Đăng Khoa 1/1/1983 Kỹ thuật chụp cắt lớp vi tính 2 DH18HAY01 07/5/2022 7h30 T4-04 Đợt 1

180191 Trần Thanh Uyên 8/9/2000 Kỹ thuật chụp X quang 2 DH18HAY01 17/4/2022 9h30 T4-03 Đợt 1

180191 Trần Thanh Uyên 8/9/2000 Kỹ thuật chụp cắt lớp vi tính 2 DH18HAY01 07/5/2022 7h30 T4-04 Đợt 1
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1810423 Lê Thị Huyền Trang 25/10/2000 Phân tích báo cáo tài chính DH18KTO02 07/5/2022 7h30 T4-01 Đợt 1

189650 Nguyễn Ngọc Mỹ Phụng 3/8/2000 Kinh tế lượng DH18KTO02 DH20TCN02 07/5/2022 15h30 T4-04 Đợt 2

188147 Đặng Thị Thùy Dung 3/4/2000 Luật kinh doanh bất động sản DH18LKT01 16/4/2022 15h30 T4-01 Đợt 1

188147 Đặng Thị Thùy Dung 3/4/2000 Luật đầu tư DH18LKT01 07/5/2022 7h30 T4-02 Đợt 1

188147 Đặng Thị Thùy Dung 3/4/2000 Pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng DH18LKT01 07/5/2022 13h30 T4-01 Đợt 1

188280 Đỗ Thụy Thùy Dương 24/03/2000 Luật kinh doanh bất động sản DH18LKT01 16/4/2022 15h30 T4-01 Đợt 1

188280 Đỗ Thụy Thùy Dương 24/03/2000 Luật đầu tư DH18LKT01 07/5/2022 7h30 T4-02 Đợt 1

188280 Đỗ Thụy Thùy Dương 24/03/2000 Pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng DH18LKT01 07/5/2022 13h30 T4-01 Đợt 1

180399 Đoàn Công Nhanh 3/3/2000 Hợp đồng trong hoạt động thương mai DH18LKT01 16/4/2022 7h30 T4-01 Đợt 2

180399 Đoàn Công Nhanh 3/3/2000 Luật kinh doanh bất động sản DH18LKT01 16/4/2022 15h30 T4-01 Đợt 1

180399 Đoàn Công Nhanh 3/3/2000 Kỹ năng tư vấn pháp luật trong hoạt động ngân hàng DH18LKT01 17/4/2022 13h30 T4-02 Đợt 2

180399 Đoàn Công Nhanh 3/3/2000 Luật cạnh tranh DH18LKT01 23/4/2022 15h30 T4-02 Đợt 2

180399 Đoàn Công Nhanh 3/3/2000 Luật đầu tư DH18LKT01 07/5/2022 7h30 T4-02 Đợt 1

180399 Đoàn Công Nhanh 3/3/2000 Pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng DH18LKT01 07/5/2022 13h30 T4-01 Đợt 1

180399 Đoàn Công Nhanh 3/3/2000 Pháp luật về thương mại điện tử DH18LKT01 07/5/2022 9h30 T4-02 Đợt 2

1810108 Huỳnh Ngọc Xuân Thành 20/01/2000 Luật kinh doanh bất động sản DH18LKT01 16/4/2022 15h30 T4-01 Đợt 1

1810108 Huỳnh Ngọc Xuân Thành 20/01/2000 Luật đầu tư DH18LKT01 07/5/2022 7h30 T4-02 Đợt 1

1810108 Huỳnh Ngọc Xuân Thành 20/01/2000 Pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng DH18LKT01 07/5/2022 13h30 T4-01 Đợt 1

180494 Huỳnh Thanh Ngân 27/09/1999 Luật kinh doanh bất động sản DH18LKT01 16/4/2022 15h30 T4-01 Đợt 1

180494 Huỳnh Thanh Ngân 27/09/1999 Luật đầu tư DH18LKT01 07/5/2022 7h30 T4-02 Đợt 1

180494 Huỳnh Thanh Ngân 27/09/1999 Pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng DH18LKT01 07/5/2022 13h30 T4-01 Đợt 1

188154 Huỳnh Trọng Nghĩa 24/01/2000 Luật kinh doanh bất động sản DH18LKT01 16/4/2022 15h30 T4-01 Đợt 1

188154 Huỳnh Trọng Nghĩa 24/01/2000 Luật cạnh tranh DH18LKT01 23/4/2022 15h30 T4-02 Đợt 2

188154 Huỳnh Trọng Nghĩa 24/01/2000 Luật đầu tư DH18LKT01 07/5/2022 7h30 T4-02 Đợt 1

188154 Huỳnh Trọng Nghĩa 24/01/2000 Pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng DH18LKT01 07/5/2022 13h30 T4-01 Đợt 1

188413 La Thị Hà Vy 1/11/2000 Luật kinh doanh bất động sản DH18LKT01 16/4/2022 15h30 T4-01 Đợt 1

188413 La Thị Hà Vy 1/11/2000 Luật đầu tư DH18LKT01 07/5/2022 7h30 T4-02 Đợt 1

188413 La Thị Hà Vy 1/11/2000 Pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng DH18LKT01 07/5/2022 13h30 T4-01 Đợt 1

180093 Lâm Minh Tuấn 8/8/2000 Luật kinh doanh bất động sản DH18LKT01 16/4/2022 15h30 T4-01 Đợt 1

180093 Lâm Minh Tuấn 8/8/2000 Luật đầu tư DH18LKT01 07/5/2022 7h30 T4-02 Đợt 1

180093 Lâm Minh Tuấn 8/8/2000 Pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng DH18LKT01 07/5/2022 13h30 T4-01 Đợt 1

188321 Lê Thị Ngọc Hoa 10/10/2000 Luật kinh doanh bất động sản DH18LKT01 16/4/2022 15h30 T4-01 Đợt 1

188321 Lê Thị Ngọc Hoa 10/10/2000 Luật đầu tư DH18LKT01 07/5/2022 7h30 T4-02 Đợt 1

188321 Lê Thị Ngọc Hoa 10/10/2000 Pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng DH18LKT01 07/5/2022 13h30 T4-01 Đợt 1

180256 Lê Thị Ngọc Trân 10/12/2000 Luật kinh doanh bất động sản DH18LKT01 16/4/2022 15h30 T4-01 Đợt 1

180256 Lê Thị Ngọc Trân 10/12/2000 Luật đầu tư DH18LKT01 07/5/2022 7h30 T4-02 Đợt 1

180256 Lê Thị Ngọc Trân 10/12/2000 Pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng DH18LKT01 07/5/2022 13h30 T4-01 Đợt 1

180911 Liêu Văn Hội 20/09/1999 Luật kinh doanh bất động sản DH18LKT01 16/4/2022 15h30 T4-01 Đợt 1

180911 Liêu Văn Hội 20/09/1999 Luật đầu tư DH18LKT01 07/5/2022 7h30 T4-02 Đợt 1

180911 Liêu Văn Hội 20/09/1999 Pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng DH18LKT01 07/5/2022 13h30 T4-01 Đợt 1

180748 Mai Anh Hào 20/04/2000 Luật kinh doanh bất động sản DH18LKT01 16/4/2022 15h30 T4-01 Đợt 1
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180748 Mai Anh Hào 20/04/2000 Luật đầu tư DH18LKT01 07/5/2022 7h30 T4-02 Đợt 1

180748 Mai Anh Hào 20/04/2000 Pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng DH18LKT01 07/5/2022 13h30 T4-01 Đợt 1

180386 Mai Thịnh Đạt 12/6/2000 Luật kinh doanh bất động sản DH18LKT01 16/4/2022 15h30 T4-01 Đợt 1

180386 Mai Thịnh Đạt 12/6/2000 Luật đầu tư DH18LKT01 07/5/2022 7h30 T4-02 Đợt 1

180386 Mai Thịnh Đạt 12/6/2000 Pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng DH18LKT01 07/5/2022 13h30 T4-01 Đợt 1

188203 Ngô Thảo Vy 29/07/2000 Luật kinh doanh bất động sản DH18LKT01 16/4/2022 15h30 T4-01 Đợt 1

188203 Ngô Thảo Vy 29/07/2000 Luật đầu tư DH18LKT01 07/5/2022 7h30 T4-02 Đợt 1

188203 Ngô Thảo Vy 29/07/2000 Pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng DH18LKT01 07/5/2022 13h30 T4-01 Đợt 1

180709 Nguyễn Hoàng Vinh 4/2/2000 Luật kinh doanh bất động sản DH18LKT01 16/4/2022 15h30 T4-01 Đợt 1

180709 Nguyễn Hoàng Vinh 4/2/2000 Luật đầu tư DH18LKT01 07/5/2022 7h30 T4-02 Đợt 1

180709 Nguyễn Hoàng Vinh 4/2/2000 Pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng DH18LKT01 07/5/2022 13h30 T4-01 Đợt 1

188326 Nguyễn Huỳnh Như 3/3/1999 Luật kinh doanh bất động sản DH18LKT01 16/4/2022 15h30 T4-01 Đợt 1

188326 Nguyễn Huỳnh Như 3/3/1999 Luật đầu tư DH18LKT01 07/5/2022 7h30 T4-02 Đợt 1

188326 Nguyễn Huỳnh Như 3/3/1999 Pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng DH18LKT01 07/5/2022 13h30 T4-01 Đợt 1

180206 Nguyễn Khánh Duy 12/4/2000 Luật kinh doanh bất động sản DH18LKT01 16/4/2022 15h30 T4-01 Đợt 1

180206 Nguyễn Khánh Duy 12/4/2000 Luật đầu tư DH18LKT01 07/5/2022 7h30 T4-02 Đợt 1

180206 Nguyễn Khánh Duy 12/4/2000 Pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng DH18LKT01 07/5/2022 13h30 T4-01 Đợt 1

1810090 Nguyễn Ngọc Trân 7/9/2000 Luật kinh doanh bất động sản DH18LKT01 16/4/2022 15h30 T4-01 Đợt 1

1810090 Nguyễn Ngọc Trân 7/9/2000 Luật đầu tư DH18LKT01 07/5/2022 7h30 T4-02 Đợt 1

1810090 Nguyễn Ngọc Trân 7/9/2000 Pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng DH18LKT01 07/5/2022 13h30 T4-01 Đợt 1

180644 Nguyễn Nhựt Huy 15/02/2000 Luật kinh doanh bất động sản DH18LKT01 16/4/2022 15h30 T4-01 Đợt 1

180644 Nguyễn Nhựt Huy 15/02/2000 Luật đầu tư DH18LKT01 07/5/2022 7h30 T4-02 Đợt 1

180644 Nguyễn Nhựt Huy 15/02/2000 Pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng DH18LKT01 07/5/2022 13h30 T4-01 Đợt 1

188645 Nguyễn Phước Nguyên 20/04/2000 Hợp đồng trong hoạt động thương mai DH18LKT01 16/4/2022 7h30 T4-01 Đợt 2

188645 Nguyễn Phước Nguyên 20/04/2000 Luật kinh doanh bất động sản DH18LKT01 16/4/2022 15h30 T4-01 Đợt 1

188645 Nguyễn Phước Nguyên 20/04/2000 Kỹ năng tư vấn pháp luật trong hoạt động ngân hàng DH18LKT01 17/4/2022 13h30 T4-02 Đợt 2

188645 Nguyễn Phước Nguyên 20/04/2000 Luật cạnh tranh DH18LKT01 23/4/2022 15h30 T4-02 Đợt 2

188645 Nguyễn Phước Nguyên 20/04/2000 Luật đầu tư DH18LKT01 07/5/2022 7h30 T4-02 Đợt 1

188645 Nguyễn Phước Nguyên 20/04/2000 Pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng DH18LKT01 07/5/2022 13h30 T4-01 Đợt 1

188645 Nguyễn Phước Nguyên 20/04/2000 Pháp luật về thương mại điện tử DH18LKT01 07/5/2022 9h30 T4-02 Đợt 2

1810448 Nguyễn Quốc Cường 6/7/2000 Công pháp quốc tế DH18LKT01 DH19LUA01 16/4/2022 7h30 T4-03 Đợt 2

1810448 Nguyễn Quốc Cường 6/7/2000 Luật tài chính DH18LKT01 DH18LUA02 07/5/2022 7h30 T4-03 Đợt 2

180929 Nguyễn Sin Cô 11/8/2000 Luật kinh doanh bất động sản DH18LKT01 16/4/2022 15h30 T4-01 Đợt 1

180929 Nguyễn Sin Cô 11/8/2000 Luật đầu tư DH18LKT01 07/5/2022 7h30 T4-02 Đợt 1

180929 Nguyễn Sin Cô 11/8/2000 Pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng DH18LKT01 07/5/2022 13h30 T4-01 Đợt 1

180696 Nguyễn Tấn Duy 23/09/2000 Luật kinh doanh bất động sản DH18LKT01 16/4/2022 15h30 T4-01 Đợt 1

180696 Nguyễn Tấn Duy 23/09/2000 Kỹ năng tư vấn pháp luật trong hoạt động ngân hàng DH18LKT01 17/4/2022 13h30 T4-02 Đợt 2

180696 Nguyễn Tấn Duy 23/09/2000 Luật đầu tư DH18LKT01 07/5/2022 7h30 T4-02 Đợt 1

180696 Nguyễn Tấn Duy 23/09/2000 Pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng DH18LKT01 07/5/2022 13h30 T4-01 Đợt 1

1810231 Nguyễn Thanh Thúy 10/1/2000 Luật kinh doanh bất động sản DH18LKT01 16/4/2022 15h30 T4-01 Đợt 1

1810231 Nguyễn Thanh Thúy 10/1/2000 Luật đầu tư DH18LKT01 07/5/2022 7h30 T4-02 Đợt 1
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1810231 Nguyễn Thanh Thúy 10/1/2000 Pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng DH18LKT01 07/5/2022 13h30 T4-01 Đợt 1

1810250 Nguyễn Thị Phúc Hậu 13/01/2000 Luật kinh doanh bất động sản DH18LKT01 16/4/2022 15h30 T4-01 Đợt 1

1810250 Nguyễn Thị Phúc Hậu 13/01/2000 Luật đầu tư DH18LKT01 07/5/2022 7h30 T4-02 Đợt 1

1810250 Nguyễn Thị Phúc Hậu 13/01/2000 Pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng DH18LKT01 07/5/2022 13h30 T4-01 Đợt 1

1810564 Nguyễn Trường Giang 27/04/1996 Luật kinh doanh bất động sản DH18LKT01 16/4/2022 15h30 T4-01 Đợt 1

1810564 Nguyễn Trường Giang 27/04/1996 Luật đầu tư DH18LKT01 07/5/2022 7h30 T4-02 Đợt 1

1810564 Nguyễn Trường Giang 27/04/1996 Pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng DH18LKT01 07/5/2022 13h30 T4-01 Đợt 1

180319 Phạm Thị Cẩm Ly 11/11/2000 Luật kinh doanh bất động sản DH18LKT01 16/4/2022 15h30 T4-01 Đợt 1

180319 Phạm Thị Cẩm Ly 11/11/2000 Luật đầu tư DH18LKT01 07/5/2022 7h30 T4-02 Đợt 1

180319 Phạm Thị Cẩm Ly 11/11/2000 Pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng DH18LKT01 07/5/2022 13h30 T4-01 Đợt 1

188102 Phạm Thị Cẩm Thi 24/01/2000 Luật kinh doanh bất động sản DH18LKT01 16/4/2022 15h30 T4-01 Đợt 1

188102 Phạm Thị Cẩm Thi 24/01/2000 Luật đầu tư DH18LKT01 07/5/2022 7h30 T4-02 Đợt 1

188102 Phạm Thị Cẩm Thi 24/01/2000 Pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng DH18LKT01 07/5/2022 13h30 T4-01 Đợt 1

188378 Quách Duy Tân 2/12/2000 Luật kinh doanh bất động sản DH18LKT01 16/4/2022 15h30 T4-01 Đợt 1

188378 Quách Duy Tân 2/12/2000 Luật đầu tư DH18LKT01 07/5/2022 7h30 T4-02 Đợt 1

188378 Quách Duy Tân 2/12/2000 Pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng DH18LKT01 07/5/2022 13h30 T4-01 Đợt 1

188472 Trần Chí Nguyện 15/10/2000 Luật kinh doanh bất động sản DH18LKT01 16/4/2022 15h30 T4-01 Đợt 1

188472 Trần Chí Nguyện 15/10/2000 Luật đầu tư DH18LKT01 07/5/2022 7h30 T4-02 Đợt 1

188472 Trần Chí Nguyện 15/10/2000 Pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng DH18LKT01 07/5/2022 13h30 T4-01 Đợt 1

176679 Trần Lê Thanh Tâm 27/03/1998 Luật kinh doanh bất động sản DH18LKT01 16/4/2022 15h30 T4-01 Đợt 1

176679 Trần Lê Thanh Tâm 27/03/1998 Luật đầu tư DH18LKT01 07/5/2022 7h30 T4-02 Đợt 1

176679 Trần Lê Thanh Tâm 27/03/1998 Pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng DH18LKT01 07/5/2022 13h30 T4-01 Đợt 1

1810236 Trần Quốc Anh Vũ 9/6/2000 Luật kinh doanh bất động sản DH18LKT01 16/4/2022 15h30 T4-01 Đợt 1

1810236 Trần Quốc Anh Vũ 9/6/2000 Luật đầu tư DH18LKT01 07/5/2022 7h30 T4-02 Đợt 1

1810236 Trần Quốc Anh Vũ 9/6/2000 Pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng DH18LKT01 07/5/2022 13h30 T4-01 Đợt 1

188229 Võ Thành Đạt 13/09/2000 Luật kinh doanh bất động sản DH18LKT01 16/4/2022 15h30 T4-01 Đợt 1

188229 Võ Thành Đạt 13/09/2000 Luật đầu tư DH18LKT01 07/5/2022 7h30 T4-02 Đợt 1

188229 Võ Thành Đạt 13/09/2000 Pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng DH18LKT01 07/5/2022 13h30 T4-01 Đợt 1

1810181 Đỗ Dũ Duy 19/11/2000 Hợp đồng trong hoạt động thương mai DH18LKT02 16/4/2022 7h30 T4-01 Đợt 2

1810181 Đỗ Dũ Duy 19/11/2000 Luật kinh doanh bất động sản DH18LKT02 16/4/2022 15h30 T4-01 Đợt 1

1810181 Đỗ Dũ Duy 19/11/2000 Kỹ năng tư vấn pháp luật trong hoạt động ngân hàng DH18LKT02 17/4/2022 13h30 T4-02 Đợt 2

1810181 Đỗ Dũ Duy 19/11/2000 Luật cạnh tranh DH18LKT02 23/4/2022 15h30 T4-02 Đợt 2

1810181 Đỗ Dũ Duy 19/11/2000 Luật đầu tư DH18LKT02 07/5/2022 7h30 T4-02 Đợt 1

1810181 Đỗ Dũ Duy 19/11/2000 Pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng DH18LKT02 07/5/2022 13h30 T4-01 Đợt 1

1810181 Đỗ Dũ Duy 19/11/2000 Pháp luật về thương mại điện tử DH18LKT02 07/5/2022 9h30 T4-02 Đợt 2

189768 Lê Thị Huỳnh Như 6/8/2000 Luật kinh doanh bất động sản DH18LKT02 16/4/2022 15h30 T4-01 Đợt 1

189768 Lê Thị Huỳnh Như 6/8/2000 Luật đầu tư DH18LKT02 07/5/2022 7h30 T4-02 Đợt 1

189768 Lê Thị Huỳnh Như 6/8/2000 Pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng DH18LKT02 07/5/2022 13h30 T4-01 Đợt 1

1810165 Nguyễn Thị Kim Tuyền 29/02/2000 Luật kinh doanh bất động sản DH18LKT02 16/4/2022 15h30 T4-01 Đợt 1

1810165 Nguyễn Thị Kim Tuyền 29/02/2000 Luật đầu tư DH18LKT02 07/5/2022 7h30 T4-02 Đợt 1

1810165 Nguyễn Thị Kim Tuyền 29/02/2000 Pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng DH18LKT02 07/5/2022 13h30 T4-01 Đợt 1
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189489 Nguyễn Văn Quỳnh 10/5/2000 Luật kinh doanh bất động sản DH18LKT02 16/4/2022 15h30 T4-01 Đợt 1

189489 Nguyễn Văn Quỳnh 10/5/2000 Luật đầu tư DH18LKT02 07/5/2022 7h30 T4-02 Đợt 1

189489 Nguyễn Văn Quỳnh 10/5/2000 Pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng DH18LKT02 07/5/2022 13h30 T4-01 Đợt 1

189006 Nguyễn Yến Nhi 12/5/2000 Luật kinh doanh bất động sản DH18LKT02 16/4/2022 15h30 T4-01 Đợt 1

189006 Nguyễn Yến Nhi 12/5/2000 Luật đầu tư DH18LKT02 07/5/2022 7h30 T4-02 Đợt 1

189006 Nguyễn Yến Nhi 12/5/2000 Pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng DH18LKT02 07/5/2022 13h30 T4-01 Đợt 1

1810437 Phạm Thanh Trung Thiên 1/1/2000 Luật kinh doanh bất động sản DH18LKT02 16/4/2022 15h30 T4-01 Đợt 1

1810437 Phạm Thanh Trung Thiên 1/1/2000 Luật đầu tư DH18LKT02 07/5/2022 7h30 T4-02 Đợt 1

1810437 Phạm Thanh Trung Thiên 1/1/2000 Pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng DH18LKT02 07/5/2022 13h30 T4-01 Đợt 1

189364 Trần Ngọc Nhã An 9/2/2000 Luật kinh doanh bất động sản DH18LKT02 16/4/2022 15h30 T4-01 Đợt 1

189364 Trần Ngọc Nhã An 9/2/2000 Luật đầu tư DH18LKT02 07/5/2022 7h30 T4-02 Đợt 1

189364 Trần Ngọc Nhã An 9/2/2000 Pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng DH18LKT02 07/5/2022 13h30 T4-01 Đợt 1

189988 Võ Thị Hồng Cẩm 20/02/2000 Luật kinh doanh bất động sản DH18LKT02 16/4/2022 15h30 T4-01 Đợt 1

189988 Võ Thị Hồng Cẩm 20/02/2000 Luật đầu tư DH18LKT02 07/5/2022 7h30 T4-02 Đợt 1

189988 Võ Thị Hồng Cẩm 20/02/2000 Pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng DH18LKT02 07/5/2022 13h30 T4-01 Đợt 1

189124 Vương Vũ Thanh Nhàn 28/05/2000 Luật kinh doanh bất động sản DH18LKT02 16/4/2022 15h30 T4-01 Đợt 1

189124 Vương Vũ Thanh Nhàn 28/05/2000 Luật đầu tư DH18LKT02 07/5/2022 7h30 T4-02 Đợt 1

189124 Vương Vũ Thanh Nhàn 28/05/2000 Pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng DH18LKT02 07/5/2022 13h30 T4-01 Đợt 1

180623 Nguyễn Quốc Thái 4/1/2000 Pháp luật về quyền con người DH18LUA01 16/4/2022 7h30 T4-04 Đợt 1

180623 Nguyễn Quốc Thái 4/1/2000 Kỹ năng tư vấn pháp luật trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình DH18LUA01 17/4/2022 7h30 T4-04 Đợt 1

180623 Nguyễn Quốc Thái 4/1/2000 Kỹ năng tư vấn pháp luật trong lĩnh vực đất đai DH18LUA01 07/5/2022 7h30 T4-01 Đợt 1

188377 Nguyễn Thế Lượng 18/10/2000 Luật cạnh tranh DH18LUA01 23/4/2022 15h30 T4-02 Đợt 2

188398 Nguyễn Thị Trúc Cơ 17/05/2000 Pháp luật về quyền con người DH18LUA01 16/4/2022 7h30 T4-04 Đợt 1

180589 Phạm Huỳnh Việt Huy 21/07/2000 Pháp luật về quyền con người DH18LUA01 16/4/2022 7h30 T4-04 Đợt 1

189908 Võ Trần Phú 23/10/2000 Luật cạnh tranh DH18LUA02 23/4/2022 15h30 T4-02 Đợt 2

1810079 Trần Văn Hiếu 28/02/2000 Quản lý kỹ thuật ô tô DH18OTO02 07/5/2022 13h30 T4-03 Đợt 2

188161 Lê Sơn Anh 21/10/2000 Quản lý kỹ thuật ô tô DH18OTO03 07/5/2022 13h30 T4-03 Đợt 2

1810660 Lê Thanh Long 16/10/1997 Kỹ thuật kiểm định ô tô DH18OTO03 17/4/2022 9h30 T4-01 Đợt 1

1810159 Nhan Trọng Nghĩa 22/07/1998 Kỹ thuật kiểm định ô tô DH18OTO03 17/4/2022 9h30 T4-01 Đợt 1

180802 Phan Nhật Huy 24/10/2000 Kỹ thuật kiểm định ô tô DH18OTO03 17/4/2022 9h30 T4-01 Đợt 1

180824 Phan Thành Tân 25/09/1999 Kỹ thuật kiểm định ô tô DH18OTO03 17/4/2022 9h30 T4-01 Đợt 1

180824 Phan Thành Tân 25/09/1999 Công nghệ hàn, sơn oto DH18OTO03 23/4/2022 7h30 T4-02 Đợt 1

180824 Phan Thành Tân 25/09/1999 Hệ thống điều hòa không khí & thiết bị tiện nghi trên ô tô DH18OTO03 07/5/2022 7h30 T4-01 Đợt 1

189853 Quách Hoàng Tín 6/6/2000 Kỹ thuật kiểm định ô tô DH18OTO03 17/4/2022 9h30 T4-01 Đợt 1

188213 Huỳnh Quốc Bảo 20/09/2000 Kỹ thuật kiểm định ô tô DH18OTO04 17/4/2022 9h30 T4-01 Đợt 1

188213 Huỳnh Quốc Bảo 20/09/2000 Công nghệ hàn, sơn oto DH18OTO04 23/4/2022 7h30 T4-02 Đợt 1

188213 Huỳnh Quốc Bảo 20/09/2000 Hệ thống điều hòa không khí & thiết bị tiện nghi trên ô tô DH18OTO04 07/5/2022 7h30 T4-01 Đợt 1

188518 Lê Minh Vương 19/10/2000 Kỹ thuật kiểm định ô tô DH18OTO04 17/4/2022 9h30 T4-01 Đợt 1

188518 Lê Minh Vương 19/10/2000 Công nghệ hàn, sơn oto DH18OTO04 23/4/2022 7h30 T4-02 Đợt 1

188518 Lê Minh Vương 19/10/2000 Hệ thống điều hòa không khí & thiết bị tiện nghi trên ô tô DH18OTO04 07/5/2022 7h30 T4-01 Đợt 1

188432 Ngô Tấn Anh 17/09/1999 Kỹ thuật kiểm định ô tô DH18OTO04 17/4/2022 9h30 T4-01 Đợt 1
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188432 Ngô Tấn Anh 17/09/1999 Công nghệ hàn, sơn oto DH18OTO04 23/4/2022 7h30 T4-02 Đợt 1

188432 Ngô Tấn Anh 17/09/1999 Hệ thống điều hòa không khí & thiết bị tiện nghi trên ô tô DH18OTO04 07/5/2022 7h30 T4-01 Đợt 1

188468 Nguyễn Minh Tân 5/9/2000 Kỹ thuật kiểm định ô tô DH18OTO04 17/4/2022 9h30 T4-01 Đợt 1

188468 Nguyễn Minh Tân 5/9/2000 Công nghệ hàn, sơn oto DH18OTO04 23/4/2022 7h30 T4-02 Đợt 1

188468 Nguyễn Minh Tân 5/9/2000 Hệ thống điều hòa không khí & thiết bị tiện nghi trên ô tô DH18OTO04 07/5/2022 7h30 T4-01 Đợt 1

188368 Nguyễn Vủ Hưng 19/05/2000 Kỹ thuật kiểm định ô tô DH18OTO04 17/4/2022 9h30 T4-01 Đợt 1

188368 Nguyễn Vủ Hưng 19/05/2000 Công nghệ hàn, sơn oto DH18OTO04 23/4/2022 7h30 T4-02 Đợt 1

188368 Nguyễn Vủ Hưng 19/05/2000 Hệ thống điều hòa không khí & thiết bị tiện nghi trên ô tô DH18OTO04 07/5/2022 7h30 T4-01 Đợt 1

188697 Diệp Anh Hào 7/9/1999 Công nghệ hàn, sơn oto DH18OTO05 23/4/2022 7h30 T4-02 Đợt 1

188995 Hồ Văn Phố 10/8/2000 Kỹ thuật kiểm định ô tô DH18OTO06 17/4/2022 9h30 T4-01 Đợt 1

188995 Hồ Văn Phố 10/8/2000 Công nghệ hàn, sơn oto DH18OTO06 23/4/2022 7h30 T4-02 Đợt 1

188995 Hồ Văn Phố 10/8/2000 Hệ thống điều hòa không khí & thiết bị tiện nghi trên ô tô DH18OTO06 07/5/2022 7h30 T4-01 Đợt 1

188882 Nguyễn Chí Thiện 22/09/2000 Kỹ thuật kiểm định ô tô DH18OTO06 17/4/2022 9h30 T4-01 Đợt 1

188882 Nguyễn Chí Thiện 22/09/2000 Công nghệ hàn, sơn oto DH18OTO06 23/4/2022 7h30 T4-02 Đợt 1

188882 Nguyễn Chí Thiện 22/09/2000 Hệ thống điều hòa không khí & thiết bị tiện nghi trên ô tô DH18OTO06 07/5/2022 7h30 T4-01 Đợt 1

189042 Nguyễn Phú Quý 17/10/2000 Kỹ thuật kiểm định ô tô DH18OTO06 17/4/2022 9h30 T4-01 Đợt 1

189042 Nguyễn Phú Quý 17/10/2000 Công nghệ hàn, sơn oto DH18OTO06 23/4/2022 7h30 T4-02 Đợt 1

189042 Nguyễn Phú Quý 17/10/2000 Hệ thống điều hòa không khí & thiết bị tiện nghi trên ô tô DH18OTO06 07/5/2022 7h30 T4-01 Đợt 1

188836 Nguyễn Quang Trãi 28/07/2000 Kỹ thuật kiểm định ô tô DH18OTO06 17/4/2022 9h30 T4-01 Đợt 1

188836 Nguyễn Quang Trãi 28/07/2000 Công nghệ hàn, sơn oto DH18OTO06 23/4/2022 7h30 T4-02 Đợt 1

188836 Nguyễn Quang Trãi 28/07/2000 Hệ thống điều hòa không khí & thiết bị tiện nghi trên ô tô DH18OTO06 07/5/2022 7h30 T4-01 Đợt 1

189037 Nguyễn Tấn Thịnh 29/05/2000 Kỹ thuật kiểm định ô tô DH18OTO06 17/4/2022 9h30 T4-01 Đợt 1

189037 Nguyễn Tấn Thịnh 29/05/2000 Công nghệ hàn, sơn oto DH18OTO06 23/4/2022 7h30 T4-02 Đợt 1

189037 Nguyễn Tấn Thịnh 29/05/2000 Hệ thống điều hòa không khí & thiết bị tiện nghi trên ô tô DH18OTO06 07/5/2022 7h30 T4-01 Đợt 1

188801 Trần Công Toại 26/08/2000 Kỹ thuật kiểm định ô tô DH18OTO06 17/4/2022 9h30 T4-01 Đợt 1

188801 Trần Công Toại 26/08/2000 Công nghệ hàn, sơn oto DH18OTO06 23/4/2022 7h30 T4-02 Đợt 1

188801 Trần Công Toại 26/08/2000 Hệ thống điều hòa không khí & thiết bị tiện nghi trên ô tô DH18OTO06 07/5/2022 7h30 T4-01 Đợt 1

180418 Nguyễn Võ Quỳnh Như 18/02/2000 Phát triển sản phẩm lữ hành DH18QTD01 16/4/2022 13h30 T4-02 Đợt 1

180418 Nguyễn Võ Quỳnh Như 18/02/2000 Quản trị kinh doanh nhà hàng DH18QTD01 07/5/2022 9h30 T4-02 Đợt 1

180700 Phạm Thị Mỹ Linh 20/10/2000 Toán cao cấp 1 DH18QTD01 DH21QTD03 24/4/2022 13h30 T4-04 Đợt 3

189961 Cao Thị Kim Thoa 22/05/2000 Phát triển sản phẩm lữ hành DH18QTD02 16/4/2022 13h30 T4-02 Đợt 1

189961 Cao Thị Kim Thoa 22/05/2000 Quản trị kinh doanh nhà hàng DH18QTD02 07/5/2022 9h30 T4-02 Đợt 1

1810120 Đỗ Anh Khoa 12/9/2000 Phát triển sản phẩm lữ hành DH18QTD02 16/4/2022 13h30 T4-02 Đợt 1

1810120 Đỗ Anh Khoa 12/9/2000 Quản trị kinh doanh nhà hàng DH18QTD02 07/5/2022 9h30 T4-02 Đợt 1

1810184 Hà Phát Hưng 9/2/2000 Phát triển sản phẩm lữ hành DH18QTD02 16/4/2022 13h30 T4-02 Đợt 1

1810184 Hà Phát Hưng 9/2/2000 Quản trị kinh doanh nhà hàng DH18QTD02 07/5/2022 9h30 T4-02 Đợt 1

188563 Huỳnh Thị Lệ Huyền 30/09/2000 Phát triển sản phẩm lữ hành DH18QTD02 16/4/2022 13h30 T4-02 Đợt 1

188563 Huỳnh Thị Lệ Huyền 30/09/2000 Quản trị kinh doanh nhà hàng DH18QTD02 07/5/2022 9h30 T4-02 Đợt 1

1810637 Lê Long Hoàng Anh 12/11/2000 Phát triển sản phẩm lữ hành DH18QTD02 16/4/2022 13h30 T4-02 Đợt 1

1810637 Lê Long Hoàng Anh 12/11/2000 Quản trị kinh doanh nhà hàng DH18QTD02 07/5/2022 9h30 T4-02 Đợt 1

189810 Lê Thanh Thuật Dung 26/02/2000 Phát triển sản phẩm lữ hành DH18QTD02 16/4/2022 13h30 T4-02 Đợt 1
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189810 Lê Thanh Thuật Dung 26/02/2000 Quản trị kinh doanh nhà hàng DH18QTD02 07/5/2022 9h30 T4-02 Đợt 1

1810075 Lê Thị Ngọc Phượng 23/04/2000 Phát triển sản phẩm lữ hành DH18QTD02 16/4/2022 13h30 T4-02 Đợt 1

1810075 Lê Thị Ngọc Phượng 23/04/2000 Quản trị kinh doanh nhà hàng DH18QTD02 07/5/2022 9h30 T4-02 Đợt 1

188404 Lê Thị Yến Duy 4/9/2000 Phát triển sản phẩm lữ hành DH18QTD02 16/4/2022 13h30 T4-02 Đợt 1

188404 Lê Thị Yến Duy 4/9/2000 Quản trị kinh doanh nhà hàng DH18QTD02 07/5/2022 9h30 T4-02 Đợt 1

188795 Lý Kiều Mỏng 1/1/1999 Phát triển sản phẩm lữ hành DH18QTD02 16/4/2022 13h30 T4-02 Đợt 1

188795 Lý Kiều Mỏng 1/1/1999 Quản trị kinh doanh nhà hàng DH18QTD02 07/5/2022 9h30 T4-02 Đợt 1

188105 Nguyễn Hoàng Thúy Vy 1/1/2000 Phát triển sản phẩm lữ hành DH18QTD02 16/4/2022 13h30 T4-02 Đợt 1

188105 Nguyễn Hoàng Thúy Vy 1/1/2000 Anh văn chuyên ngành (du lịch) DH18QTD02 DH19QTD03 23/4/2022 15h30 T4-02 Đợt 2

188105 Nguyễn Hoàng Thúy Vy 1/1/2000 Kinh tế vĩ mô DH18QTD02 DH20QTD01 23/4/2022 7h30 T4-02 Đợt 2

188105 Nguyễn Hoàng Thúy Vy 1/1/2000 Quản trị kinh doanh nhà hàng DH18QTD02 07/5/2022 9h30 T4-02 Đợt 1

1810373 Nguyễn Huỳnh Văn 1/4/1999 Phát triển sản phẩm lữ hành DH18QTD02 16/4/2022 13h30 T4-02 Đợt 1

1810373 Nguyễn Huỳnh Văn 1/4/1999 Quản trị kinh doanh nhà hàng DH18QTD02 07/5/2022 9h30 T4-02 Đợt 1

188562 Nguyễn Minh Khởi 1/2/2000 Phát triển sản phẩm lữ hành DH18QTD02 16/4/2022 13h30 T4-02 Đợt 1

188562 Nguyễn Minh Khởi 1/2/2000 Quản trị kinh doanh nhà hàng DH18QTD02 07/5/2022 9h30 T4-02 Đợt 1

188639 Nguyễn Phát Tài 9/3/2000 Phát triển sản phẩm lữ hành DH18QTD02 16/4/2022 13h30 T4-02 Đợt 1

188639 Nguyễn Phát Tài 9/3/2000 Quản trị kinh doanh nhà hàng DH18QTD02 07/5/2022 9h30 T4-02 Đợt 1

188189 Nguyễn Thanh Nhi 16/12/2000 Phát triển sản phẩm lữ hành DH18QTD02 16/4/2022 13h30 T4-02 Đợt 1

188189 Nguyễn Thanh Nhi 16/12/2000 Quản trị kinh doanh nhà hàng DH18QTD02 07/5/2022 9h30 T4-02 Đợt 1

188356 Nguyễn Thị Bảo Ngân 17/05/2000 Phát triển sản phẩm lữ hành DH18QTD02 16/4/2022 13h30 T4-02 Đợt 1

188356 Nguyễn Thị Bảo Ngân 17/05/2000 Quản trị kinh doanh nhà hàng DH18QTD02 07/5/2022 9h30 T4-02 Đợt 1

188266 Nguyễn Thị Huyền Trân 22/02/2000 Phát triển sản phẩm lữ hành DH18QTD02 16/4/2022 13h30 T4-02 Đợt 1

188266 Nguyễn Thị Huyền Trân 22/02/2000 Quản trị kinh doanh nhà hàng DH18QTD02 07/5/2022 9h30 T4-02 Đợt 1

1810602 Nguyễn Trọng Hiếu 13/10/2000 Phát triển sản phẩm lữ hành DH18QTD02 16/4/2022 13h30 T4-02 Đợt 1

1810602 Nguyễn Trọng Hiếu 13/10/2000 Quản trị kinh doanh nhà hàng DH18QTD02 07/5/2022 9h30 T4-02 Đợt 1

188885 Nguyễn Ý Nhi 6/12/2000 Phát triển sản phẩm lữ hành DH18QTD02 16/4/2022 13h30 T4-02 Đợt 1

188885 Nguyễn Ý Nhi 6/12/2000 Quản trị kinh doanh nhà hàng DH18QTD02 07/5/2022 9h30 T4-02 Đợt 1

189938 Trịnh Thị Mỹ Hiền 21/05/2000 Phát triển sản phẩm lữ hành DH18QTD02 16/4/2022 13h30 T4-02 Đợt 1

189938 Trịnh Thị Mỹ Hiền 21/05/2000 Quản trị kinh doanh nhà hàng DH18QTD02 07/5/2022 9h30 T4-02 Đợt 1

1810076 Trương Châu Pa 1/1/2000 Phát triển sản phẩm lữ hành DH18QTD02 16/4/2022 13h30 T4-02 Đợt 1

1810076 Trương Châu Pa 1/1/2000 Quản trị kinh doanh nhà hàng DH18QTD02 07/5/2022 9h30 T4-02 Đợt 1

188596 Trương Mỹ Hảo 8/8/2000 Phát triển sản phẩm lữ hành DH18QTD02 16/4/2022 13h30 T4-02 Đợt 1

188596 Trương Mỹ Hảo 8/8/2000 Quản trị kinh doanh nhà hàng DH18QTD02 07/5/2022 9h30 T4-02 Đợt 1

188415 Võ Thị Ngọc 2/11/2000 Phát triển sản phẩm lữ hành DH18QTD02 16/4/2022 13h30 T4-02 Đợt 1

188415 Võ Thị Ngọc 2/11/2000 Quản trị kinh doanh nhà hàng DH18QTD02 07/5/2022 9h30 T4-02 Đợt 1

1810457 Võ Thị Tuyết Nhi 9/11/2000 Phát triển sản phẩm lữ hành DH18QTD02 16/4/2022 13h30 T4-02 Đợt 1

1810457 Võ Thị Tuyết Nhi 9/11/2000 Quản trị kinh doanh nhà hàng DH18QTD02 07/5/2022 9h30 T4-02 Đợt 1

1810343 Nguyễn Chí Bảo 17/10/2000 Phát triển sản phẩm lữ hành DH18QTD03 16/4/2022 13h30 T4-02 Đợt 1

1810343 Nguyễn Chí Bảo 17/10/2000 Quản trị kinh doanh nhà hàng DH18QTD03 07/5/2022 9h30 T4-02 Đợt 1

1810261 Nguyễn Phạm Hữu Nhân 20/07/2000 Bảo mật thông tin DH18TIN02 16/4/2022 7h30 T4-03 Đợt 1

1810261 Nguyễn Phạm Hữu Nhân 20/07/2000 Cơ sở dữ liệu phân tán DH18TIN02 17/4/2022 7h30 T4-04 Đợt 1
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188817 Đặng Trung Hồ 11/3/2000 Bảo mật thông tin DH18TIN03 16/4/2022 7h30 T4-03 Đợt 1

188817 Đặng Trung Hồ 11/3/2000 Cơ sở dữ liệu phân tán DH18TIN03 17/4/2022 7h30 T4-04 Đợt 1

177324 Huỳnh Hoàng Nhân 28/07/1999 Bảo mật thông tin DH18TIN03 16/4/2022 7h30 T4-03 Đợt 1

177324 Huỳnh Hoàng Nhân 28/07/1999 Cơ sở dữ liệu phân tán DH18TIN03 17/4/2022 7h30 T4-04 Đợt 1

1810417 Huỳnh Minh Thức 26/05/2000 Bảo mật thông tin DH18TIN03 16/4/2022 7h30 T4-03 Đợt 1

1810417 Huỳnh Minh Thức 26/05/2000 Cơ sở dữ liệu phân tán DH18TIN03 17/4/2022 7h30 T4-04 Đợt 1

1810417 Huỳnh Minh Thức 26/05/2000 Toán rời rạc 2 DH18TIN03 DH20TIN04 07/5/2022 9h30 T4-01 Đợt 2

188532 Nguyễn Lam Nguyên 15/08/2000 Bảo mật thông tin DH18TIN03 16/4/2022 7h30 T4-03 Đợt 1

188532 Nguyễn Lam Nguyên 15/08/2000 Cơ sở dữ liệu phân tán DH18TIN03 17/4/2022 7h30 T4-04 Đợt 1

188839 Phạm Minh Khoa 28/10/2000 Bảo mật thông tin DH18TIN03 16/4/2022 7h30 T4-03 Đợt 1

1810258 Đoàn Minh Nghĩa 11/3/2000 Bảo mật thông tin DH18TIN04 16/4/2022 7h30 T4-03 Đợt 1

1810258 Đoàn Minh Nghĩa 11/3/2000 Cơ sở dữ liệu phân tán DH18TIN04 17/4/2022 7h30 T4-04 Đợt 1

189693 Dương Phước Lực 24/04/2000 Bảo mật thông tin DH18TIN04 16/4/2022 7h30 T4-03 Đợt 1

189693 Dương Phước Lực 24/04/2000 Cơ sở dữ liệu phân tán DH18TIN04 17/4/2022 7h30 T4-04 Đợt 1

189337 Hồng Vĩnh Duy 22/07/2000 Bảo mật thông tin DH18TIN04 16/4/2022 7h30 T4-03 Đợt 1

189337 Hồng Vĩnh Duy 22/07/2000 Cơ sở dữ liệu phân tán DH18TIN04 17/4/2022 7h30 T4-04 Đợt 1

189279 Kha Thoại Tường 2/10/2000 Bảo mật thông tin DH18TIN04 16/4/2022 7h30 T4-03 Đợt 1

189279 Kha Thoại Tường 2/10/2000 Cơ sở dữ liệu phân tán DH18TIN04 17/4/2022 7h30 T4-04 Đợt 1

189226 Lâm Quốc Bảo 29/08/2000 Bảo mật thông tin DH18TIN04 16/4/2022 7h30 T4-03 Đợt 1

189226 Lâm Quốc Bảo 29/08/2000 Cơ sở dữ liệu phân tán DH18TIN04 17/4/2022 7h30 T4-04 Đợt 1

189676 Lê Trọng Phú 16/02/2000 Bảo mật thông tin DH18TIN04 16/4/2022 7h30 T4-03 Đợt 1

189676 Lê Trọng Phú 16/02/2000 Cơ sở dữ liệu phân tán DH18TIN04 17/4/2022 7h30 T4-04 Đợt 1

189890 Lý Tấn Ngọc 16/12/2000 Bảo mật thông tin DH18TIN04 16/4/2022 7h30 T4-03 Đợt 1

189890 Lý Tấn Ngọc 16/12/2000 Cơ sở dữ liệu phân tán DH18TIN04 17/4/2022 7h30 T4-04 Đợt 1

189485 Nguyễn Bảo Toàn 10/1/1999 Bảo mật thông tin DH18TIN04 16/4/2022 7h30 T4-03 Đợt 1

189485 Nguyễn Bảo Toàn 10/1/1999 Cơ sở dữ liệu phân tán DH18TIN04 17/4/2022 7h30 T4-04 Đợt 1

1810551 Nguyễn Chí Đang 16/02/2000 Bảo mật thông tin DH18TIN04 16/4/2022 7h30 T4-03 Đợt 1

1810551 Nguyễn Chí Đang 16/02/2000 Cơ sở dữ liệu phân tán DH18TIN04 17/4/2022 7h30 T4-04 Đợt 1

189944 Nguyễn Hoàng Phúc 12/1/2000 Bảo mật thông tin DH18TIN04 16/4/2022 7h30 T4-03 Đợt 1

189944 Nguyễn Hoàng Phúc 12/1/2000 Cơ sở dữ liệu phân tán DH18TIN04 17/4/2022 7h30 T4-04 Đợt 1

1810652 Nguyễn Thanh Nhân 9/7/2000 Bảo mật thông tin DH18TIN04 16/4/2022 7h30 T4-03 Đợt 1

1810652 Nguyễn Thanh Nhân 9/7/2000 Cơ sở dữ liệu phân tán DH18TIN04 17/4/2022 7h30 T4-04 Đợt 1

189960 Nguyễn Văn Đảo 24/05/2000 Bảo mật thông tin DH18TIN04 16/4/2022 7h30 T4-03 Đợt 1

189960 Nguyễn Văn Đảo 24/05/2000 Cơ sở dữ liệu phân tán DH18TIN04 17/4/2022 7h30 T4-04 Đợt 1

1810831 Nguyễn Văn Duy 1/2/2000 Bảo mật thông tin DH18TIN04 16/4/2022 7h30 T4-03 Đợt 1

1810831 Nguyễn Văn Duy 1/2/2000 Cơ sở dữ liệu phân tán DH18TIN04 17/4/2022 7h30 T4-04 Đợt 1

189436 Phạm Thanh Duy 13/01/2000 Bảo mật thông tin DH18TIN04 16/4/2022 7h30 T4-03 Đợt 1

189436 Phạm Thanh Duy 13/01/2000 Cơ sở dữ liệu phân tán DH18TIN04 17/4/2022 7h30 T4-04 Đợt 1

189729 Phạm Xuân Trường 27/12/2000 Bảo mật thông tin DH18TIN04 16/4/2022 7h30 T4-03 Đợt 1

189729 Phạm Xuân Trường 27/12/2000 Cơ sở dữ liệu phân tán DH18TIN04 17/4/2022 7h30 T4-04 Đợt 1

189601 Phan Minh Phi 24/12/2000 Bảo mật thông tin DH18TIN04 16/4/2022 7h30 T4-03 Đợt 1
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189601 Phan Minh Phi 24/12/2000 Cơ sở dữ liệu phân tán DH18TIN04 17/4/2022 7h30 T4-04 Đợt 1

189968 Trần Nhất Phương 2/26/2000 Bảo mật thông tin DH18TIN04 16/4/2022 7h30 T4-03 Đợt 1

189968 Trần Nhất Phương 2/26/2000 Cơ sở dữ liệu phân tán DH18TIN04 17/4/2022 7h30 T4-04 Đợt 1

1810207 Trần Nhị Ân 25/05/2000 Bảo mật thông tin DH18TIN04 16/4/2022 7h30 T4-03 Đợt 1

1810207 Trần Nhị Ân 25/05/2000 Cơ sở dữ liệu phân tán DH18TIN04 17/4/2022 7h30 T4-04 Đợt 1

189727 Trần Văn Trạng 21/05/2000 Bảo mật thông tin DH18TIN04 16/4/2022 7h30 T4-03 Đợt 1

189727 Trần Văn Trạng 21/05/2000 Cơ sở dữ liệu phân tán DH18TIN04 17/4/2022 7h30 T4-04 Đợt 1

189227 Trần Vũ Sự 9/3/2000 Bảo mật thông tin DH18TIN04 16/4/2022 7h30 T4-03 Đợt 1

189227 Trần Vũ Sự 9/3/2000 Cơ sở dữ liệu phân tán DH18TIN04 17/4/2022 7h30 T4-04 Đợt 1

1810379 Trương Chí Linh 27/11/2000 Bảo mật thông tin DH18TIN04 16/4/2022 7h30 T4-03 Đợt 1

1810379 Trương Chí Linh 27/11/2000 Cơ sở dữ liệu phân tán DH18TIN04 17/4/2022 7h30 T4-04 Đợt 1

1810677 Nguyễn Thanh Xuân 14/11/2000 Vật liệu xây dựng DH18XDU01 DH20XDU01 07/5/2022 13h30 T4-03 Đợt 1

180580 Nguyễn Văn Quỳnh Đức 16/10/2000 Kỹ thuật thi công DH18XDU01 16/4/2022 7h30 T4-03 Đợt 1

180580 Nguyễn Văn Quỳnh Đức 16/10/2000 Kết cấu nhà thép công nghiệp DH18XDU01 07/5/2022 13h30 T4-01 Đợt 1

178315 Nguyễn Văn Huỳnh 2/2/1994 Vi sinh 4 DH18XET01 17/4/2022 9h30 T4-04 Đợt 1

178315 Nguyễn Văn Huỳnh 2/2/1994 Xét nghiệm tế bào 2 DH18XET01 17/4/2022 15h30 T4-03 Đợt 1

178315 Nguyễn Văn Huỳnh 2/2/1994 Huyết học đông máu -  truyền máu DH18XET01 23/4/2022 9h30 T4-01 Đợt 1

178315 Nguyễn Văn Huỳnh 2/2/1994 Ký sinh trùng 3 DH18XET01 07/5/2022 15h30 T4-04 Đợt 1

180433 Tô Nguyễn Nhật Trường 17/05/1996 Vi sinh 4 DH18XET01 17/4/2022 9h30 T4-04 Đợt 1

180433 Tô Nguyễn Nhật Trường 17/05/1996 Xét nghiệm tế bào 2 DH18XET01 17/4/2022 15h30 T4-03 Đợt 1

180433 Tô Nguyễn Nhật Trường 17/05/1996 Huyết học đông máu -  truyền máu DH18XET01 23/4/2022 9h30 T4-01 Đợt 1

180433 Tô Nguyễn Nhật Trường 17/05/1996 Ký sinh trùng 3 DH18XET01 07/5/2022 15h30 T4-04 Đợt 1

177744 Trần Thị Như Huỳnh 22/04/1996 Vi sinh 4 DH18XET01 17/4/2022 9h30 T4-04 Đợt 1

177744 Trần Thị Như Huỳnh 22/04/1996 Xét nghiệm tế bào 2 DH18XET01 17/4/2022 15h30 T4-03 Đợt 1

177744 Trần Thị Như Huỳnh 22/04/1996 Huyết học đông máu -  truyền máu DH18XET01 23/4/2022 9h30 T4-01 Đợt 1

177744 Trần Thị Như Huỳnh 22/04/1996 Ký sinh trùng 3 DH18XET01 07/5/2022 15h30 T4-04 Đợt 1

189463 Cao Minh Nhân 13/02/2000 Vi sinh 4 DH18XET02 17/4/2022 9h30 T4-04 Đợt 1

189463 Cao Minh Nhân 13/02/2000 Xét nghiệm tế bào 2 DH18XET02 17/4/2022 15h30 T4-03 Đợt 1

189463 Cao Minh Nhân 13/02/2000 Huyết học đông máu -  truyền máu DH18XET02 23/4/2022 9h30 T4-01 Đợt 1

189463 Cao Minh Nhân 13/02/2000 Ký sinh trùng 3 DH18XET02 07/5/2022 15h30 T4-04 Đợt 1

189225 Đặng Nguyễn Mai Trang 20/01/1998 Vi sinh 4 DH18XET02 17/4/2022 9h30 T4-04 Đợt 1

189225 Đặng Nguyễn Mai Trang 20/01/1998 Xét nghiệm tế bào 2 DH18XET02 17/4/2022 15h30 T4-03 Đợt 1

189225 Đặng Nguyễn Mai Trang 20/01/1998 Huyết học đông máu -  truyền máu DH18XET02 23/4/2022 9h30 T4-01 Đợt 1

189225 Đặng Nguyễn Mai Trang 20/01/1998 Ký sinh trùng 3 DH18XET02 07/5/2022 15h30 T4-04 Đợt 1

188968 Đinh Thúy Duy 25/08/1999 Vi sinh 4 DH18XET02 17/4/2022 9h30 T4-04 Đợt 1

188968 Đinh Thúy Duy 25/08/1999 Xét nghiệm tế bào 2 DH18XET02 17/4/2022 15h30 T4-03 Đợt 1

188968 Đinh Thúy Duy 25/08/1999 Huyết học đông máu -  truyền máu DH18XET02 23/4/2022 9h30 T4-01 Đợt 1

188968 Đinh Thúy Duy 25/08/1999 Ký sinh trùng 3 DH18XET02 07/5/2022 15h30 T4-04 Đợt 1

188668 Đoàn Phước Đời 16/11/2000 Ký sinh trùng 3 DH18XET02 07/5/2022 15h30 T4-04 Đợt 1

188941 Đoàn Văn Hiện 2/11/2000 Vi sinh 4 DH18XET02 17/4/2022 9h30 T4-04 Đợt 1

188941 Đoàn Văn Hiện 2/11/2000 Xét nghiệm tế bào 2 DH18XET02 17/4/2022 15h30 T4-03 Đợt 1
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188941 Đoàn Văn Hiện 2/11/2000 Huyết học đông máu -  truyền máu DH18XET02 23/4/2022 9h30 T4-01 Đợt 1

188941 Đoàn Văn Hiện 2/11/2000 Ký sinh trùng 3 DH18XET02 07/5/2022 15h30 T4-04 Đợt 1

189061 Huỳnh Quốc Đạt 24/08/2000 Vi sinh 4 DH18XET02 17/4/2022 9h30 T4-04 Đợt 1

189061 Huỳnh Quốc Đạt 24/08/2000 Xét nghiệm tế bào 2 DH18XET02 17/4/2022 15h30 T4-03 Đợt 1

189061 Huỳnh Quốc Đạt 24/08/2000 Huyết học đông máu -  truyền máu DH18XET02 23/4/2022 9h30 T4-01 Đợt 1

189061 Huỳnh Quốc Đạt 24/08/2000 Ký sinh trùng 3 DH18XET02 07/5/2022 15h30 T4-04 Đợt 1

1810445 Lê Anh Tuấn 25/09/1996 Vi sinh 4 DH18XET02 17/4/2022 9h30 T4-04 Đợt 1

1810445 Lê Anh Tuấn 25/09/1996 Xét nghiệm tế bào 2 DH18XET02 17/4/2022 15h30 T4-03 Đợt 1

1810445 Lê Anh Tuấn 25/09/1996 Huyết học đông máu -  truyền máu DH18XET02 23/4/2022 9h30 T4-01 Đợt 1

1810445 Lê Anh Tuấn 25/09/1996 Ký sinh trùng 3 DH18XET02 07/5/2022 15h30 T4-04 Đợt 1

188589 Lê Ngọc Vy 19/09/2000 Vi sinh 4 DH18XET02 17/4/2022 9h30 T4-04 Đợt 1

188589 Lê Ngọc Vy 19/09/2000 Xét nghiệm tế bào 2 DH18XET02 17/4/2022 15h30 T4-03 Đợt 1

188589 Lê Ngọc Vy 19/09/2000 Huyết học đông máu -  truyền máu DH18XET02 23/4/2022 9h30 T4-01 Đợt 1

188589 Lê Ngọc Vy 19/09/2000 Ký sinh trùng 3 DH18XET02 07/5/2022 15h30 T4-04 Đợt 1

188947 Lê Trần Công Sơn 11/1/2000 Vi sinh 4 DH18XET02 17/4/2022 9h30 T4-04 Đợt 1

188947 Lê Trần Công Sơn 11/1/2000 Xét nghiệm tế bào 2 DH18XET02 17/4/2022 15h30 T4-03 Đợt 1

188947 Lê Trần Công Sơn 11/1/2000 Huyết học đông máu -  truyền máu DH18XET02 23/4/2022 9h30 T4-01 Đợt 1

188947 Lê Trần Công Sơn 11/1/2000 Ký sinh trùng 3 DH18XET02 07/5/2022 15h30 T4-04 Đợt 1

1810368 Lý Đức Triệu 16/08/1999 Vi sinh 4 DH18XET02 17/4/2022 9h30 T4-04 Đợt 1

1810368 Lý Đức Triệu 16/08/1999 Xét nghiệm tế bào 2 DH18XET02 17/4/2022 15h30 T4-03 Đợt 1

1810368 Lý Đức Triệu 16/08/1999 Huyết học đông máu -  truyền máu DH18XET02 23/4/2022 9h30 T4-01 Đợt 1

1810368 Lý Đức Triệu 16/08/1999 Ký sinh trùng 3 DH18XET02 07/5/2022 15h30 T4-04 Đợt 1

188591 Ngô Minh Kha 30/03/1997 Vi sinh 4 DH18XET02 17/4/2022 9h30 T4-04 Đợt 1

188591 Ngô Minh Kha 30/03/1997 Xét nghiệm tế bào 2 DH18XET02 17/4/2022 15h30 T4-03 Đợt 1

188591 Ngô Minh Kha 30/03/1997 Huyết học đông máu -  truyền máu DH18XET02 23/4/2022 9h30 T4-01 Đợt 1

188591 Ngô Minh Kha 30/03/1997 Ký sinh trùng 3 DH18XET02 07/5/2022 15h30 T4-04 Đợt 1

189303 Nguyễn Huỳnh Gia Hân 28/05/2000 Vi sinh 4 DH18XET02 17/4/2022 9h30 T4-04 Đợt 1

189303 Nguyễn Huỳnh Gia Hân 28/05/2000 Xét nghiệm tế bào 2 DH18XET02 17/4/2022 15h30 T4-03 Đợt 1

189303 Nguyễn Huỳnh Gia Hân 28/05/2000 Huyết học đông máu -  truyền máu DH18XET02 23/4/2022 9h30 T4-01 Đợt 1

189303 Nguyễn Huỳnh Gia Hân 28/05/2000 Ký sinh trùng 3 DH18XET02 07/5/2022 15h30 T4-04 Đợt 1

188843 Nguyễn Trần Hồng Ân 6/11/2000 Vi sinh 4 DH18XET02 17/4/2022 9h30 T4-04 Đợt 1

188843 Nguyễn Trần Hồng Ân 6/11/2000 Xét nghiệm tế bào 2 DH18XET02 17/4/2022 15h30 T4-03 Đợt 1

188843 Nguyễn Trần Hồng Ân 6/11/2000 Huyết học đông máu -  truyền máu DH18XET02 23/4/2022 9h30 T4-01 Đợt 1

188843 Nguyễn Trần Hồng Ân 6/11/2000 Ký sinh trùng 3 DH18XET02 07/5/2022 15h30 T4-04 Đợt 1

189309 Phạm Lê Thúy Nguyên 3/1/2000 Vi sinh 4 DH18XET02 17/4/2022 9h30 T4-04 Đợt 1

189309 Phạm Lê Thúy Nguyên 3/1/2000 Xét nghiệm tế bào 2 DH18XET02 17/4/2022 15h30 T4-03 Đợt 1

189309 Phạm Lê Thúy Nguyên 3/1/2000 Huyết học đông máu -  truyền máu DH18XET02 23/4/2022 9h30 T4-01 Đợt 1

189309 Phạm Lê Thúy Nguyên 3/1/2000 Ký sinh trùng 3 DH18XET02 07/5/2022 15h30 T4-04 Đợt 1

188447 Trần Cẩm Tú 5/1/1997 Vi sinh 4 DH18XET02 17/4/2022 9h30 T4-04 Đợt 1

188447 Trần Cẩm Tú 5/1/1997 Xét nghiệm tế bào 2 DH18XET02 17/4/2022 15h30 T4-03 Đợt 1

188447 Trần Cẩm Tú 5/1/1997 Huyết học đông máu -  truyền máu DH18XET02 23/4/2022 9h30 T4-01 Đợt 1
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188447 Trần Cẩm Tú 5/1/1997 Ký sinh trùng 3 DH18XET02 07/5/2022 15h30 T4-04 Đợt 1

1810002 Cao Huỳnh Giao 14/03/2000 Vi sinh 4 DH18XET03 17/4/2022 9h30 T4-04 Đợt 1

1810002 Cao Huỳnh Giao 14/03/2000 Xét nghiệm tế bào 2 DH18XET03 17/4/2022 15h30 T4-03 Đợt 1

1810002 Cao Huỳnh Giao 14/03/2000 Huyết học đông máu -  truyền máu DH18XET03 23/4/2022 9h30 T4-01 Đợt 1

1810002 Cao Huỳnh Giao 14/03/2000 Ký sinh trùng 3 DH18XET03 07/5/2022 15h30 T4-04 Đợt 1

189522 Cao Kim Thoại 3/8/2000 Vi sinh 4 DH18XET03 17/4/2022 9h30 T4-04 Đợt 1

189522 Cao Kim Thoại 3/8/2000 Xét nghiệm tế bào 2 DH18XET03 17/4/2022 15h30 T4-03 Đợt 1

189522 Cao Kim Thoại 3/8/2000 Huyết học đông máu -  truyền máu DH18XET03 23/4/2022 9h30 T4-01 Đợt 1

189522 Cao Kim Thoại 3/8/2000 Ký sinh trùng 3 DH18XET03 07/5/2022 15h30 T4-04 Đợt 1

189703 Cao Minh Thạch 8/9/2000 Vi sinh 4 DH18XET03 17/4/2022 9h30 T4-04 Đợt 1

189703 Cao Minh Thạch 8/9/2000 Xét nghiệm tế bào 2 DH18XET03 17/4/2022 15h30 T4-03 Đợt 1

189703 Cao Minh Thạch 8/9/2000 Huyết học đông máu -  truyền máu DH18XET03 23/4/2022 9h30 T4-01 Đợt 1

189703 Cao Minh Thạch 8/9/2000 Ký sinh trùng 3 DH18XET03 07/5/2022 15h30 T4-04 Đợt 1

1810483 Lê Phát Đại 24/04/2000 Vi sinh 4 DH18XET03 17/4/2022 9h30 T4-04 Đợt 1

1810483 Lê Phát Đại 24/04/2000 Xét nghiệm tế bào 2 DH18XET03 17/4/2022 15h30 T4-03 Đợt 1

1810483 Lê Phát Đại 24/04/2000 Huyết học đông máu -  truyền máu DH18XET03 23/4/2022 9h30 T4-01 Đợt 1

1810483 Lê Phát Đại 24/04/2000 Ký sinh trùng 3 DH18XET03 07/5/2022 15h30 T4-04 Đợt 1

189847 Nguyễn Ngọc Kim Anh 16/04/2000 Vi sinh 4 DH18XET03 17/4/2022 9h30 T4-04 Đợt 1

189847 Nguyễn Ngọc Kim Anh 16/04/2000 Xét nghiệm tế bào 2 DH18XET03 17/4/2022 15h30 T4-03 Đợt 1

189847 Nguyễn Ngọc Kim Anh 16/04/2000 Huyết học đông máu -  truyền máu DH18XET03 23/4/2022 9h30 T4-01 Đợt 1

189847 Nguyễn Ngọc Kim Anh 16/04/2000 Ký sinh trùng 3 DH18XET03 07/5/2022 15h30 T4-04 Đợt 1

189869 Nguyễn Thị Ngọc Nhi 4/12/2000 Vi sinh 4 DH18XET03 17/4/2022 9h30 T4-04 Đợt 1

189869 Nguyễn Thị Ngọc Nhi 4/12/2000 Xét nghiệm tế bào 2 DH18XET03 17/4/2022 15h30 T4-03 Đợt 1

189869 Nguyễn Thị Ngọc Nhi 4/12/2000 Huyết học đông máu -  truyền máu DH18XET03 23/4/2022 9h30 T4-01 Đợt 1

189869 Nguyễn Thị Ngọc Nhi 4/12/2000 Ký sinh trùng 3 DH18XET03 07/5/2022 15h30 T4-04 Đợt 1

1810732 Trần Thái Duy 21/12/2000 Vi sinh 4 DH18XET03 17/4/2022 9h30 T4-04 Đợt 1

1810732 Trần Thái Duy 21/12/2000 Xét nghiệm tế bào 2 DH18XET03 17/4/2022 15h30 T4-03 Đợt 1

1810732 Trần Thái Duy 21/12/2000 Huyết học đông máu -  truyền máu DH18XET03 23/4/2022 9h30 T4-01 Đợt 1

1810732 Trần Thái Duy 21/12/2000 Ký sinh trùng 3 DH18XET03 07/5/2022 15h30 T4-04 Đợt 1

1810272 Văn Phú Điền 1/5/2000 Vi sinh 4 DH18XET03 17/4/2022 9h30 T4-04 Đợt 1

1810272 Văn Phú Điền 1/5/2000 Xét nghiệm tế bào 2 DH18XET03 17/4/2022 15h30 T4-03 Đợt 1

1810272 Văn Phú Điền 1/5/2000 Huyết học đông máu -  truyền máu DH18XET03 23/4/2022 9h30 T4-01 Đợt 1

1810272 Văn Phú Điền 1/5/2000 Ký sinh trùng 3 DH18XET03 07/5/2022 15h30 T4-04 Đợt 1

189353 Đỗ Minh Quân 19/10/2000 Bệnh học ngoại khoa 1 DH18YKH01 17/4/2022 7h30 T4-03 Đợt 1

189353 Đỗ Minh Quân 19/10/2000 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam DH18YKH01 24/4/2022 13h30 T4-01 Đợt 1

189353 Đỗ Minh Quân 19/10/2000 Bệnh học nội khoa 1 DH18YKH01 07/5/2022 7h30 T4-04 Đợt 1

189430 Dương Quốc Thái 15/09/2000 Bệnh học ngoại khoa 1 DH18YKH01 17/4/2022 7h30 T4-03 Đợt 1

189430 Dương Quốc Thái 15/09/2000 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam DH18YKH01 24/4/2022 13h30 T4-01 Đợt 1

189430 Dương Quốc Thái 15/09/2000 Bệnh học nội khoa 1 DH18YKH01 07/5/2022 7h30 T4-04 Đợt 1

189454 La Hoàng Long 5/12/2000 Bệnh học ngoại khoa 1 DH18YKH01 17/4/2022 7h30 T4-03 Đợt 1

189454 La Hoàng Long 5/12/2000 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam DH18YKH01 24/4/2022 13h30 T4-01 Đợt 1
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189454 La Hoàng Long 5/12/2000 Bệnh học nội khoa 1 DH18YKH01 07/5/2022 7h30 T4-04 Đợt 1

189362 Lê Nguyễn Ngọc Châu 5/4/2000 Bệnh học ngoại khoa 1 DH18YKH01 17/4/2022 7h30 T4-03 Đợt 1

189362 Lê Nguyễn Ngọc Châu 5/4/2000 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam DH18YKH01 24/4/2022 13h30 T4-01 Đợt 1

189362 Lê Nguyễn Ngọc Châu 5/4/2000 Bệnh học nội khoa 1 DH18YKH01 07/5/2022 7h30 T4-04 Đợt 1

189491 Lương Nhật Nguyên 1/10/2000 Bệnh học ngoại khoa 1 DH18YKH01 17/4/2022 7h30 T4-03 Đợt 1

189491 Lương Nhật Nguyên 1/10/2000 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam DH18YKH01 24/4/2022 13h30 T4-01 Đợt 1

189491 Lương Nhật Nguyên 1/10/2000 Bệnh học nội khoa 1 DH18YKH01 07/5/2022 7h30 T4-04 Đợt 1

189619 Nguyễn Quang Dũng 9/7/1998 Bệnh học ngoại khoa 1 DH18YKH01 17/4/2022 7h30 T4-03 Đợt 1

189619 Nguyễn Quang Dũng 9/7/1998 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam DH18YKH01 24/4/2022 13h30 T4-01 Đợt 1

189619 Nguyễn Quang Dũng 9/7/1998 Bệnh học nội khoa 1 DH18YKH01 07/5/2022 7h30 T4-04 Đợt 1

189422 Phạm Hữu Đăng 9/9/1999 Bệnh học ngoại khoa 1 DH18YKH01 17/4/2022 7h30 T4-03 Đợt 1

189422 Phạm Hữu Đăng 9/9/1999 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam DH18YKH01 24/4/2022 13h30 T4-01 Đợt 1

189422 Phạm Hữu Đăng 9/9/1999 Bệnh học nội khoa 1 DH18YKH01 07/5/2022 7h30 T4-04 Đợt 1

189446 Quách Quốc Huy 2/3/1998 Bệnh học ngoại khoa 1 DH18YKH01 17/4/2022 7h30 T4-03 Đợt 1

189446 Quách Quốc Huy 2/3/1998 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam DH18YKH01 24/4/2022 13h30 T4-01 Đợt 1

189446 Quách Quốc Huy 2/3/1998 Bệnh học nội khoa 1 DH18YKH01 07/5/2022 7h30 T4-04 Đợt 1

1810534 Trần Thị Phương Trang 11/12/2000 Bệnh học ngoại khoa 1 DH18YKH01 17/4/2022 7h30 T4-03 Đợt 1

1810534 Trần Thị Phương Trang 11/12/2000 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam DH18YKH01 24/4/2022 13h30 T4-01 Đợt 1

1810534 Trần Thị Phương Trang 11/12/2000 Bệnh học nội khoa 1 DH18YKH01 07/5/2022 7h30 T4-04 Đợt 1

189321 Võ Trần Thị Trâm Anh 28/12/2000 Bệnh học ngoại khoa 1 DH18YKH01 17/4/2022 7h30 T4-03 Đợt 1

189321 Võ Trần Thị Trâm Anh 28/12/2000 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam DH18YKH01 24/4/2022 13h30 T4-01 Đợt 1

189321 Võ Trần Thị Trâm Anh 28/12/2000 Bệnh học nội khoa 1 DH18YKH01 07/5/2022 7h30 T4-04 Đợt 1

189577 Lê Thị Như Thảo 9/1/2000 Bệnh học ngoại khoa 1 DH18YKH02 17/4/2022 7h30 T4-03 Đợt 1

189577 Lê Thị Như Thảo 9/1/2000 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam DH18YKH02 24/4/2022 13h30 T4-01 Đợt 1

189577 Lê Thị Như Thảo 9/1/2000 Bệnh học nội khoa 1 DH18YKH02 07/5/2022 7h30 T4-04 Đợt 1

189730 Nguyễn Khánh Đại 19/02/2000 Bệnh học ngoại khoa 1 DH18YKH02 17/4/2022 7h30 T4-03 Đợt 1

189730 Nguyễn Khánh Đại 19/02/2000 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam DH18YKH02 24/4/2022 13h30 T4-01 Đợt 1

189730 Nguyễn Khánh Đại 19/02/2000 Bệnh học nội khoa 1 DH18YKH02 07/5/2022 7h30 T4-04 Đợt 1

1810571 Nguyễn Lê Đẩu 1/9/1994 Bệnh học ngoại khoa 1 DH18YKH02 17/4/2022 7h30 T4-03 Đợt 1

1810571 Nguyễn Lê Đẩu 1/9/1994 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam DH18YKH02 24/4/2022 13h30 T4-01 Đợt 1

1810571 Nguyễn Lê Đẩu 1/9/1994 Bệnh học nội khoa 1 DH18YKH02 07/5/2022 7h30 T4-04 Đợt 1

189635 Nguyễn Trọng Nhân 8/7/2000 Bệnh học ngoại khoa 1 DH18YKH02 17/4/2022 7h30 T4-03 Đợt 1

189635 Nguyễn Trọng Nhân 8/7/2000 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam DH18YKH02 24/4/2022 13h30 T4-01 Đợt 1

189635 Nguyễn Trọng Nhân 8/7/2000 Bệnh học nội khoa 1 DH18YKH02 07/5/2022 7h30 T4-04 Đợt 1

189689 Trần Thành Phát 25/05/2000 Bệnh học ngoại khoa 1 DH18YKH02 17/4/2022 7h30 T4-03 Đợt 1

189689 Trần Thành Phát 25/05/2000 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam DH18YKH02 24/4/2022 13h30 T4-01 Đợt 1

189689 Trần Thành Phát 25/05/2000 Bệnh học nội khoa 1 DH18YKH02 07/5/2022 7h30 T4-04 Đợt 1

1810111 Lê Thanh Lê 16/05/1990 Răng hàm mặt DH18YKH03 07/5/2022 15h30 T4-03 Đợt 2

192505 Đỗ Duy Khánh 22/12/2001 Cơ học lưu chất ứng dụng DH19CKD01 07/5/2022 7h30 T4-01 Đợt 1

199989 Nguyễn Đoàn Thị Thanh Hoa 3/7/2000 Kỹ thuật nhiệt DH19CNT02 07/5/2022 13h30 T4-01 Đợt 1

199304 Đặng Uyển Nghi 4/11/2001 Kế toán ngân hàng DH19KTO02 16/4/2022 7h30 T4-02 Đợt 1
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199304 Đặng Uyển Nghi 4/11/2001 Kế toán tài chính 2 DH19KTO02 07/5/2022 9h30 T4-02 Đợt 1

199238 Đoàn Minh Tân 30/04/2001 Kế toán ngân hàng DH19KTO02 16/4/2022 7h30 T4-02 Đợt 1

199238 Đoàn Minh Tân 30/04/2001 Kế toán tài chính 2 DH19KTO02 07/5/2022 9h30 T4-02 Đợt 1

199379 Lê Duy Đăng 26/04/2001 Kế toán ngân hàng DH19KTO02 16/4/2022 7h30 T4-02 Đợt 1

199379 Lê Duy Đăng 26/04/2001 Kế toán tài chính 2 DH19KTO02 07/5/2022 9h30 T4-02 Đợt 1

199672 Lê Thị Thu Hoàng 15/12/2001 Kế toán ngân hàng DH19KTO02 16/4/2022 7h30 T4-02 Đợt 1

199672 Lê Thị Thu Hoàng 15/12/2001 Kế toán tài chính 2 DH19KTO02 07/5/2022 9h30 T4-02 Đợt 1

192222 Nguyễn Thị Huỳnh Như 16/04/2001 Kế toán ngân hàng DH19KTO02 16/4/2022 7h30 T4-02 Đợt 1

192222 Nguyễn Thị Huỳnh Như 16/04/2001 Kế toán tài chính 2 DH19KTO02 07/5/2022 9h30 T4-02 Đợt 1

199117 Trầm Cẩm Lan Anh 21/10/2001 Kế toán ngân hàng DH19KTO02 16/4/2022 7h30 T4-02 Đợt 1

199117 Trầm Cẩm Lan Anh 21/10/2001 Kế toán tài chính 2 DH19KTO02 07/5/2022 9h30 T4-02 Đợt 1

190296 Lâm Nguyễn Gia Huy 21/06/2001 Nguyên lý thiết kế kiến trúc công nghiệp DH19KTR01 17/4/2022 7h30 T4-04 Đợt 1

190745 Lê Ngọc Hồng Nhung 18/11/2001 Nguyên lý thiết kế kiến trúc công nghiệp DH19KTR01 17/4/2022 7h30 T4-04 Đợt 1

190652 Nguyễn Hồ Thế Duy 18/09/2001 Nguyên lý thiết kế kiến trúc công nghiệp DH19KTR01 17/4/2022 7h30 T4-04 Đợt 1

190724 Nguyễn Ngọc Tuyết Trâm 4/9/2001 Nguyên lý thiết kế kiến trúc công nghiệp DH19KTR01 17/4/2022 7h30 T4-04 Đợt 1

190672 Nguyễn Thị Như Ý 16/04/2001 Nguyên lý thiết kế kiến trúc công nghiệp DH19KTR01 17/4/2022 7h30 T4-04 Đợt 1

191727 Nguyễn Tố Như 16/03/2001 Nguyên lý thiết kế kiến trúc công nghiệp DH19KTR01 17/4/2022 7h30 T4-04 Đợt 1

199561 Thôi Phúc An 22/11/2001 Nguyên lý thiết kế kiến trúc công nghiệp DH19KTR01 17/4/2022 7h30 T4-04 Đợt 1

191857 Trần Trung Thành 27/08/2000 Nguyên lý thiết kế kiến trúc công nghiệp DH19KTR01 17/4/2022 7h30 T4-04 Đợt 1

199343 Huỳnh Quang Tiền 16/10/2001 Tư pháp quốc tế DH19LKT01 23/4/2022 13h30 T4-01 Đợt 1

192519 Nguyễn Quốc Tiến 5/10/2001 Luật ngân hàng DH19LKT01 16/4/2022 13h30 T4-02 Đợt 1

192519 Nguyễn Quốc Tiến 5/10/2001 Tư pháp quốc tế DH19LKT01 23/4/2022 13h30 T4-01 Đợt 1

192519 Nguyễn Quốc Tiến 5/10/2001 Luật đất đai DH19LKT01 07/5/2022 13h30 T4-03 Đợt 1

192216 Nguyễn Thị Tú Quyên 18/10/2001 Luật đất đai DH19LKT01 07/5/2022 13h30 T4-03 Đợt 1

199480 Phạm Trúc Lan 17/03/2001 Luật ngân hàng DH19LKT01 16/4/2022 13h30 T4-02 Đợt 1

199480 Phạm Trúc Lan 17/03/2001 Tư pháp quốc tế DH19LKT01 23/4/2022 13h30 T4-01 Đợt 1

199480 Phạm Trúc Lan 17/03/2001 Luật đất đai DH19LKT01 07/5/2022 13h30 T4-03 Đợt 1

199190 Phan Mỹ Hà 14/12/2001 Luật ngân hàng DH19LKT01 16/4/2022 13h30 T4-02 Đợt 1

199190 Phan Mỹ Hà 14/12/2001 Tư pháp quốc tế DH19LKT01 23/4/2022 13h30 T4-01 Đợt 1

199190 Phan Mỹ Hà 14/12/2001 Luật đất đai DH19LKT01 07/5/2022 13h30 T4-03 Đợt 1

189358 Đinh Công Sáng 15/07/2000 Luật ngân hàng DH19LUA01 16/4/2022 13h30 T4-02 Đợt 1

189358 Đinh Công Sáng 15/07/2000 Luật học so sánh DH19LUA01 23/4/2022 13h30 T4-01 Đợt 1

189358 Đinh Công Sáng 15/07/2000 Luật đất đai DH19LUA01 07/5/2022 13h30 T4-03 Đợt 1

191554 Huỳnh Khánh Băng 21/02/2001 Luật ngân hàng DH19LUA01 16/4/2022 13h30 T4-02 Đợt 1

191554 Huỳnh Khánh Băng 21/02/2001 Luật học so sánh DH19LUA01 23/4/2022 13h30 T4-01 Đợt 1

191554 Huỳnh Khánh Băng 21/02/2001 Luật đất đai DH19LUA01 07/5/2022 13h30 T4-03 Đợt 1

191162 Lê Khả Ái 7/3/2001 Luật ngân hàng DH19LUA01 16/4/2022 13h30 T4-02 Đợt 1

191162 Lê Khả Ái 7/3/2001 Luật học so sánh DH19LUA01 23/4/2022 13h30 T4-01 Đợt 1

191162 Lê Khả Ái 7/3/2001 Luật đất đai DH19LUA01 07/5/2022 13h30 T4-03 Đợt 1

190934 Lý Huỳnh Duy Tân 7/12/2001 Luật ngân hàng DH19LUA01 16/4/2022 13h30 T4-02 Đợt 1

190934 Lý Huỳnh Duy Tân 7/12/2001 Luật học so sánh DH19LUA01 23/4/2022 13h30 T4-01 Đợt 1
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190934 Lý Huỳnh Duy Tân 7/12/2001 Luật đất đai DH19LUA01 07/5/2022 13h30 T4-03 Đợt 1

190426 Ngô Tuấn Thanh 1/1/2000 Luật ngân hàng DH19LUA01 16/4/2022 13h30 T4-02 Đợt 1

190426 Ngô Tuấn Thanh 1/1/2000 Luật học so sánh DH19LUA01 23/4/2022 13h30 T4-01 Đợt 1

190426 Ngô Tuấn Thanh 1/1/2000 Luật đất đai DH19LUA01 07/5/2022 13h30 T4-03 Đợt 1

191528 Nguyễn Chí Nhã 19/04/2000 Luật ngân hàng DH19LUA01 16/4/2022 13h30 T4-02 Đợt 1

191528 Nguyễn Chí Nhã 19/04/2000 Luật học so sánh DH19LUA01 23/4/2022 13h30 T4-01 Đợt 1

191528 Nguyễn Chí Nhã 19/04/2000 Luật đất đai DH19LUA01 07/5/2022 13h30 T4-03 Đợt 1

191766 Phạm Ngọc Kiều Linh 6/4/2001 Luật ngân hàng DH19LUA01 16/4/2022 13h30 T4-02 Đợt 1

191766 Phạm Ngọc Kiều Linh 6/4/2001 Luật học so sánh DH19LUA01 23/4/2022 13h30 T4-01 Đợt 1

191766 Phạm Ngọc Kiều Linh 6/4/2001 Luật đất đai DH19LUA01 07/5/2022 13h30 T4-03 Đợt 1

190959 Phạm Thị Thùy Linh 5/8/2001 Luật ngân hàng DH19LUA01 16/4/2022 13h30 T4-02 Đợt 1

190959 Phạm Thị Thùy Linh 5/8/2001 Luật học so sánh DH19LUA01 23/4/2022 13h30 T4-01 Đợt 1

190959 Phạm Thị Thùy Linh 5/8/2001 Luật đất đai DH19LUA01 07/5/2022 13h30 T4-03 Đợt 1

199027 Ngô Hoàng Mỹ Dung 17/02/2001 Luật học so sánh DH19LUA02 23/4/2022 13h30 T4-01 Đợt 1

199092 Vũ Nguyễn Thế Anh 16/05/2001 Luật học so sánh DH19LUA02 23/4/2022 13h30 T4-01 Đợt 1

190392 Dương Khả Ái 25/03/2001 Quá trình tiếp thu ngôn ngữ thứ 2 DH19NNA01 07/5/2022 7h30 T4-03 Đợt 2

191021 Huỳnh Thảo Ngân 24/12/2001 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam DH19NNA01 24/4/2022 13h30 T4-04 Đợt 1

191625 Nguyễn Linh Tuấn 27/10/2001 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam DH19NNA01 24/4/2022 13h30 T4-04 Đợt 1

191665 Nguyễn Thị Bích Tuyên 3/4/2001 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam DH19NNA01 24/4/2022 13h30 T4-04 Đợt 1

191662 Nguyễn Thị Khánh Hà 8/4/2001 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam DH19NNA01 24/4/2022 13h30 T4-04 Đợt 1

199291 Nguyễn Bình Thảo Trinh 27/10/2001 Đọc 4 DH19NNA02 16/4/2022 7h30 T4-01 Đợt 2

199291 Nguyễn Bình Thảo Trinh 27/10/2001 Quá trình tiếp thu ngôn ngữ thứ 2 DH19NNA02 07/5/2022 7h30 T4-03 Đợt 2

190140 Nguyễn Viết Thanh Nguyên 19/08/2001 Lý thuyết ô tô DH19OTO01 23/4/2022 15h30 T4-02 Đợt 2

190373 Danh Thâu 2/9/1999 Hệ thống điện động cơ và điều khiển động cơ DH19OTO02 17/4/2022 13h30 T4-02 Đợt 1

190373 Danh Thâu 2/9/1999 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam DH19OTO02 24/4/2022 13h30 T4-04 Đợt 1

190490 Dương Tuấn Toàn 10/12/2001 Hệ thống điện động cơ và điều khiển động cơ DH19OTO02 17/4/2022 13h30 T4-02 Đợt 1

190490 Dương Tuấn Toàn 10/12/2001 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam DH19OTO02 24/4/2022 13h30 T4-04 Đợt 1

190353 Nguyễn Quốc Trạng 30/08/2001 Hệ thống điện động cơ và điều khiển động cơ DH19OTO02 17/4/2022 13h30 T4-02 Đợt 1

190353 Nguyễn Quốc Trạng 30/08/2001 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam DH19OTO02 24/4/2022 13h30 T4-04 Đợt 1

191006 Nguyễn Thanh Nhàn 21/08/2001 Hệ thống điện động cơ và điều khiển động cơ DH19OTO02 17/4/2022 13h30 T4-02 Đợt 1

191006 Nguyễn Thanh Nhàn 21/08/2001 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam DH19OTO02 24/4/2022 13h30 T4-04 Đợt 1

191041 Võ Trần Việt Anh 11/12/2000 Hệ thống điện động cơ và điều khiển động cơ DH19OTO02 17/4/2022 13h30 T4-02 Đợt 1

191041 Võ Trần Việt Anh 11/12/2000 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam DH19OTO02 24/4/2022 13h30 T4-04 Đợt 1

192470 Huỳnh Quốc Khánh 2/9/2001 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam DH19OTO04 24/4/2022 13h30 T4-03 Đợt 1

192528 Huỳnh Tuấn Quỳnh 3/10/2001 Hệ thống điện động cơ và điều khiển động cơ DH19OTO04 17/4/2022 13h30 T4-03 Đợt 1

192528 Huỳnh Tuấn Quỳnh 3/10/2001 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam DH19OTO04 24/4/2022 13h30 T4-03 Đợt 1

192398 Kiên Minh Nhựt 14/11/2001 Hệ thống điện động cơ và điều khiển động cơ DH19OTO04 17/4/2022 13h30 T4-03 Đợt 1

192398 Kiên Minh Nhựt 14/11/2001 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam DH19OTO04 24/4/2022 13h30 T4-03 Đợt 1

199487 Lê Văn Nhật Hào 13/03/2000 Hệ thống điện động cơ và điều khiển động cơ DH19OTO04 17/4/2022 13h30 T4-03 Đợt 1

199487 Lê Văn Nhật Hào 13/03/2000 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam DH19OTO04 24/4/2022 13h30 T4-03 Đợt 1

192416 Lê Văn Trọng 22/09/2001 Hệ thống điện động cơ và điều khiển động cơ DH19OTO04 17/4/2022 13h30 T4-03 Đợt 1

22



MÃ SV HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH MÔN THI LỚP
LỚP HỌC 

LẠI
NGÀY THI

GIỜ 

THI

PHÒNG 

THI
GHI CHÚ

192416 Lê Văn Trọng 22/09/2001 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam DH19OTO04 24/4/2022 13h30 T4-03 Đợt 1

199029 Lê Việt Luân 22/11/2001 Hệ thống điện động cơ và điều khiển động cơ DH19OTO04 17/4/2022 13h30 T4-03 Đợt 1

199029 Lê Việt Luân 22/11/2001 Lý thuyết ô tô DH19OTO04 23/4/2022 15h30 T4-02 Đợt 2

199029 Lê Việt Luân 22/11/2001 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam DH19OTO04 24/4/2022 13h30 T4-03 Đợt 1

192375 Nguyễn Bùi Quang Duy 12/2/2001 Hệ thống điện động cơ và điều khiển động cơ DH19OTO04 17/4/2022 13h30 T4-03 Đợt 1

192375 Nguyễn Bùi Quang Duy 12/2/2001 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam DH19OTO04 24/4/2022 13h30 T4-03 Đợt 1

192568 Nguyễn Hoàng Nghiêm 15/10/2001 Hệ thống điện động cơ và điều khiển động cơ DH19OTO04 17/4/2022 13h30 T4-03 Đợt 1

192568 Nguyễn Hoàng Nghiêm 15/10/2001 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam DH19OTO04 24/4/2022 13h30 T4-03 Đợt 1

199663 Nguyễn Hữu Nghĩa 5/2/2001 Hệ thống điện động cơ và điều khiển động cơ DH19OTO04 17/4/2022 13h30 T4-03 Đợt 1

199663 Nguyễn Hữu Nghĩa 5/2/2001 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam DH19OTO04 24/4/2022 13h30 T4-03 Đợt 1

192431 Nguyễn Huỳnh Minh Nhựt 1/12/2001 Hệ thống điện động cơ và điều khiển động cơ DH19OTO04 17/4/2022 13h30 T4-03 Đợt 1

192431 Nguyễn Huỳnh Minh Nhựt 1/12/2001 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam DH19OTO04 24/4/2022 13h30 T4-03 Đợt 1

199367 Nguyễn Minh Khôi 20/08/2001 Hệ thống điện động cơ và điều khiển động cơ DH19OTO04 17/4/2022 13h30 T4-03 Đợt 1

199367 Nguyễn Minh Khôi 20/08/2001 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam DH19OTO04 24/4/2022 13h30 T4-03 Đợt 1

192471 Nguyễn Ngọc Huy 13/12/2001 Hệ thống điện động cơ và điều khiển động cơ DH19OTO04 17/4/2022 13h30 T4-03 Đợt 1

192471 Nguyễn Ngọc Huy 13/12/2001 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam DH19OTO04 24/4/2022 13h30 T4-03 Đợt 1

192475 Nguyễn Nhật Tân 3/11/2001 Hệ thống điện động cơ và điều khiển động cơ DH19OTO04 17/4/2022 13h30 T4-03 Đợt 1

192475 Nguyễn Nhật Tân 3/11/2001 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam DH19OTO04 24/4/2022 13h30 T4-03 Đợt 1

199192 Phạm Anh Tuấn 9/3/2001 Hệ thống điện động cơ và điều khiển động cơ DH19OTO04 17/4/2022 13h30 T4-03 Đợt 1

199192 Phạm Anh Tuấn 9/3/2001 Lý thuyết ô tô DH19OTO04 23/4/2022 15h30 T4-02 Đợt 2

199192 Phạm Anh Tuấn 9/3/2001 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam DH19OTO04 24/4/2022 13h30 T4-03 Đợt 1

192377 Phạm Minh Thiện 21/01/2001 Hệ thống điện động cơ và điều khiển động cơ DH19OTO04 17/4/2022 13h30 T4-03 Đợt 1

192377 Phạm Minh Thiện 21/01/2001 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam DH19OTO04 24/4/2022 13h30 T4-03 Đợt 1

199454 Phạm Thành Phục 12/7/2001 Hệ thống điện động cơ và điều khiển động cơ DH19OTO04 17/4/2022 13h30 T4-03 Đợt 1

199454 Phạm Thành Phục 12/7/2001 Lý thuyết ô tô DH19OTO04 23/4/2022 15h30 T4-02 Đợt 2

199454 Phạm Thành Phục 12/7/2001 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam DH19OTO04 24/4/2022 13h30 T4-03 Đợt 1

198899 Tăng Tấn Tài 1/11/2001 Hệ thống điện động cơ và điều khiển động cơ DH19OTO04 17/4/2022 13h30 T4-03 Đợt 1

198899 Tăng Tấn Tài 1/11/2001 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam DH19OTO04 24/4/2022 13h30 T4-03 Đợt 1

192556 Tô Chí Hiện 18/09/2001 Hệ thống điện động cơ và điều khiển động cơ DH19OTO04 17/4/2022 13h30 T4-03 Đợt 1

192556 Tô Chí Hiện 18/09/2001 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam DH19OTO04 24/4/2022 13h30 T4-03 Đợt 1

192441 Trần Đăng Sin 26/01/2001 Hệ thống điện động cơ và điều khiển động cơ DH19OTO04 17/4/2022 13h30 T4-03 Đợt 1

192441 Trần Đăng Sin 26/01/2001 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam DH19OTO04 24/4/2022 13h30 T4-03 Đợt 1

192412 Trần Minh Tuấn 5/2/2000 Hệ thống điện động cơ và điều khiển động cơ DH19OTO04 17/4/2022 13h30 T4-03 Đợt 1

192412 Trần Minh Tuấn 5/2/2000 Lý thuyết ô tô DH19OTO04 23/4/2022 15h30 T4-02 Đợt 2

192412 Trần Minh Tuấn 5/2/2000 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam DH19OTO04 24/4/2022 13h30 T4-03 Đợt 1

199303 Trần Trọng Nghĩa 13/03/2001 Hệ thống điện động cơ và điều khiển động cơ DH19OTO04 17/4/2022 13h30 T4-03 Đợt 1

199303 Trần Trọng Nghĩa 13/03/2001 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam DH19OTO04 24/4/2022 13h30 T4-03 Đợt 1

192541 Trần Trung Tiến 20/02/2000 Hệ thống điện động cơ và điều khiển động cơ DH19OTO04 17/4/2022 13h30 T4-03 Đợt 1

192541 Trần Trung Tiến 20/02/2000 Lý thuyết ô tô DH19OTO04 23/4/2022 15h30 T4-02 Đợt 2

192541 Trần Trung Tiến 20/02/2000 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam DH19OTO04 24/4/2022 13h30 T4-03 Đợt 1

198959 Trần Văn Mến 2/2/2001 Hệ thống điện động cơ và điều khiển động cơ DH19OTO04 17/4/2022 13h30 T4-03 Đợt 1
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198959 Trần Văn Mến 2/2/2001 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam DH19OTO04 24/4/2022 13h30 T4-03 Đợt 1

199022 Trương Phúc Nguyên 6/1/2001 Hệ thống điện động cơ và điều khiển động cơ DH19OTO04 17/4/2022 13h30 T4-03 Đợt 1

199022 Trương Phúc Nguyên 6/1/2001 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam DH19OTO04 24/4/2022 13h30 T4-03 Đợt 1

191995 Âu Tấn Phát 31/10/2001 Hệ thống điện động cơ và điều khiển động cơ DH19OTO06 17/4/2022 13h30 T4-01 Đợt 1

191995 Âu Tấn Phát 31/10/2001 Lý thuyết ô tô DH19OTO06 23/4/2022 15h30 T4-02 Đợt 2

191995 Âu Tấn Phát 31/10/2001 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam DH19OTO06 24/4/2022 13h30 T4-02 Đợt 1

191320 Bạch Minh Khang 29/12/2001 Hệ thống điện động cơ và điều khiển động cơ DH19OTO06 17/4/2022 13h30 T4-01 Đợt 1

191320 Bạch Minh Khang 29/12/2001 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam DH19OTO06 24/4/2022 13h30 T4-02 Đợt 1

192142 Bùi Khánh Duy 9/2/2001 Hệ thống điện động cơ và điều khiển động cơ DH19OTO06 17/4/2022 13h30 T4-01 Đợt 1

192142 Bùi Khánh Duy 9/2/2001 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam DH19OTO06 24/4/2022 13h30 T4-02 Đợt 1

191350 Cao Lê Phát Đạt 19/01/2001 Hệ thống điện động cơ và điều khiển động cơ DH19OTO06 17/4/2022 13h30 T4-01 Đợt 1

191350 Cao Lê Phát Đạt 19/01/2001 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam DH19OTO06 24/4/2022 13h30 T4-02 Đợt 1

191028 Đặng Thanh Danh 6/5/2001 Hệ thống điện động cơ và điều khiển động cơ DH19OTO06 17/4/2022 13h30 T4-01 Đợt 1

191028 Đặng Thanh Danh 6/5/2001 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam DH19OTO06 24/4/2022 13h30 T4-02 Đợt 1

191934 Đặng Thế Inh 18/02/2001 Hệ thống điện động cơ và điều khiển động cơ DH19OTO06 17/4/2022 13h30 T4-01 Đợt 1

191934 Đặng Thế Inh 18/02/2001 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam DH19OTO06 24/4/2022 13h30 T4-02 Đợt 1

191324 Đào Đăng Phong 3/3/2001 Hệ thống điện động cơ và điều khiển động cơ DH19OTO06 17/4/2022 13h30 T4-01 Đợt 1

191324 Đào Đăng Phong 3/3/2001 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam DH19OTO06 24/4/2022 13h30 T4-02 Đợt 1

191214 Đinh Chí Khang 9/3/2001 Hệ thống điện động cơ và điều khiển động cơ DH19OTO06 17/4/2022 13h30 T4-01 Đợt 1

191214 Đinh Chí Khang 9/3/2001 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam DH19OTO06 24/4/2022 13h30 T4-02 Đợt 1

191964 Đỗ Hồng Linh 2/3/2000 Hệ thống điện động cơ và điều khiển động cơ DH19OTO06 17/4/2022 13h30 T4-01 Đợt 1

191964 Đỗ Hồng Linh 2/3/2000 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam DH19OTO06 24/4/2022 13h30 T4-02 Đợt 1

191780 Đoàn Minh Thành 10/4/2001 Hệ thống điện động cơ và điều khiển động cơ DH19OTO06 17/4/2022 13h30 T4-01 Đợt 1

191780 Đoàn Minh Thành 10/4/2001 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam DH19OTO06 24/4/2022 13h30 T4-02 Đợt 1

191797 Đoàn Thanh Phong 14/12/2000 Hệ thống điện động cơ và điều khiển động cơ DH19OTO06 17/4/2022 13h30 T4-01 Đợt 1

191797 Đoàn Thanh Phong 14/12/2000 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam DH19OTO06 24/4/2022 13h30 T4-02 Đợt 1

191118 Đoàn Vũ Luân 1/1/2001 Hệ thống điện động cơ và điều khiển động cơ DH19OTO06 17/4/2022 13h30 T4-01 Đợt 1

191118 Đoàn Vũ Luân 1/1/2001 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam DH19OTO06 24/4/2022 13h30 T4-02 Đợt 1

191803 Hồ Chí Tài 29/12/2000 Lý thuyết ô tô DH19OTO06 23/4/2022 15h30 T4-02 Đợt 2

191343 Huỳnh Phi Điền 2/1/2001 Hệ thống điện động cơ và điều khiển động cơ DH19OTO06 17/4/2022 13h30 T4-01 Đợt 1

191343 Huỳnh Phi Điền 2/1/2001 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam DH19OTO06 24/4/2022 13h30 T4-02 Đợt 1

192022 Huỳnh Phước Tân 26/02/2001 Hệ thống điện động cơ và điều khiển động cơ DH19OTO06 17/4/2022 13h30 T4-01 Đợt 1

192022 Huỳnh Phước Tân 26/02/2001 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam DH19OTO06 24/4/2022 13h30 T4-02 Đợt 1

191880 Lê Hoàng Phúc 1/9/2000 Hệ thống điện động cơ và điều khiển động cơ DH19OTO06 17/4/2022 13h30 T4-01 Đợt 1

191880 Lê Hoàng Phúc 1/9/2000 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam DH19OTO06 24/4/2022 13h30 T4-02 Đợt 1

191884 Lê Tấn Bửu 26/03/2001 Hệ thống điện động cơ và điều khiển động cơ DH19OTO06 17/4/2022 13h30 T4-01 Đợt 1

191884 Lê Tấn Bửu 26/03/2001 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam DH19OTO06 24/4/2022 13h30 T4-02 Đợt 1

191161 Lê Thanh Hoàng 2/7/2001 Hệ thống điện động cơ và điều khiển động cơ DH19OTO06 17/4/2022 13h30 T4-01 Đợt 1

191161 Lê Thanh Hoàng 2/7/2001 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam DH19OTO06 24/4/2022 13h30 T4-02 Đợt 1

191899 Lê Thanh Huy 8/6/2001 Hệ thống điện động cơ và điều khiển động cơ DH19OTO06 17/4/2022 13h30 T4-01 Đợt 1

191899 Lê Thanh Huy 8/6/2001 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam DH19OTO06 24/4/2022 13h30 T4-02 Đợt 1
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191895 Lý Chí Thiện 17/05/2001 Hệ thống điện động cơ và điều khiển động cơ DH19OTO06 17/4/2022 13h30 T4-01 Đợt 1

191895 Lý Chí Thiện 17/05/2001 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam DH19OTO06 24/4/2022 13h30 T4-02 Đợt 1

191784 Mai Thanh Danh 29/01/2001 Hệ thống điện động cơ và điều khiển động cơ DH19OTO06 17/4/2022 13h30 T4-01 Đợt 1

191784 Mai Thanh Danh 29/01/2001 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam DH19OTO06 24/4/2022 13h30 T4-02 Đợt 1

191185 Nguyễn Gia Nguyễn 11/9/2001 Hệ thống điện động cơ và điều khiển động cơ DH19OTO06 17/4/2022 13h30 T4-01 Đợt 1

191185 Nguyễn Gia Nguyễn 11/9/2001 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam DH19OTO06 24/4/2022 13h30 T4-02 Đợt 1

191950 Nguyễn Hoàng Sơn 28/12/2001 Hệ thống điện động cơ và điều khiển động cơ DH19OTO06 17/4/2022 13h30 T4-01 Đợt 1

191950 Nguyễn Hoàng Sơn 28/12/2001 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam DH19OTO06 24/4/2022 13h30 T4-02 Đợt 1

191171 Nguyễn Hoàng Tiến 16/10/2001 Hệ thống điện động cơ và điều khiển động cơ DH19OTO06 17/4/2022 13h30 T4-01 Đợt 1

191171 Nguyễn Hoàng Tiến 16/10/2001 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam DH19OTO06 24/4/2022 13h30 T4-02 Đợt 1

191834 Nguyễn Hồng Vinh 13/11/2001 Hệ thống điện động cơ và điều khiển động cơ DH19OTO06 17/4/2022 13h30 T4-01 Đợt 1

191834 Nguyễn Hồng Vinh 13/11/2001 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam DH19OTO06 24/4/2022 13h30 T4-02 Đợt 1

191812 Nguyễn Hữu Lợi 17/07/2001 Hệ thống điện động cơ và điều khiển động cơ DH19OTO06 17/4/2022 13h30 T4-01 Đợt 1

191812 Nguyễn Hữu Lợi 17/07/2001 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam DH19OTO06 24/4/2022 13h30 T4-02 Đợt 1

199573 Nguyễn Minh Nhựt 1/1/2001 Hệ thống điện động cơ và điều khiển động cơ DH19OTO06 17/4/2022 13h30 T4-01 Đợt 1

199573 Nguyễn Minh Nhựt 1/1/2001 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam DH19OTO06 24/4/2022 13h30 T4-02 Đợt 1

191045 Nguyễn Nhựt Kha 18/05/2001 Hệ thống điện động cơ và điều khiển động cơ DH19OTO06 17/4/2022 13h30 T4-01 Đợt 1

191045 Nguyễn Nhựt Kha 18/05/2001 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam DH19OTO06 24/4/2022 13h30 T4-02 Đợt 1

191680 Nguyễn Phúc Thịnh 21/06/2001 Hệ thống điện động cơ và điều khiển động cơ DH19OTO06 17/4/2022 13h30 T4-01 Đợt 1

191680 Nguyễn Phúc Thịnh 21/06/2001 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam DH19OTO06 24/4/2022 13h30 T4-02 Đợt 1

191289 Nguyễn Quốc Tuấn 27/03/2001 Hệ thống điện động cơ và điều khiển động cơ DH19OTO06 17/4/2022 13h30 T4-01 Đợt 1

191289 Nguyễn Quốc Tuấn 27/03/2001 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam DH19OTO06 24/4/2022 13h30 T4-02 Đợt 1

1910011 Nguyễn Thanh Danh 9/9/1997 Hệ thống điện động cơ và điều khiển động cơ DH19OTO06 17/4/2022 13h30 T4-01 Đợt 1

1910011 Nguyễn Thanh Danh 9/9/1997 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam DH19OTO06 24/4/2022 13h30 T4-02 Đợt 1

199720 Nguyễn Thị Hồng Đào 5/10/2000 Hệ thống điện động cơ và điều khiển động cơ DH19OTO06 17/4/2022 13h30 T4-01 Đợt 1

199720 Nguyễn Thị Hồng Đào 5/10/2000 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam DH19OTO06 24/4/2022 13h30 T4-02 Đợt 1

191119 Nguyễn Trung Vẹn 2/1/2001 Hệ thống điện động cơ và điều khiển động cơ DH19OTO06 17/4/2022 13h30 T4-01 Đợt 1

191119 Nguyễn Trung Vẹn 2/1/2001 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam DH19OTO06 24/4/2022 13h30 T4-02 Đợt 1

191894 Nguyễn Văn Khi 20/09/2001 Hệ thống điện động cơ và điều khiển động cơ DH19OTO06 17/4/2022 13h30 T4-01 Đợt 1

191894 Nguyễn Văn Khi 20/09/2001 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam DH19OTO06 24/4/2022 13h30 T4-02 Đợt 1

191094 Phan Duy Thanh 7/4/2001 Hệ thống điện động cơ và điều khiển động cơ DH19OTO06 17/4/2022 13h30 T4-01 Đợt 1

191094 Phan Duy Thanh 7/4/2001 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam DH19OTO06 24/4/2022 13h30 T4-02 Đợt 1

191721 Phan Thanh Huy 1/10/2001 Hệ thống điện động cơ và điều khiển động cơ DH19OTO06 17/4/2022 13h30 T4-01 Đợt 1

191721 Phan Thanh Huy 1/10/2001 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam DH19OTO06 24/4/2022 13h30 T4-02 Đợt 1

191829 Phan Trường Vũ 14/02/2001 Hệ thống điện động cơ và điều khiển động cơ DH19OTO06 17/4/2022 13h30 T4-01 Đợt 1

191829 Phan Trường Vũ 14/02/2001 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam DH19OTO06 24/4/2022 13h30 T4-02 Đợt 1

191916 Trần Hoàng Bin 12/1/2001 Hệ thống điện động cơ và điều khiển động cơ DH19OTO06 17/4/2022 13h30 T4-01 Đợt 1

191916 Trần Hoàng Bin 12/1/2001 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam DH19OTO06 24/4/2022 13h30 T4-02 Đợt 1

191150 Trần Nguyễn Gia Hưng 12/5/2001 Hệ thống điện động cơ và điều khiển động cơ DH19OTO06 17/4/2022 13h30 T4-01 Đợt 1

191150 Trần Nguyễn Gia Hưng 12/5/2001 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam DH19OTO06 24/4/2022 13h30 T4-02 Đợt 1

191808 Trần Nhựt Trương 24/04/2000 Hệ thống điện động cơ và điều khiển động cơ DH19OTO06 17/4/2022 13h30 T4-01 Đợt 1
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191808 Trần Nhựt Trương 24/04/2000 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam DH19OTO06 24/4/2022 13h30 T4-02 Đợt 1

191782 Trần Thanh Liêm 24/08/2001 Hệ thống điện động cơ và điều khiển động cơ DH19OTO06 17/4/2022 13h30 T4-01 Đợt 1

191782 Trần Thanh Liêm 24/08/2001 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam DH19OTO06 24/4/2022 13h30 T4-02 Đợt 1

191326 Trần Tiến Dũng 1/4/2001 Hệ thống điện động cơ và điều khiển động cơ DH19OTO06 17/4/2022 13h30 T4-01 Đợt 1

191326 Trần Tiến Dũng 1/4/2001 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam DH19OTO06 24/4/2022 13h30 T4-02 Đợt 1

192009 Trần Trí Nghĩa 21/09/2001 Hệ thống điện động cơ và điều khiển động cơ DH19OTO06 17/4/2022 13h30 T4-01 Đợt 1

192009 Trần Trí Nghĩa 21/09/2001 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam DH19OTO06 24/4/2022 13h30 T4-02 Đợt 1

191999 Trang Tường Duy 1/1/1999 Hệ thống điện động cơ và điều khiển động cơ DH19OTO06 17/4/2022 13h30 T4-01 Đợt 1

191999 Trang Tường Duy 1/1/1999 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam DH19OTO06 24/4/2022 13h30 T4-02 Đợt 1

191969 Trương Đức Vinh 6/4/2001 Hệ thống điện động cơ và điều khiển động cơ DH19OTO06 17/4/2022 13h30 T4-01 Đợt 1

191969 Trương Đức Vinh 6/4/2001 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam DH19OTO06 24/4/2022 13h30 T4-02 Đợt 1

191929 Võ Duy Tân 22/08/2001 Hệ thống điện động cơ và điều khiển động cơ DH19OTO06 17/4/2022 13h30 T4-01 Đợt 1

191929 Võ Duy Tân 22/08/2001 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam DH19OTO06 24/4/2022 13h30 T4-02 Đợt 1

191127 Võ Hồng Hào 16/02/2001 Hệ thống điện động cơ và điều khiển động cơ DH19OTO06 17/4/2022 13h30 T4-01 Đợt 1

191127 Võ Hồng Hào 16/02/2001 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam DH19OTO06 24/4/2022 13h30 T4-02 Đợt 1

191942 Vũ Hoàng Linh 6/5/2000 Hệ thống điện động cơ và điều khiển động cơ DH19OTO06 17/4/2022 13h30 T4-01 Đợt 1

191942 Vũ Hoàng Linh 6/5/2000 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam DH19OTO06 24/4/2022 13h30 T4-02 Đợt 1

192256 Đỗ Phúc Thịnh 2/2/2001 Hệ thống điện động cơ và điều khiển động cơ DH19OTO07 17/4/2022 13h30 T4-02 Đợt 1

192256 Đỗ Phúc Thịnh 2/2/2001 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam DH19OTO07 24/4/2022 13h30 T4-03 Đợt 1

199060 Hồ Hải Đăng 4/8/2001 Hệ thống điện động cơ và điều khiển động cơ DH19OTO07 17/4/2022 13h30 T4-02 Đợt 1

199060 Hồ Hải Đăng 4/8/2001 Lý thuyết ô tô DH19OTO07 23/4/2022 15h30 T4-02 Đợt 2

199060 Hồ Hải Đăng 4/8/2001 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam DH19OTO07 24/4/2022 13h30 T4-03 Đợt 1

192304 Huỳnh Đăng Khoa 15/08/2001 Hệ thống điện động cơ và điều khiển động cơ DH19OTO07 17/4/2022 13h30 T4-02 Đợt 1

192304 Huỳnh Đăng Khoa 15/08/2001 Lý thuyết ô tô DH19OTO07 23/4/2022 15h30 T4-02 Đợt 2

192304 Huỳnh Đăng Khoa 15/08/2001 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam DH19OTO07 24/4/2022 13h30 T4-03 Đợt 1

192302 Huỳnh Trung Kiên 16/01/2001 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam DH19OTO07 24/4/2022 13h30 T4-03 Đợt 1

192209 Huỳnh Võ Đức 4/5/2001 Nhập môn ngành công nghệ kỹ thuật ô tô DH19OTO07 DH21OTO09 16/4/2022 7h30 T4-02 Đợt 3

192114 Lâm Chí Hảo 6/6/2001 Hệ thống điện động cơ và điều khiển động cơ DH19OTO07 17/4/2022 13h30 T4-02 Đợt 1

192114 Lâm Chí Hảo 6/6/2001 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam DH19OTO07 24/4/2022 13h30 T4-03 Đợt 1

199702 Lâm Siêu 1/8/2001 Hệ thống điện động cơ và điều khiển động cơ DH19OTO07 17/4/2022 13h30 T4-02 Đợt 1

199702 Lâm Siêu 1/8/2001 Lý thuyết ô tô DH19OTO07 23/4/2022 15h30 T4-02 Đợt 2

199702 Lâm Siêu 1/8/2001 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam DH19OTO07 24/4/2022 13h30 T4-03 Đợt 1

198984 Lê Y Khoa 9/11/2000 Hệ thống điện động cơ và điều khiển động cơ DH19OTO07 17/4/2022 13h30 T4-02 Đợt 1

198984 Lê Y Khoa 9/11/2000 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam DH19OTO07 24/4/2022 13h30 T4-03 Đợt 1

199059 Lý Chí Thiện 16/02/2001 Hệ thống điện động cơ và điều khiển động cơ DH19OTO07 17/4/2022 13h30 T4-02 Đợt 1

199059 Lý Chí Thiện 16/02/2001 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam DH19OTO07 24/4/2022 13h30 T4-03 Đợt 1

199124 Lý Hải Đăng 8/6/2001 Hệ thống điện động cơ và điều khiển động cơ DH19OTO07 17/4/2022 13h30 T4-02 Đợt 1

199124 Lý Hải Đăng 8/6/2001 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam DH19OTO07 24/4/2022 13h30 T4-03 Đợt 1

199100 Nguyễn Mạnh Khang 9/6/2001 Hệ thống điện động cơ và điều khiển động cơ DH19OTO07 17/4/2022 13h30 T4-02 Đợt 1

199100 Nguyễn Mạnh Khang 9/6/2001 Lý thuyết ô tô DH19OTO07 23/4/2022 15h30 T4-02 Đợt 2

199100 Nguyễn Mạnh Khang 9/6/2001 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam DH19OTO07 24/4/2022 13h30 T4-03 Đợt 1
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192225 Nguyễn Minh Tân 20/02/2001 Hệ thống điện động cơ và điều khiển động cơ DH19OTO07 17/4/2022 13h30 T4-02 Đợt 1

192225 Nguyễn Minh Tân 20/02/2001 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam DH19OTO07 24/4/2022 13h30 T4-03 Đợt 1

192190 Nguyễn Minh Thành 14/06/2001 Hệ thống điện động cơ và điều khiển động cơ DH19OTO07 17/4/2022 13h30 T4-02 Đợt 1

192190 Nguyễn Minh Thành 14/06/2001 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam DH19OTO07 24/4/2022 13h30 T4-03 Đợt 1

192194 Nguyễn Phát Tài 9/5/2001 Hệ thống điện động cơ và điều khiển động cơ DH19OTO07 17/4/2022 13h30 T4-02 Đợt 1

192194 Nguyễn Phát Tài 9/5/2001 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam DH19OTO07 24/4/2022 13h30 T4-03 Đợt 1

199153 Nguyễn Trung Nhân 17/08/2001 Hệ thống điện động cơ và điều khiển động cơ DH19OTO07 17/4/2022 13h30 T4-02 Đợt 1

199153 Nguyễn Trung Nhân 17/08/2001 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam DH19OTO07 24/4/2022 13h30 T4-03 Đợt 1

199389 Nguyễn Trương Trung Tiến 5/10/2001 Hệ thống điện động cơ và điều khiển động cơ DH19OTO07 17/4/2022 13h30 T4-02 Đợt 1

199389 Nguyễn Trương Trung Tiến 5/10/2001 Lý thuyết ô tô DH19OTO07 23/4/2022 15h30 T4-02 Đợt 2

199389 Nguyễn Trương Trung Tiến 5/10/2001 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam DH19OTO07 24/4/2022 13h30 T4-03 Đợt 1

199046 Nguyễn Văn Nhứt 4/11/2001 Hệ thống điện động cơ và điều khiển động cơ DH19OTO07 17/4/2022 13h30 T4-02 Đợt 1

199046 Nguyễn Văn Nhứt 4/11/2001 Lý thuyết ô tô DH19OTO07 23/4/2022 15h30 T4-02 Đợt 2

199046 Nguyễn Văn Nhứt 4/11/2001 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam DH19OTO07 24/4/2022 13h30 T4-03 Đợt 1

199405 Phạm Duy Kha 6/7/2001 Hệ thống điện động cơ và điều khiển động cơ DH19OTO07 17/4/2022 13h30 T4-02 Đợt 1

199405 Phạm Duy Kha 6/7/2001 Lý thuyết ô tô DH19OTO07 23/4/2022 15h30 T4-02 Đợt 2

199405 Phạm Duy Kha 6/7/2001 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam DH19OTO07 24/4/2022 13h30 T4-03 Đợt 1

199346 Phan Thanh Giang 20/03/2001 Hệ thống điện động cơ và điều khiển động cơ DH19OTO07 17/4/2022 13h30 T4-02 Đợt 1

199346 PHAN THANH GIANG 20/03/2001 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam DH19OTO07 24/4/2022 13h30 T4-03 Đợt 1

192245 Phan Trần Thiện Phúc 10/9/2001 Hệ thống điện động cơ và điều khiển động cơ DH19OTO07 17/4/2022 13h30 T4-02 Đợt 1

192245 Phan Trần Thiện Phúc 10/9/2001 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam DH19OTO07 24/4/2022 13h30 T4-03 Đợt 1

199341 Tô Phước Lộc 23/10/2001 Hệ thống điện động cơ và điều khiển động cơ DH19OTO07 17/4/2022 13h30 T4-02 Đợt 1

199341 Tô Phước Lộc 23/10/2001 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam DH19OTO07 24/4/2022 13h30 T4-03 Đợt 1

199210 Trần Bảo Linh 16/02/2000 Hệ thống điện động cơ và điều khiển động cơ DH19OTO07 17/4/2022 13h30 T4-02 Đợt 1

199210 Trần Bảo Linh 16/02/2000 Lý thuyết ô tô DH19OTO07 23/4/2022 15h30 T4-02 Đợt 2

199210 Trần Bảo Linh 16/02/2000 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam DH19OTO07 24/4/2022 13h30 T4-03 Đợt 1

199058 Trần Kim Trường 11/11/2000 Hệ thống điện động cơ và điều khiển động cơ DH19OTO07 17/4/2022 13h30 T4-02 Đợt 1

199058 Trần Kim Trường 11/11/2000 Lý thuyết ô tô DH19OTO07 23/4/2022 15h30 T4-02 Đợt 2

199058 Trần Kim Trường 11/11/2000 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam DH19OTO07 24/4/2022 13h30 T4-03 Đợt 1

191850 Trần Thị Vũ Hà 10/9/2001 Hệ thống điện động cơ và điều khiển động cơ DH19OTO07 17/4/2022 13h30 T4-02 Đợt 1

191850 Trần Thị Vũ Hà 10/9/2001 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam DH19OTO07 24/4/2022 13h30 T4-03 Đợt 1

199052 Võ Minh Các 1/3/2001 Hệ thống điện động cơ và điều khiển động cơ DH19OTO07 17/4/2022 13h30 T4-02 Đợt 1

199052 Võ Minh Các 1/3/2001 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam DH19OTO07 24/4/2022 13h30 T4-03 Đợt 1

199574 Võ Thiện Văn 13/01/2001 Hệ thống điện động cơ và điều khiển động cơ DH19OTO07 17/4/2022 13h30 T4-02 Đợt 1

199574 Võ Thiện Văn 13/01/2001 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam DH19OTO07 24/4/2022 13h30 T4-03 Đợt 1

190593 Lê Tấn Tài 21/06/2001 Quản trị thương hiệu DH19QTD01 16/4/2022 7h30 T4-04 Đợt 1

190593 Lê Tấn Tài 21/06/2001 Tác động môi trường du lịch DH19QTD01 07/5/2022 9h30 T4-02 Đợt 1

190540 Vi Hoàng Sơn 24/10/2001 Quản trị thương hiệu DH19QTD01 16/4/2022 7h30 T4-04 Đợt 1

190540 Vi Hoàng Sơn 24/10/2001 Tác động môi trường du lịch DH19QTD01 07/5/2022 9h30 T4-02 Đợt 1

190714 Cù Thị Kim Phương 18/08/2001 Quản trị thương hiệu DH19QTD02 16/4/2022 7h30 T4-04 Đợt 1

190714 Cù Thị Kim Phương 18/08/2001 Anh văn chuyên ngành (du lịch) DH19QTD02 23/4/2022 15h30 T4-02 Đợt 2
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190714 Cù Thị Kim Phương 18/08/2001 Tác động môi trường du lịch DH19QTD02 07/5/2022 9h30 T4-02 Đợt 1

190853 Trương Ngọc Tiền 6/10/2001 Quản trị thương hiệu DH19QTD02 16/4/2022 7h30 T4-04 Đợt 1

190853 Trương Ngọc Tiền 6/10/2001 Tác động môi trường du lịch DH19QTD02 07/5/2022 9h30 T4-02 Đợt 1

190097 Nguyễn Hoàng Minh 23/10/2000 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam DH19QTK01 24/4/2022 13h30 T4-02 Đợt 1

190097 Nguyễn Hoàng Minh 23/10/2000 Kế toán quản trị DH19QTK01 07/5/2022 15h30 T4-05 Đợt 2

1910003 Dương Quốc Dũng 14/08/01 Quản trị hành chính văn phòng DH19QTK05 07/5/2022 13h30 T4-03 Đợt 1

190782 Châu Văn Phúc 1/5/2001 Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin DH19TIN01 16/4/2022 9h30 T4-01 Đợt 1

190782 Châu Văn Phúc 1/5/2001 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam DH19TIN01 24/4/2022 13h30 T4-01 Đợt 1

190782 Châu Văn Phúc 1/5/2001 Mạng máy tính DH19TIN01 07/5/2022 9h30 T4-01 Đợt 1

190269 Huỳnh Phương Thy 2/10/2001 Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin DH19TIN01 16/4/2022 9h30 T4-01 Đợt 1

190269 Huỳnh Phương Thy 2/10/2001 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam DH19TIN01 24/4/2022 13h30 T4-01 Đợt 1

190269 Huỳnh Phương Thy 2/10/2001 Mạng máy tính DH19TIN01 07/5/2022 9h30 T4-01 Đợt 1

190492 Lê Thị Linh 24/07/2001 Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin DH19TIN01 16/4/2022 9h30 T4-01 Đợt 1

190492 Lê Thị Linh 24/07/2001 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam DH19TIN01 24/4/2022 13h30 T4-01 Đợt 1

190492 Lê Thị Linh 24/07/2001 Mạng máy tính DH19TIN01 07/5/2022 9h30 T4-01 Đợt 1

190764 Lê Thị Mỹ Như 24/05/2000 Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin DH19TIN01 16/4/2022 9h30 T4-01 Đợt 1

190764 Lê Thị Mỹ Như 24/05/2000 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam DH19TIN01 24/4/2022 13h30 T4-01 Đợt 1

190764 Lê Thị Mỹ Như 24/05/2000 Mạng máy tính DH19TIN01 07/5/2022 9h30 T4-01 Đợt 1

1910004 Lục Trường Giang 22/12/01 Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin DH19TIN01 16/4/2022 9h30 T4-01 Đợt 1

1910004 Lục Trường Giang 22/12/01 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam DH19TIN01 24/4/2022 13h30 T4-01 Đợt 1

1910004 Lục Trường Giang 22/12/01 Mạng máy tính DH19TIN01 07/5/2022 9h30 T4-01 Đợt 1

190270 Nguyễn Đình Khuyến 15/02/2000 Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin DH19TIN01 16/4/2022 9h30 T4-01 Đợt 1

190270 Nguyễn Đình Khuyến 15/02/2000 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam DH19TIN01 24/4/2022 13h30 T4-01 Đợt 1

190270 Nguyễn Đình Khuyến 15/02/2000 Mạng máy tính DH19TIN01 07/5/2022 9h30 T4-01 Đợt 1

199992 Nguyễn Gia Thiên 8/10/2001 Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin DH19TIN01 16/4/2022 9h30 T4-01 Đợt 1

199992 Nguyễn Gia Thiên 8/10/2001 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam DH19TIN01 24/4/2022 13h30 T4-01 Đợt 1

199992 Nguyễn Gia Thiên 8/10/2001 Mạng máy tính DH19TIN01 07/5/2022 9h30 T4-01 Đợt 1

190032 Nguyễn Thanh Ân 8/11/2001 Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin DH19TIN01 16/4/2022 9h30 T4-01 Đợt 1

190032 Nguyễn Thanh Ân 8/11/2001 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam DH19TIN01 24/4/2022 13h30 T4-01 Đợt 1

190032 Nguyễn Thanh Ân 8/11/2001 Mạng máy tính DH19TIN01 07/5/2022 9h30 T4-01 Đợt 1

190470 Nguyễn Thị Như Ngọc 17/05/2001 Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin DH19TIN01 16/4/2022 9h30 T4-01 Đợt 1

190470 Nguyễn Thị Như Ngọc 17/05/2001 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam DH19TIN01 24/4/2022 13h30 T4-01 Đợt 1

190470 Nguyễn Thị Như Ngọc 17/05/2001 Mạng máy tính DH19TIN01 07/5/2022 9h30 T4-01 Đợt 1

190795 Tăng Thúy Vy 10/3/2001 Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin DH19TIN01 16/4/2022 9h30 T4-01 Đợt 1

190795 Tăng Thúy Vy 10/3/2001 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam DH19TIN01 24/4/2022 13h30 T4-01 Đợt 1

190795 Tăng Thúy Vy 10/3/2001 Mạng máy tính DH19TIN01 07/5/2022 9h30 T4-01 Đợt 1

190175 Tô Hữu An 4/12/2001 Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin DH19TIN01 16/4/2022 9h30 T4-01 Đợt 1

190175 Tô Hữu An 4/12/2001 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam DH19TIN01 24/4/2022 13h30 T4-01 Đợt 1

190175 Tô Hữu An 4/12/2001 Mạng máy tính DH19TIN01 07/5/2022 9h30 T4-01 Đợt 1

190746 Trương Trọng Hiếu 27/05/2001 Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin DH19TIN01 16/4/2022 9h30 T4-01 Đợt 1

190746 Trương Trọng Hiếu 27/05/2001 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam DH19TIN01 24/4/2022 13h30 T4-01 Đợt 1
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190746 Trương Trọng Hiếu 27/05/2001 Mạng máy tính DH19TIN01 07/5/2022 9h30 T4-01 Đợt 1

190836 Võ Thị Mỹ Tiên 14/01/2001 Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin DH19TIN01 16/4/2022 9h30 T4-01 Đợt 1

190836 Võ Thị Mỹ Tiên 14/01/2001 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam DH19TIN01 24/4/2022 13h30 T4-01 Đợt 1

190836 Võ Thị Mỹ Tiên 14/01/2001 Mạng máy tính DH19TIN01 07/5/2022 9h30 T4-01 Đợt 1

190732 Võ Văn Thiên Long 14/01/2001 Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin DH19TIN01 16/4/2022 9h30 T4-01 Đợt 1

190732 Võ Văn Thiên Long 14/01/2001 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam DH19TIN01 24/4/2022 13h30 T4-01 Đợt 1

190732 Võ Văn Thiên Long 14/01/2001 Mạng máy tính DH19TIN01 07/5/2022 9h30 T4-01 Đợt 1

190676 Vương Nguyễn Thiện Tân 1/1/2001 Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin DH19TIN01 16/4/2022 9h30 T4-01 Đợt 1

190676 Vương Nguyễn Thiện Tân 1/1/2001 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam DH19TIN01 24/4/2022 13h30 T4-01 Đợt 1

190676 Vương Nguyễn Thiện Tân 1/1/2001 Mạng máy tính DH19TIN01 07/5/2022 9h30 T4-01 Đợt 1

191058 Lộ Trung Hậu 3/9/2001 Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin DH19TIN02 16/4/2022 9h30 T4-01 Đợt 1

191058 Lộ Trung Hậu 3/9/2001 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam DH19TIN02 24/4/2022 13h30 T4-01 Đợt 1

191058 Lộ Trung Hậu 3/9/2001 Mạng máy tính DH19TIN02 07/5/2022 9h30 T4-01 Đợt 1

191532 Thạch Tiều 6/13/1905 Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin DH19TIN02 16/4/2022 9h30 T4-01 Đợt 1

191532 Thạch Tiều 6/13/1905 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam DH19TIN02 24/4/2022 13h30 T4-01 Đợt 1

191532 Thạch Tiều 6/13/1905 Mạng máy tính DH19TIN02 07/5/2022 9h30 T4-01 Đợt 1

192250 Đoàn Văn Linh 26/03/2000 Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin DH19TIN03 16/4/2022 9h30 T4-01 Đợt 1

192250 Đoàn Văn Linh 26/03/2000 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam DH19TIN03 24/4/2022 13h30 T4-01 Đợt 1

192250 Đoàn Văn Linh 26/03/2000 Mạng máy tính DH19TIN03 07/5/2022 9h30 T4-01 Đợt 1

1910202 Lê Tấn Đạt 24/01/2001 Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin DH19TIN03 16/4/2022 9h30 T4-01 Đợt 1

1910202 Lê Tấn Đạt 24/01/2001 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam DH19TIN03 24/4/2022 13h30 T4-01 Đợt 1

1910202 Lê Tấn Đạt 24/01/2001 Mạng máy tính DH19TIN03 07/5/2022 9h30 T4-01 Đợt 1

192427 Lương Chiêu Hưng 22/11/2000 Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin DH19TIN03 16/4/2022 9h30 T4-01 Đợt 1

192427 Lương Chiêu Hưng 22/11/2000 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam DH19TIN03 24/4/2022 13h30 T4-01 Đợt 1

192427 Lương Chiêu Hưng 22/11/2000 Mạng máy tính DH19TIN03 07/5/2022 9h30 T4-01 Đợt 1

1910201 Nguyễn Huỳnh Như Ý 11/1/2000 Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin DH19TIN03 16/4/2022 9h30 T4-01 Đợt 1

1910201 Nguyễn Huỳnh Như Ý 11/1/2000 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam DH19TIN03 24/4/2022 13h30 T4-01 Đợt 1

1910201 Nguyễn Huỳnh Như Ý 11/1/2000 Mạng máy tính DH19TIN03 07/5/2022 9h30 T4-01 Đợt 1

192103 Nguyễn Tấn Tỵ 15/02/2001 Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin DH19TIN03 16/4/2022 9h30 T4-01 Đợt 1

192103 Nguyễn Tấn Tỵ 15/02/2001 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam DH19TIN03 24/4/2022 13h30 T4-01 Đợt 1

192103 Nguyễn Tấn Tỵ 15/02/2001 Mạng máy tính DH19TIN03 07/5/2022 9h30 T4-01 Đợt 1

192063 Phạm Hoài Phương 21/12/1999 Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin DH19TIN03 16/4/2022 9h30 T4-01 Đợt 1

192063 Phạm Hoài Phương 21/12/1999 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam DH19TIN03 24/4/2022 13h30 T4-01 Đợt 1

192063 Phạm Hoài Phương 21/12/1999 Mạng máy tính DH19TIN03 07/5/2022 9h30 T4-01 Đợt 1

1910059 Phạm Văn Phát 27/09/2001 Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin DH19TIN03 16/4/2022 9h30 T4-01 Đợt 1

1910059 Phạm Văn Phát 27/09/2001 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam DH19TIN03 24/4/2022 13h30 T4-01 Đợt 1

1910059 Phạm Văn Phát 27/09/2001 Mạng máy tính DH19TIN03 07/5/2022 9h30 T4-01 Đợt 1

199164 Đỗ Phước Thạnh 9/6/2001 Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin DH19TIN04 16/4/2022 9h30 T4-01 Đợt 1

199164 Đỗ Phước Thạnh 9/6/2001 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam DH19TIN04 24/4/2022 13h30 T4-01 Đợt 1

199164 Đỗ Phước Thạnh 9/6/2001 Mạng máy tính DH19TIN04 07/5/2022 9h30 T4-01 Đợt 1

199194 Hồ Minh Ngà 19/08/2001 Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin DH19TIN04 16/4/2022 9h30 T4-01 Đợt 1
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199194 Hồ Minh Ngà 19/08/2001 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam DH19TIN04 24/4/2022 13h30 T4-01 Đợt 1

199194 Hồ Minh Ngà 19/08/2001 Mạng máy tính DH19TIN04 07/5/2022 9h30 T4-01 Đợt 1

199933 Huỳnh Công Danh 8/11/1999 Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin DH19TIN04 16/4/2022 9h30 T4-01 Đợt 1

199933 Huỳnh Công Danh 8/11/1999 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam DH19TIN04 24/4/2022 13h30 T4-01 Đợt 1

199933 Huỳnh Công Danh 8/11/1999 Mạng máy tính DH19TIN04 07/5/2022 9h30 T4-01 Đợt 1

199016 Lê Nhuận Phú 25/05/2000 Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin DH19TIN04 16/4/2022 9h30 T4-01 Đợt 1

199016 Lê Nhuận Phú 25/05/2000 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam DH19TIN04 24/4/2022 13h30 T4-01 Đợt 1

199016 Lê Nhuận Phú 25/05/2000 Mạng máy tính DH19TIN04 07/5/2022 9h30 T4-01 Đợt 1

199618 Nguyễn Lê Phước 5/5/2001 Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin DH19TIN04 16/4/2022 9h30 T4-01 Đợt 1

199618 Nguyễn Lê Phước 5/5/2001 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam DH19TIN04 24/4/2022 13h30 T4-01 Đợt 1

199618 Nguyễn Lê Phước 5/5/2001 Mạng máy tính DH19TIN04 07/5/2022 9h30 T4-01 Đợt 1

199295 Nguyễn Minh Nguyên 21/07/2001 Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin DH19TIN04 16/4/2022 9h30 T4-01 Đợt 1

199295 Nguyễn Minh Nguyên 21/07/2001 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam DH19TIN04 24/4/2022 13h30 T4-01 Đợt 1

199295 Nguyễn Minh Nguyên 21/07/2001 Mạng máy tính DH19TIN04 07/5/2022 9h30 T4-01 Đợt 1

199202 Phạm Ngọc Huỳnh 30/08/2001 Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin DH19TIN04 16/4/2022 9h30 T4-01 Đợt 1

199202 Phạm Ngọc Huỳnh 30/08/2001 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam DH19TIN04 24/4/2022 13h30 T4-01 Đợt 1

199202 Phạm Ngọc Huỳnh 30/08/2001 Mạng máy tính DH19TIN04 07/5/2022 9h30 T4-01 Đợt 1

199513 Phạm Tuyết Thanh 10/11/2001 Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin DH19TIN04 16/4/2022 9h30 T4-01 Đợt 1

199513 Phạm Tuyết Thanh 10/11/2001 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam DH19TIN04 24/4/2022 13h30 T4-01 Đợt 1

199513 Phạm Tuyết Thanh 10/11/2001 Mạng máy tính DH19TIN04 07/5/2022 9h30 T4-01 Đợt 1

199198 Trần Bỉnh Khiêm 7/7/2001 Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin DH19TIN04 16/4/2022 9h30 T4-01 Đợt 1

199198 Trần Bỉnh Khiêm 7/7/2001 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam DH19TIN04 24/4/2022 13h30 T4-01 Đợt 1

199198 Trần Bỉnh Khiêm 7/7/2001 Mạng máy tính DH19TIN04 07/5/2022 9h30 T4-01 Đợt 1

199900 Trương Hoàng Huy 14/06/01 Lập trình web DH19TIN04 07/5/2022 15h30 T4-05 Đợt 2

190839 Nguyễn Trường Vĩ 9/5/2001 Kỹ thuật điện DH19XDU01 07/5/2022 13h30 T4-02 Đợt 2

191575 Nguyễn Huỳnh Huy Hoàng 19/05/2001 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam DH19XET02 24/4/2022 13h30 T4-01 Đợt 1

199678 Nguyễn Thị Huỳnh Như 21/08/2001 Hóa sinh 2 DH19XET02 07/5/2022 15h30 T4-04 Đợt 2

199090 Nguyễn Thị Ánh Tiên 16/05/2001 Phương pháp nghiên cứu khoa học sức khỏe DH19XET03 07/5/2022 15h30 T4-04 Đợt 2

192119 Trần Anh Thư 5/5/2001 Huyết học tế bào 1 DH19XET03 07/5/2022 15h30 T4-02 Đợt 2

190798 Lê Thị Mộng Tuyền 8/11/2001 Dược lý DH19YKH01 17/4/2022 9h30 T4-02 Đợt 1

190210 Lê Trần Thị Thanh Thúy 14/08/2001 Dược lý DH19YKH01 17/4/2022 9h30 T4-02 Đợt 1

190210 Lê Trần Thị Thanh Thúy 14/08/2001 Sinh lý bệnh và miễn dịch DH19YKH01 17/4/2022 15h30 T4-04 Đợt 1

190210 Lê Trần Thị Thanh Thúy 14/08/2001 Giải phẫu bệnh DH19YKH01 24/4/2022 15h30 T4-03 Đợt 1

191933 Đinh Thị Yến Nhi 29/10/2001 Dược lý DH19YKH02 17/4/2022 9h30 T4-02 Đợt 1

191933 Đinh Thị Yến Nhi 29/10/2001 Sinh lý bệnh và miễn dịch DH19YKH02 17/4/2022 15h30 T4-04 Đợt 1

191933 Đinh Thị Yến Nhi 29/10/2001 Giải phẫu bệnh DH19YKH02 24/4/2022 15h30 T4-02 Đợt 1

191060 Huỳnh Thị Mỹ Huyền 29/12/2001 Dinh dưỡng và an toàn thực phẩm DH19YKH02 07/5/2022 15h30 T4-04 Đợt 2

191917 Mai Hoàng Ánh Ngọc 18/08/2001 Dược lý DH19YKH02 17/4/2022 9h30 T4-02 Đợt 1

191917 Mai Hoàng Ánh Ngọc 18/08/2001 Sinh lý bệnh và miễn dịch DH19YKH02 17/4/2022 15h30 T4-04 Đợt 1

191917 Mai Hoàng Ánh Ngọc 18/08/2001 Giải phẫu bệnh DH19YKH02 24/4/2022 15h30 T4-02 Đợt 1

191341 Nguyễn Hồng Thiên Lộc 16/01/2001 Dược lý DH19YKH02 17/4/2022 9h30 T4-02 Đợt 1
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191341 Nguyễn Hồng Thiên Lộc 16/01/2001 Sinh lý bệnh và miễn dịch DH19YKH02 17/4/2022 15h30 T4-04 Đợt 1

191341 Nguyễn Hồng Thiên Lộc 16/01/2001 Giải phẫu bệnh DH19YKH02 24/4/2022 15h30 T4-02 Đợt 1

191566 Nguyễn Huỳnh Ngọc Như 14/02/2001 Dược lý DH19YKH02 17/4/2022 9h30 T4-02 Đợt 1

191566 Nguyễn Huỳnh Ngọc Như 14/02/2001 Sinh lý bệnh và miễn dịch DH19YKH02 17/4/2022 15h30 T4-04 Đợt 1

191566 Nguyễn Huỳnh Ngọc Như 14/02/2001 Giải phẫu bệnh DH19YKH02 24/4/2022 15h30 T4-02 Đợt 1

191055 Nguyễn Huỳnh Tường Vy 18/10/2001 Dược lý DH19YKH02 17/4/2022 9h30 T4-02 Đợt 1

191055 Nguyễn Huỳnh Tường Vy 18/10/2001 Sinh lý bệnh và miễn dịch DH19YKH02 17/4/2022 15h30 T4-04 Đợt 1

191055 Nguyễn Huỳnh Tường Vy 18/10/2001 Giải phẫu bệnh DH19YKH02 24/4/2022 15h30 T4-02 Đợt 1

191137 Nguyễn Ngọc Trâm 6/10/2001 Dược lý DH19YKH02 17/4/2022 9h30 T4-02 Đợt 1

191137 Nguyễn Ngọc Trâm 6/10/2001 Sinh lý bệnh và miễn dịch DH19YKH02 17/4/2022 15h30 T4-04 Đợt 1

191137 Nguyễn Ngọc Trâm 6/10/2001 Giải phẫu bệnh DH19YKH02 24/4/2022 15h30 T4-02 Đợt 1

199861 Nguyễn Thị Nhã Nhi 1/12/2001 Dược lý DH19YKH02 17/4/2022 9h30 T4-02 Đợt 1

199861 Nguyễn Thị Nhã Nhi 1/12/2001 Sinh lý bệnh và miễn dịch DH19YKH02 17/4/2022 15h30 T4-04 Đợt 1

199861 Nguyễn Thị Nhã Nhi 1/12/2001 Giải phẫu bệnh DH19YKH02 24/4/2022 15h30 T4-02 Đợt 1

191767 Nguyễn Trần Bảo Trâm 29/03/2001 Dược lý DH19YKH02 17/4/2022 9h30 T4-02 Đợt 1

191767 Nguyễn Trần Bảo Trâm 29/03/2001 Sinh lý bệnh và miễn dịch DH19YKH02 17/4/2022 15h30 T4-04 Đợt 1

191767 Nguyễn Trần Bảo Trâm 29/03/2001 Giải phẫu bệnh DH19YKH02 24/4/2022 15h30 T4-02 Đợt 1

199559 Phạm Thị Huyền Trâm 29/01/2000 Dược lý DH19YKH02 17/4/2022 9h30 T4-02 Đợt 1

199559 Phạm Thị Huyền Trâm 29/01/2000 Sinh lý bệnh và miễn dịch DH19YKH02 17/4/2022 15h30 T4-04 Đợt 1

199559 Phạm Thị Huyền Trâm 29/01/2000 Giải phẫu bệnh DH19YKH02 24/4/2022 15h30 T4-02 Đợt 1

199613 Trần Thị Mỹ Tiên 14/01/2001 Dược lý DH19YKH02 17/4/2022 9h30 T4-02 Đợt 1

199613 Trần Thị Mỹ Tiên 14/01/2001 Sinh lý bệnh và miễn dịch DH19YKH02 17/4/2022 15h30 T4-04 Đợt 1

199613 Trần Thị Mỹ Tiên 14/01/2001 Giải phẫu bệnh DH19YKH02 24/4/2022 15h30 T4-02 Đợt 1

199869 Trương Nguyễn Tường Vy 13/08/2001 Dược lý DH19YKH02 17/4/2022 9h30 T4-02 Đợt 1

199869 Trương Nguyễn Tường Vy 13/08/2001 Sinh lý bệnh và miễn dịch DH19YKH02 17/4/2022 15h30 T4-04 Đợt 1

199869 Trương Nguyễn Tường Vy 13/08/2001 Giải phẫu bệnh DH19YKH02 24/4/2022 15h30 T4-02 Đợt 1

192272 Bùi Lê Yến Vi 12/1/2001 Dược lý DH19YKH03 17/4/2022 9h30 T4-02 Đợt 1

192272 Bùi Lê Yến Vi 12/1/2001 Sinh lý bệnh và miễn dịch DH19YKH03 17/4/2022 15h30 T4-04 Đợt 1

192272 Bùi Lê Yến Vi 12/1/2001 Giải phẫu bệnh DH19YKH03 24/4/2022 15h30 T4-03 Đợt 1

199915 Cao Nguyễn Yến Khoa 17/01/2000 Dược lý DH19YKH03 17/4/2022 9h30 T4-02 Đợt 1

199915 Cao Nguyễn Yến Khoa 17/01/2000 Sinh lý bệnh và miễn dịch DH19YKH03 17/4/2022 15h30 T4-04 Đợt 1

199915 Cao Nguyễn Yến Khoa 17/01/2000 Giải phẫu bệnh DH19YKH03 24/4/2022 15h30 T4-03 Đợt 1

199006 Đặng Thành Đức 23/07/2001 Dược lý DH19YKH03 17/4/2022 9h30 T4-02 Đợt 1

199006 Đặng Thành Đức 23/07/2001 Sinh lý bệnh và miễn dịch DH19YKH03 17/4/2022 15h30 T4-04 Đợt 1

199006 Đặng Thành Đức 23/07/2001 Giải phẫu bệnh DH19YKH03 24/4/2022 15h30 T4-03 Đợt 1

192335 Đào Đức Mạnh 9/2/2001 Dược lý DH19YKH03 17/4/2022 9h30 T4-02 Đợt 1

192335 Đào Đức Mạnh 9/2/2001 Sinh lý bệnh và miễn dịch DH19YKH03 17/4/2022 15h30 T4-04 Đợt 1

192335 Đào Đức Mạnh 9/2/2001 Giải phẫu bệnh DH19YKH03 24/4/2022 15h30 T4-03 Đợt 1

192511 Đinh Tường Khôi 1/1/2001 Dược lý DH19YKH03 17/4/2022 9h30 T4-02 Đợt 1

192511 Đinh Tường Khôi 1/1/2001 Sinh lý bệnh và miễn dịch DH19YKH03 17/4/2022 15h30 T4-04 Đợt 1

192511 Đinh Tường Khôi 1/1/2001 Giải phẫu bệnh DH19YKH03 24/4/2022 15h30 T4-03 Đợt 1
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199919 Đỗ Thị Ngọc Tâm 3/2/1996 Dược lý DH19YKH03 17/4/2022 9h30 T4-02 Đợt 1

192241 Hà Hoàng Yến 9/7/2001 Dược lý DH19YKH03 17/4/2022 9h30 T4-02 Đợt 1

192241 Hà Hoàng Yến 9/7/2001 Sinh lý bệnh và miễn dịch DH19YKH03 17/4/2022 15h30 T4-04 Đợt 1

192241 Hà Hoàng Yến 9/7/2001 Giải phẫu bệnh DH19YKH03 24/4/2022 15h30 T4-03 Đợt 1

192383 Lâm Thị Kim Hoa 7/5/2001 Dược lý DH19YKH03 17/4/2022 9h30 T4-02 Đợt 1

192383 Lâm Thị Kim Hoa 7/5/2001 Sinh lý bệnh và miễn dịch DH19YKH03 17/4/2022 15h30 T4-04 Đợt 1

192383 Lâm Thị Kim Hoa 7/5/2001 Giải phẫu bệnh DH19YKH03 24/4/2022 15h30 T4-03 Đợt 1

192576 Lê Nguyễn Chí Kha 27/07/2001 Dược lý DH19YKH03 17/4/2022 9h30 T4-02 Đợt 1

192576 Lê Nguyễn Chí Kha 27/07/2001 Sinh lý bệnh và miễn dịch DH19YKH03 17/4/2022 15h30 T4-04 Đợt 1

192576 Lê Nguyễn Chí Kha 27/07/2001 Giải phẫu bệnh DH19YKH03 24/4/2022 15h30 T4-03 Đợt 1

192027 Lê Thị Kim Mộng 21/03/2001 Dược lý DH19YKH03 17/4/2022 9h30 T4-02 Đợt 1

192027 Lê Thị Kim Mộng 21/03/2001 Sinh lý bệnh và miễn dịch DH19YKH03 17/4/2022 15h30 T4-04 Đợt 1

192027 Lê Thị Kim Mộng 21/03/2001 Giải phẫu bệnh DH19YKH03 24/4/2022 15h30 T4-03 Đợt 1

192408 Nguyễn Lưu Ngọc Thư 3/8/2001 Dược lý DH19YKH03 17/4/2022 9h30 T4-02 Đợt 1

192408 Nguyễn Lưu Ngọc Thư 3/8/2001 Sinh lý bệnh và miễn dịch DH19YKH03 17/4/2022 15h30 T4-04 Đợt 1

192408 Nguyễn Lưu Ngọc Thư 3/8/2001 Giải phẫu bệnh DH19YKH03 24/4/2022 15h30 T4-03 Đợt 1

199631 Nguyễn Minh Hoàng 15/04/2001 Dược lý DH19YKH03 17/4/2022 9h30 T4-02 Đợt 1

199631 Nguyễn Minh Hoàng 15/04/2001 Sinh lý bệnh và miễn dịch DH19YKH03 17/4/2022 15h30 T4-04 Đợt 1

199631 Nguyễn Minh Hoàng 15/04/2001 Giải phẫu bệnh DH19YKH03 24/4/2022 15h30 T4-03 Đợt 1

199538 Nguyễn Như Huỳnh 19/11/2001 Dược lý DH19YKH03 17/4/2022 9h30 T4-02 Đợt 1

199538 Nguyễn Như Huỳnh 19/11/2001 Sinh lý bệnh và miễn dịch DH19YKH03 17/4/2022 15h30 T4-04 Đợt 1

199538 Nguyễn Như Huỳnh 19/11/2001 Giải phẫu bệnh DH19YKH03 24/4/2022 15h30 T4-03 Đợt 1

192382 Nguyễn Thị Ánh Dương 24/05/2001 Dược lý DH19YKH03 17/4/2022 9h30 T4-02 Đợt 1

192382 Nguyễn Thị Ánh Dương 24/05/2001 Sinh lý bệnh và miễn dịch DH19YKH03 17/4/2022 15h30 T4-04 Đợt 1

192382 Nguyễn Thị Ánh Dương 24/05/2001 Giải phẫu bệnh DH19YKH03 24/4/2022 15h30 T4-03 Đợt 1

199588 Nguyễn Thị Hồng Thắm 5/2/2001 Dược lý DH19YKH03 17/4/2022 9h30 T4-02 Đợt 1

199588 Nguyễn Thị Hồng Thắm 5/2/2001 Sinh lý bệnh và miễn dịch DH19YKH03 17/4/2022 15h30 T4-04 Đợt 1

199588 Nguyễn Thị Hồng Thắm 5/2/2001 Giải phẫu bệnh DH19YKH03 24/4/2022 15h30 T4-03 Đợt 1

192006 Nguyễn Thị Kim Quyên 5/6/2001 Dược lý DH19YKH03 17/4/2022 9h30 T4-02 Đợt 1

192006 Nguyễn Thị Kim Quyên 5/6/2001 Sinh lý bệnh và miễn dịch DH19YKH03 17/4/2022 15h30 T4-04 Đợt 1

192006 Nguyễn Thị Kim Quyên 5/6/2001 Giải phẫu bệnh DH19YKH03 24/4/2022 15h30 T4-03 Đợt 1

199747 Nguyễn Thị Quế Phương 10/4/2001 Dược lý DH19YKH03 17/4/2022 9h30 T4-02 Đợt 1

199747 Nguyễn Thị Quế Phương 10/4/2001 Sinh lý bệnh và miễn dịch DH19YKH03 17/4/2022 15h30 T4-04 Đợt 1

199747 Nguyễn Thị Quế Phương 10/4/2001 Giải phẫu bệnh DH19YKH03 24/4/2022 15h30 T4-03 Đợt 1

199589 Nguyễn Thị Thúy Ngọc 5/5/2001 Dược lý DH19YKH03 17/4/2022 9h30 T4-02 Đợt 1

199589 Nguyễn Thị Thúy Ngọc 5/5/2001 Sinh lý bệnh và miễn dịch DH19YKH03 17/4/2022 15h30 T4-04 Đợt 1

199589 Nguyễn Thị Thúy Ngọc 5/5/2001 Giải phẫu bệnh DH19YKH03 24/4/2022 15h30 T4-03 Đợt 1

192317 Nguyễn Trần Ngọc Ánh 6/10/1996 Dược lý DH19YKH03 17/4/2022 9h30 T4-02 Đợt 1

192317 Nguyễn Trần Ngọc Ánh 6/10/1996 Sinh lý bệnh và miễn dịch DH19YKH03 17/4/2022 15h30 T4-04 Đợt 1

192317 Nguyễn Trần Ngọc Ánh 6/10/1996 Giải phẫu bệnh DH19YKH03 24/4/2022 15h30 T4-03 Đợt 1

198943 Phạm Đỗ Hải Đăng 21/08/2001 Dược lý DH19YKH03 17/4/2022 9h30 T4-02 Đợt 1
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198943 Phạm Đỗ Hải Đăng 21/08/2001 Sinh lý bệnh và miễn dịch DH19YKH03 17/4/2022 15h30 T4-04 Đợt 1

198943 Phạm Đỗ Hải Đăng 21/08/2001 Giải phẫu bệnh DH19YKH03 24/4/2022 15h30 T4-03 Đợt 1

192326 Phùng Hoàng Phương 21/09/2001 Dược lý DH19YKH03 17/4/2022 9h30 T4-02 Đợt 1

192326 Phùng Hoàng Phương 21/09/2001 Sinh lý bệnh và miễn dịch DH19YKH03 17/4/2022 15h30 T4-04 Đợt 1

192326 Phùng Hoàng Phương 21/09/2001 Giải phẫu bệnh DH19YKH03 24/4/2022 15h30 T4-03 Đợt 1

192403 Tô Hồ An Khang 4/10/2001 Dược lý DH19YKH03 17/4/2022 9h30 T4-02 Đợt 1

192403 Tô Hồ An Khang 4/10/2001 Sinh lý bệnh và miễn dịch DH19YKH03 17/4/2022 15h30 T4-04 Đợt 1

192403 Tô Hồ An Khang 4/10/2001 Giải phẫu bệnh DH19YKH03 24/4/2022 15h30 T4-03 Đợt 1

199018 Trần Minh Hoàng Long 22/05/2001 Dược lý DH19YKH03 17/4/2022 9h30 T4-02 Đợt 1

199018 Trần Minh Hoàng Long 22/05/2001 Sinh lý bệnh và miễn dịch DH19YKH03 17/4/2022 15h30 T4-04 Đợt 1

199018 Trần Minh Hoàng Long 22/05/2001 Giải phẫu bệnh DH19YKH03 24/4/2022 15h30 T4-03 Đợt 1

192181 Trần Ngọc Thảo Hiền 24/01/2001 Dược lý DH19YKH03 17/4/2022 9h30 T4-02 Đợt 1

192181 Trần Ngọc Thảo Hiền 24/01/2001 Sinh lý bệnh và miễn dịch DH19YKH03 17/4/2022 15h30 T4-04 Đợt 1

192181 Trần Ngọc Thảo Hiền 24/01/2001 Giải phẫu bệnh DH19YKH03 24/4/2022 15h30 T4-03 Đợt 1

192024 Trương Dương Tuấn Kiệt 27/10/2001 Dược lý DH19YKH03 17/4/2022 9h30 T4-02 Đợt 1

192024 Trương Dương Tuấn Kiệt 27/10/2001 Sinh lý bệnh và miễn dịch DH19YKH03 17/4/2022 15h30 T4-04 Đợt 1

192024 Trương Dương Tuấn Kiệt 27/10/2001 Giải phẫu bệnh DH19YKH03 24/4/2022 15h30 T4-03 Đợt 1

192278 Võ Thị Ngọc Hân 7/1/2001 Dược lý DH19YKH03 17/4/2022 9h30 T4-02 Đợt 1

192278 Võ Thị Ngọc Hân 7/1/2001 Sinh lý bệnh và miễn dịch DH19YKH03 17/4/2022 15h30 T4-04 Đợt 1

192278 Võ Thị Ngọc Hân 7/1/2001 Giải phẫu bệnh DH19YKH03 24/4/2022 15h30 T4-03 Đợt 1

199246 Bùi Phú Triệu 20/10/2001 Dược lý DH19YKH04 17/4/2022 9h30 T4-03 Đợt 1

199246 Bùi Phú Triệu 20/10/2001 Sinh lý bệnh và miễn dịch DH19YKH04 17/4/2022 15h30 T4-02 Đợt 1

199246 Bùi Phú Triệu 20/10/2001 Giải phẫu bệnh DH19YKH04 24/4/2022 15h30 T4-03 Đợt 1

199431 Châu Quốc Vĩnh Kỳ 19/07/2001 Dược lý DH19YKH04 17/4/2022 9h30 T4-03 Đợt 1

199431 Châu Quốc Vĩnh Kỳ 19/07/2001 Sinh lý bệnh và miễn dịch DH19YKH04 17/4/2022 15h30 T4-02 Đợt 1

199431 Châu Quốc Vĩnh Kỳ 19/07/2001 Giải phẫu bệnh DH19YKH04 24/4/2022 15h30 T4-03 Đợt 1

199174 Đa Đức Thanh 28/11/2001 Dược lý DH19YKH04 17/4/2022 9h30 T4-03 Đợt 1

199174 Đa Đức Thanh 28/11/2001 Sinh lý bệnh và miễn dịch DH19YKH04 17/4/2022 15h30 T4-02 Đợt 1

199174 Đa Đức Thanh 28/11/2001 Giải phẫu bệnh DH19YKH04 24/4/2022 15h30 T4-03 Đợt 1

199448 Đỗ Huỳnh 3/4/2001 Dược lý DH19YKH04 17/4/2022 9h30 T4-03 Đợt 1

199448 Đỗ Huỳnh 3/4/2001 Sinh lý bệnh và miễn dịch DH19YKH04 17/4/2022 15h30 T4-02 Đợt 1

199448 Đỗ Huỳnh 3/4/2001 Giải phẫu bệnh DH19YKH04 24/4/2022 15h30 T4-03 Đợt 1

199116 Du Gia Lạc 25/10/2001 Dược lý DH19YKH04 17/4/2022 9h30 T4-03 Đợt 1

199116 Du Gia Lạc 25/10/2001 Sinh lý bệnh và miễn dịch DH19YKH04 17/4/2022 15h30 T4-02 Đợt 1

199116 Du Gia Lạc 25/10/2001 Giải phẫu bệnh DH19YKH04 24/4/2022 15h30 T4-03 Đợt 1

199380 Giang Thu Khanh 10/9/2001 Dược lý DH19YKH04 17/4/2022 9h30 T4-03 Đợt 1

199380 Giang Thu Khanh 10/9/2001 Sinh lý bệnh và miễn dịch DH19YKH04 17/4/2022 15h30 T4-02 Đợt 1

199380 Giang Thu Khanh 10/9/2001 Giải phẫu bệnh DH19YKH04 24/4/2022 15h30 T4-03 Đợt 1

199310 Hàng Thanh Lộc 28/01/2001 Dược lý DH19YKH04 17/4/2022 9h30 T4-03 Đợt 1

199310 Hàng Thanh Lộc 28/01/2001 Sinh lý bệnh và miễn dịch DH19YKH04 17/4/2022 15h30 T4-02 Đợt 1

199310 Hàng Thanh Lộc 28/01/2001 Giải phẫu bệnh DH19YKH04 24/4/2022 15h30 T4-03 Đợt 1
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199282 Lâm Nhựt Linh 4/11/2001 Dược lý DH19YKH04 17/4/2022 9h30 T4-03 Đợt 1

199282 Lâm Nhựt Linh 4/11/2001 Sinh lý bệnh và miễn dịch DH19YKH04 17/4/2022 15h30 T4-02 Đợt 1

199282 Lâm Nhựt Linh 4/11/2001 Giải phẫu bệnh DH19YKH04 24/4/2022 15h30 T4-03 Đợt 1

199387 Mai Văn Giàu 16/03/2001 Dược lý DH19YKH04 17/4/2022 9h30 T4-03 Đợt 1

199387 Mai Văn Giàu 16/03/2001 Sinh lý bệnh và miễn dịch DH19YKH04 17/4/2022 15h30 T4-02 Đợt 1

199387 Mai Văn Giàu 16/03/2001 Giải phẫu bệnh DH19YKH04 24/4/2022 15h30 T4-03 Đợt 1

199095 Ngô Thúy Huỳnh 12/3/2001 Dược lý DH19YKH04 17/4/2022 9h30 T4-03 Đợt 1

199095 Ngô Thúy Huỳnh 12/3/2001 Sinh lý bệnh và miễn dịch DH19YKH04 17/4/2022 15h30 T4-02 Đợt 1

199095 Ngô Thúy Huỳnh 12/3/2001 Giải phẫu bệnh DH19YKH04 24/4/2022 15h30 T4-03 Đợt 1

199043 Nguyễn Anh Kiệt 24/10/2001 Dược lý DH19YKH04 17/4/2022 9h30 T4-03 Đợt 1

199043 Nguyễn Anh Kiệt 24/10/2001 Sinh lý bệnh và miễn dịch DH19YKH04 17/4/2022 15h30 T4-02 Đợt 1

199043 Nguyễn Anh Kiệt 24/10/2001 Giải phẫu bệnh DH19YKH04 24/4/2022 15h30 T4-03 Đợt 1

199804 Nguyễn Hoàng Khang 9/5/2001 Dược lý DH19YKH04 17/4/2022 9h30 T4-03 Đợt 1

199804 Nguyễn Hoàng Khang 9/5/2001 Sinh lý bệnh và miễn dịch DH19YKH04 17/4/2022 15h30 T4-02 Đợt 1

199804 Nguyễn Hoàng Khang 9/5/2001 Giải phẫu bệnh DH19YKH04 24/4/2022 15h30 T4-03 Đợt 1

199144 Nguyễn Thị Ngọc Sương 20/01/2001 Dược lý DH19YKH04 17/4/2022 9h30 T4-03 Đợt 1

199144 Nguyễn Thị Ngọc Sương 20/01/2001 Sinh lý bệnh và miễn dịch DH19YKH04 17/4/2022 15h30 T4-02 Đợt 1

199144 Nguyễn Thị Ngọc Sương 20/01/2001 Giải phẫu bệnh DH19YKH04 24/4/2022 15h30 T4-03 Đợt 1

199055 Nguyễn Thị Thanh Thảo 8/5/2001 Dược lý DH19YKH04 17/4/2022 9h30 T4-03 Đợt 1

199055 Nguyễn Thị Thanh Thảo 8/5/2001 Sinh lý bệnh và miễn dịch DH19YKH04 17/4/2022 15h30 T4-02 Đợt 1

199055 Nguyễn Thị Thanh Thảo 8/5/2001 Giải phẫu bệnh DH19YKH04 24/4/2022 15h30 T4-03 Đợt 1

199264 Nguyễn Trung Nghĩa 30/08/2001 Dược lý DH19YKH04 17/4/2022 9h30 T4-03 Đợt 1

199264 Nguyễn Trung Nghĩa 30/08/2001 Sinh lý bệnh và miễn dịch DH19YKH04 17/4/2022 15h30 T4-02 Đợt 1

199264 Nguyễn Trung Nghĩa 30/08/2001 Giải phẫu bệnh DH19YKH04 24/4/2022 15h30 T4-03 Đợt 1

199075 Ông Thị Trâm 22/08/2001 Dược lý DH19YKH04 17/4/2022 9h30 T4-03 Đợt 1

199075 Ông Thị Trâm 22/08/2001 Sinh lý bệnh và miễn dịch DH19YKH04 17/4/2022 15h30 T4-02 Đợt 1

199075 Ông Thị Trâm 22/08/2001 Giải phẫu bệnh DH19YKH04 24/4/2022 15h30 T4-03 Đợt 1

199108 Phạm Trường An 26/12/2001 Dược lý DH19YKH04 17/4/2022 9h30 T4-03 Đợt 1

199108 Phạm Trường An 26/12/2001 Sinh lý bệnh và miễn dịch DH19YKH04 17/4/2022 15h30 T4-02 Đợt 1

199108 Phạm Trường An 26/12/2001 Giải phẫu bệnh DH19YKH04 24/4/2022 15h30 T4-03 Đợt 1

199106 Trần Duy Khang 24/05/2001 Dược lý DH19YKH04 17/4/2022 9h30 T4-03 Đợt 1

199106 Trần Duy Khang 24/05/2001 Sinh lý bệnh và miễn dịch DH19YKH04 17/4/2022 15h30 T4-02 Đợt 1

199106 Trần Duy Khang 24/05/2001 Giải phẫu bệnh DH19YKH04 24/4/2022 15h30 T4-03 Đợt 1

199091 Trần Khải Trí 19/06/2001 Dược lý DH19YKH04 17/4/2022 9h30 T4-03 Đợt 1

199091 Trần Khải Trí 19/06/2001 Sinh lý bệnh và miễn dịch DH19YKH04 17/4/2022 15h30 T4-02 Đợt 1

199091 Trần Khải Trí 19/06/2001 Giải phẫu bệnh DH19YKH04 24/4/2022 15h30 T4-03 Đợt 1

199335 Trần Quang Trường 28/08/2001 Dược lý DH19YKH04 17/4/2022 9h30 T4-03 Đợt 1

199335 Trần Quang Trường 28/08/2001 Sinh lý bệnh và miễn dịch DH19YKH04 17/4/2022 15h30 T4-02 Đợt 1

199335 Trần Quang Trường 28/08/2001 Giải phẫu bệnh DH19YKH04 24/4/2022 15h30 T4-03 Đợt 1

203508 Đặng Sĩ Em 9/8/2002 Lý thuyết xác suất và thống kê toán DH20CKD01 16/4/2022 7h30 T4-02 Đợt 2

203508 Đặng Sĩ Em 9/8/2002 Tư tưởng Hồ Chí Minh DH20CKD01 24/4/2022 15h30 T4-01 Đợt 1
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201879 Nguyễn Hoàng Trường Giang 23/09/2002 Hình họa & Vẽ kỹ thuật DH20CKD01 23/4/2022 15h30 T4-02 Đợt 1

203356 Cao Anh Tiến 10/12/2002 Vật lý đại cương DH20CNT01 16/4/2022 15h30 T4-04 Đợt 1

203356 Cao Anh Tiến 10/12/2002 Anh văn căn bản 3 DH20CNT01 17/4/2022 7h30 T4-02 Đợt 1

203356 Cao Anh Tiến 10/12/2002 Vi sinh DH20CNT01 07/5/2022 15h30 T4-05 Đợt 1

203221 Hồ Tuấn Tạo 3/5/2002 Vật lý đại cương DH20CNT01 16/4/2022 15h30 T4-04 Đợt 1

203221 Hồ Tuấn Tạo 3/5/2002 Anh văn căn bản 3 DH20CNT01 17/4/2022 7h30 T4-02 Đợt 1

203221 Hồ Tuấn Tạo 3/5/2002 Vi sinh DH20CNT01 07/5/2022 15h30 T4-05 Đợt 1

203470 Lê Thị Cẩm Tiên 22/09/2002 Hóa sinh thực phẩm DH20CNT01 07/5/2022 15h30 T4-05 Đợt 2

203212 Lê Văn Bình 14/06/2002 Vật lý đại cương DH20CNT01 16/4/2022 15h30 T4-04 Đợt 1

203212 Lê Văn Bình 14/06/2002 Anh văn căn bản 3 DH20CNT01 17/4/2022 7h30 T4-02 Đợt 1

201788 Lê Văn Tuấn 22/11/2002 Vật lý đại cương DH20CNT01 16/4/2022 15h30 T4-04 Đợt 1

201788 Lê Văn Tuấn 22/11/2002 Anh văn căn bản 3 DH20CNT01 17/4/2022 7h30 T4-02 Đợt 1

201788 Lê Văn Tuấn 22/11/2002 Vi sinh DH20CNT01 07/5/2022 15h30 T4-05 Đợt 1

202271 Mai Thị Thúy Ái 19/06/2002 Vật lý đại cương DH20CNT01 16/4/2022 15h30 T4-04 Đợt 1

202271 Mai Thị Thúy Ái 19/06/2002 Anh văn căn bản 3 DH20CNT01 17/4/2022 7h30 T4-02 Đợt 1

202271 Mai Thị Thúy Ái 19/06/2002 Vi sinh DH20CNT01 07/5/2022 15h30 T4-05 Đợt 1

203034 Nguyễn Thị Thảo Trang 10/10/2002 Vật lý đại cương DH20CNT01 16/4/2022 15h30 T4-04 Đợt 1

203034 Nguyễn Thị Thảo Trang 10/10/2002 Anh văn căn bản 3 DH20CNT01 17/4/2022 7h30 T4-02 Đợt 1

203034 Nguyễn Thị Thảo Trang 10/10/2002 Vi sinh DH20CNT01 07/5/2022 15h30 T4-05 Đợt 1

203032 Lê Thanh Trường 6/2/2000 Anh văn căn bản 3 DH20HAY01 17/4/2022 7h30 T4-02 Đợt 1

203448 Nguyễn Thanh Hưng 15/06/2002 Dịch tễ học DH20HAY01 16/4/2022 15h30 T4-04 Đợt 1

203448 Nguyễn Thanh Hưng 15/06/2002 Anh văn căn bản 3 DH20HAY01 17/4/2022 7h30 T4-02 Đợt 1

203448 Nguyễn Thanh Hưng 15/06/2002 Kinh tế chính trị DH20HAY01 17/4/2022 15h30 T4-01 Đợt 1

203448 Nguyễn Thanh Hưng 15/06/2002 Điều dưỡng cơ bản và cấp cứu ban đầu DH20HAY01 23/4/2022 7h30 T4-01 Đợt 1

201436 Huỳnh Trung Á 25/06/2002 Anh văn căn bản 3 DH20KQT01 17/4/2022 7h30 T4-02 Đợt 1

201436 Huỳnh Trung Á 25/06/2002 Hành vi khách hàng DH20KQT01 17/4/2022 13h30 T4-03 Đợt 1

202965 Trần Thị Mỹ Linh 7/3/2002 Lý thuyết tài chính - tiền tệ DH20KTO01 07/5/2022 15h30 T4-04 Đợt 2

203739 Bùi Khánh Duy 11/1/2002 Hành vi khách hàng DH20KTO02 17/4/2022 13h30 T4-04 Đợt 1

203739 Bùi Khánh Duy 11/1/2002 Tư tưởng Hồ Chí Minh DH20KTO02 24/4/2022 15h30 T4-01 Đợt 1

203320 Cao Nhật Vy 18/01/2002 Hành vi khách hàng DH20KTO02 17/4/2022 13h30 T4-04 Đợt 1

203320 Cao Nhật Vy 18/01/2002 Tư tưởng Hồ Chí Minh DH20KTO02 24/4/2022 15h30 T4-01 Đợt 1

202436 Đặng Kim Ngân 11/12/2002 Hành vi khách hàng DH20KTO02 17/4/2022 13h30 T4-04 Đợt 1

202436 Đặng Kim Ngân 11/12/2002 Tư tưởng Hồ Chí Minh DH20KTO02 24/4/2022 15h30 T4-01 Đợt 1

201898 Đỗ Thị Huyền Trân 28/12/2002 Hành vi khách hàng DH20KTO02 17/4/2022 13h30 T4-04 Đợt 1

201898 Đỗ Thị Huyền Trân 28/12/2002 Tư tưởng Hồ Chí Minh DH20KTO02 24/4/2022 15h30 T4-01 Đợt 1

203450 Đỗ Thị Tú Quyên 31/05/2001 Hành vi khách hàng DH20KTO02 17/4/2022 13h30 T4-04 Đợt 1

203450 Đỗ Thị Tú Quyên 31/05/2001 Tư tưởng Hồ Chí Minh DH20KTO02 24/4/2022 15h30 T4-01 Đợt 1

202689 Đồng Phương Thảo 29/10/2002 Hành vi khách hàng DH20KTO02 17/4/2022 13h30 T4-04 Đợt 1

202689 Đồng Phương Thảo 29/10/2002 Tư tưởng Hồ Chí Minh DH20KTO02 24/4/2022 15h30 T4-01 Đợt 1

202248 Hồ Như Trinh 15/08/2001 Hành vi khách hàng DH20KTO02 17/4/2022 13h30 T4-04 Đợt 1

202248 Hồ Như Trinh 15/08/2001 Tư tưởng Hồ Chí Minh DH20KTO02 24/4/2022 15h30 T4-01 Đợt 1
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202247 Hồ Tâm Như 16/12/2001 Hành vi khách hàng DH20KTO02 17/4/2022 13h30 T4-04 Đợt 1

202247 Hồ Tâm Như 16/12/2001 Tư tưởng Hồ Chí Minh DH20KTO02 24/4/2022 15h30 T4-01 Đợt 1

202672 Hồ Thị Ngoãn 9/6/2002 Hành vi khách hàng DH20KTO02 17/4/2022 13h30 T4-04 Đợt 1

202672 Hồ Thị Ngoãn 9/6/2002 Tư tưởng Hồ Chí Minh DH20KTO02 24/4/2022 15h30 T4-01 Đợt 1

201850 Hồ Thị Xuân Anh 9/2/2002 Hành vi khách hàng DH20KTO02 17/4/2022 13h30 T4-04 Đợt 1

201850 Hồ Thị Xuân Anh 9/2/2002 Tư tưởng Hồ Chí Minh DH20KTO02 24/4/2022 15h30 T4-01 Đợt 1

200222 Huỳnh Cẩm Tú 25/08/2002 Hành vi khách hàng DH20KTO02 17/4/2022 13h30 T4-04 Đợt 1

200222 Huỳnh Cẩm Tú 25/08/2002 Tư tưởng Hồ Chí Minh DH20KTO02 24/4/2022 15h30 T4-01 Đợt 1

201671 Huỳnh Hồng Thắm 9/7/2002 Hành vi khách hàng DH20KTO02 17/4/2022 13h30 T4-04 Đợt 1

201671 Huỳnh Hồng Thắm 9/7/2002 Tư tưởng Hồ Chí Minh DH20KTO02 24/4/2022 15h30 T4-01 Đợt 1

201839 Lâm Diệu Hiền 7/9/2002 Hành vi khách hàng DH20KTO02 17/4/2022 13h30 T4-04 Đợt 1

201839 Lâm Diệu Hiền 7/9/2002 Tư tưởng Hồ Chí Minh DH20KTO02 24/4/2022 15h30 T4-01 Đợt 1

203026 Lâm Thị Huyền Trân 19/09/2002 Hành vi khách hàng DH20KTO02 17/4/2022 13h30 T4-04 Đợt 1

203026 Lâm Thị Huyền Trân 19/09/2002 Tư tưởng Hồ Chí Minh DH20KTO02 24/4/2022 15h30 T4-01 Đợt 1

201563 Lê Ngọc Ánh 25/08/2002 Hành vi khách hàng DH20KTO02 17/4/2022 13h30 T4-04 Đợt 1

201563 Lê Ngọc Ánh 25/08/2002 Tư tưởng Hồ Chí Minh DH20KTO02 24/4/2022 15h30 T4-01 Đợt 1

203744 Lê Thanh Hoài 28/07/2002 Hành vi khách hàng DH20KTO02 17/4/2022 13h30 T4-04 Đợt 1

203744 Lê Thanh Hoài 28/07/2002 Tư tưởng Hồ Chí Minh DH20KTO02 24/4/2022 15h30 T4-01 Đợt 1

203662 Lê Thị Như Ý 20/09/2001 Hành vi khách hàng DH20KTO02 17/4/2022 13h30 T4-04 Đợt 1

203662 Lê Thị Như Ý 20/09/2001 Tư tưởng Hồ Chí Minh DH20KTO02 24/4/2022 15h30 T4-01 Đợt 1

201935 Lê Thị Yến Nhi 14/07/2002 Hành vi khách hàng DH20KTO02 17/4/2022 13h30 T4-04 Đợt 1

201935 Lê Thị Yến Nhi 14/07/2002 Tư tưởng Hồ Chí Minh DH20KTO02 24/4/2022 15h30 T4-01 Đợt 1

202684 Lưu Hà Trang 24/07/2002 Hành vi khách hàng DH20KTO02 17/4/2022 13h30 T4-04 Đợt 1

202684 Lưu Hà Trang 24/07/2002 Tư tưởng Hồ Chí Minh DH20KTO02 24/4/2022 15h30 T4-01 Đợt 1

202916 Ngô Tú Như 3/9/2002 Hành vi khách hàng DH20KTO02 17/4/2022 13h30 T4-04 Đợt 1

202916 Ngô Tú Như 3/9/2002 Tư tưởng Hồ Chí Minh DH20KTO02 24/4/2022 15h30 T4-01 Đợt 1

203109 Nguyễn Bảo Trâm 21/04/2002 Hành vi khách hàng DH20KTO02 17/4/2022 13h30 T4-04 Đợt 1

203109 Nguyễn Bảo Trâm 21/04/2002 Tư tưởng Hồ Chí Minh DH20KTO02 24/4/2022 15h30 T4-01 Đợt 1

201812 Nguyễn Minh Quý 22/09/2002 Hành vi khách hàng DH20KTO02 17/4/2022 13h30 T4-04 Đợt 1

201812 Nguyễn Minh Quý 22/09/2002 Tư tưởng Hồ Chí Minh DH20KTO02 24/4/2022 15h30 T4-01 Đợt 1

202053 Nguyễn Phương Thảo 1/10/2002 Hành vi khách hàng DH20KTO02 17/4/2022 13h30 T4-04 Đợt 1

202053 Nguyễn Phương Thảo 1/10/2002 Tư tưởng Hồ Chí Minh DH20KTO02 24/4/2022 15h30 T4-01 Đợt 1

202750 Nguyễn Thảo Ngân 16/04/2002 Hành vi khách hàng DH20KTO02 17/4/2022 13h30 T4-04 Đợt 1

202750 Nguyễn Thảo Ngân 16/04/2002 Tư tưởng Hồ Chí Minh DH20KTO02 24/4/2022 15h30 T4-01 Đợt 1

202743 Nguyễn Thị Cẩm Ly 19/09/2002 Hành vi khách hàng DH20KTO02 17/4/2022 13h30 T4-04 Đợt 1

202743 Nguyễn Thị Cẩm Ly 19/09/2002 Tư tưởng Hồ Chí Minh DH20KTO02 24/4/2022 15h30 T4-01 Đợt 1

203510 Nguyễn Thị Diễm Trinh 1/1/2002 Hành vi khách hàng DH20KTO02 17/4/2022 13h30 T4-04 Đợt 1

203510 Nguyễn Thị Diễm Trinh 1/1/2002 Tư tưởng Hồ Chí Minh DH20KTO02 24/4/2022 15h30 T4-01 Đợt 1

203425 Nguyễn Thị Mai Thanh 28/08/2002 Hành vi khách hàng DH20KTO02 17/4/2022 13h30 T4-04 Đợt 1

203425 Nguyễn Thị Mai Thanh 28/08/2002 Tư tưởng Hồ Chí Minh DH20KTO02 24/4/2022 15h30 T4-01 Đợt 1

201977 Nguyễn Thị Mỹ Dung 22/03/2002 Hành vi khách hàng DH20KTO02 17/4/2022 13h30 T4-04 Đợt 1
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201977 Nguyễn Thị Mỹ Dung 22/03/2002 Tư tưởng Hồ Chí Minh DH20KTO02 24/4/2022 15h30 T4-01 Đợt 1

203319 Nguyễn Thị Thảo 18/11/2002 Hành vi khách hàng DH20KTO02 17/4/2022 13h30 T4-04 Đợt 1

203319 Nguyễn Thị Thảo 18/11/2002 Tư tưởng Hồ Chí Minh DH20KTO02 24/4/2022 15h30 T4-01 Đợt 1

201564 Nguyễn Thị Thảo Duy 22/06/2002 Hành vi khách hàng DH20KTO02 17/4/2022 13h30 T4-04 Đợt 1

201564 Nguyễn Thị Thảo Duy 22/06/2002 Tư tưởng Hồ Chí Minh DH20KTO02 24/4/2022 15h30 T4-01 Đợt 1

202505 Nguyễn Thị Trúc Quyên 6/8/2002 Hành vi khách hàng DH20KTO02 17/4/2022 13h30 T4-04 Đợt 1

202505 Nguyễn Thị Trúc Quyên 6/8/2002 Tư tưởng Hồ Chí Minh DH20KTO02 24/4/2022 15h30 T4-01 Đợt 1

201937 Nguyễn Thụy Hoài Thương 30/09/2002 Hành vi khách hàng DH20KTO02 17/4/2022 13h30 T4-04 Đợt 1

201937 Nguyễn Thụy Hoài Thương 30/09/2002 Tư tưởng Hồ Chí Minh DH20KTO02 24/4/2022 15h30 T4-01 Đợt 1

203712 Nguyễn Văn Phú 16/01/2002 Hành vi khách hàng DH20KTO02 17/4/2022 13h30 T4-04 Đợt 1

203712 Nguyễn Văn Phú 16/01/2002 Tư tưởng Hồ Chí Minh DH20KTO02 24/4/2022 15h30 T4-01 Đợt 1

201682 Phạm Anh Thư 19/10/2002 Hành vi khách hàng DH20KTO02 17/4/2022 13h30 T4-04 Đợt 1

201682 Phạm Anh Thư 19/10/2002 Tư tưởng Hồ Chí Minh DH20KTO02 24/4/2022 15h30 T4-01 Đợt 1

200740 Thích Ngọc Hân 29/01/2002 Hành vi khách hàng DH20KTO02 17/4/2022 13h30 T4-04 Đợt 1

200740 Thích Ngọc Hân 29/01/2002 Tư tưởng Hồ Chí Minh DH20KTO02 24/4/2022 15h30 T4-01 Đợt 1

202639 Trần Anh Thư 30/11/2002 Hành vi khách hàng DH20KTO02 17/4/2022 13h30 T4-04 Đợt 1

202639 Trần Anh Thư 30/11/2002 Tư tưởng Hồ Chí Minh DH20KTO02 24/4/2022 15h30 T4-01 Đợt 1

201562 Trần Ngọc Trinh 7/2/2002 Hành vi khách hàng DH20KTO02 17/4/2022 13h30 T4-04 Đợt 1

201562 Trần Ngọc Trinh 7/2/2002 Tư tưởng Hồ Chí Minh DH20KTO02 24/4/2022 15h30 T4-01 Đợt 1

203733 Trần Nguyễn Mỹ Duyên 4/7/2002 Hành vi khách hàng DH20KTO02 17/4/2022 13h30 T4-04 Đợt 1

203733 Trần Nguyễn Mỹ Duyên 4/7/2002 Tư tưởng Hồ Chí Minh DH20KTO02 24/4/2022 15h30 T4-01 Đợt 1

201938 Trần Thị Kiều Trúc 5/10/2002 Hành vi khách hàng DH20KTO02 17/4/2022 13h30 T4-04 Đợt 1

201938 Trần Thị Kiều Trúc 5/10/2002 Tư tưởng Hồ Chí Minh DH20KTO02 24/4/2022 15h30 T4-01 Đợt 1

202599 Võ Thị Thúy Hằng 6/7/2002 Hành vi khách hàng DH20KTO02 17/4/2022 13h30 T4-04 Đợt 1

202599 Võ Thị Thúy Hằng 6/7/2002 Tư tưởng Hồ Chí Minh DH20KTO02 24/4/2022 15h30 T4-01 Đợt 1

201332 Danh Thị Huỳnh Như 17/03/2002 Hành vi khách hàng DH20KTO03 17/4/2022 13h30 T4-04 Đợt 1

201332 Danh Thị Huỳnh Như 17/03/2002 Tư tưởng Hồ Chí Minh DH20KTO03 24/4/2022 15h30 T4-01 Đợt 1

203857 Danh Trung 24/07/2002 Hành vi khách hàng DH20KTO03 17/4/2022 13h30 T4-04 Đợt 1

202143 Trần Thị Mỹ Lan 18/11/2002 Hành vi khách hàng DH20KTO03 17/4/2022 13h30 T4-04 Đợt 1

202143 Trần Thị Mỹ Lan 18/11/2002 Tư tưởng Hồ Chí Minh DH20KTO03 24/4/2022 15h30 T4-01 Đợt 1

200317 Phạm Thị Mỹ Ý 29/11/2001 Luật hình sự 1 DH20LKT01 16/4/2022 7h30 T4-01 Đợt 1

203411 Trương Tú Nhi 10/3/2001 Luật thương mại 1 (pháp luật về các loại hình thương nhân) DH20LKT01 17/4/2022 7h30 T4-03 Đợt 2

203411 Trương Tú Nhi 10/3/2001 Luật học so sánh DH20LKT01 23/4/2022 13h30 T4-01 Đợt 1

203670 Đinh Bá Thiên 30/12/2001 Luật hình sự 1 DH20LUA02 16/4/2022 7h30 T4-01 Đợt 1

203670 Đinh Bá Thiên 30/12/2001 Tư tưởng Hồ Chí Minh DH20LUA02 24/4/2022 15h30 T4-02 Đợt 1

203670 Đinh Bá Thiên 30/12/2001 Luật hiến pháp DH20LUA02 07/5/2022 13h30 T4-02 Đợt 1

2010494 Đinh Minh Duy 17/04/2002 Luật hình sự 1 DH20LUA02 16/4/2022 7h30 T4-01 Đợt 1

2010494 Đinh Minh Duy 17/04/2002 Tư tưởng Hồ Chí Minh DH20LUA02 24/4/2022 15h30 T4-02 Đợt 1

2010494 Đinh Minh Duy 17/04/2002 Luật hiến pháp DH20LUA02 07/5/2022 13h30 T4-02 Đợt 1

192422 Đinh Thanh Tuyết Mi 16/02/2001 Luật hình sự 1 DH20LUA02 16/4/2022 7h30 T4-01 Đợt 1

192422 Đinh Thanh Tuyết Mi 16/02/2001 Tư tưởng Hồ Chí Minh DH20LUA02 24/4/2022 15h30 T4-02 Đợt 1
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192422 Đinh Thanh Tuyết Mi 16/02/2001 Luật hiến pháp DH20LUA02 07/5/2022 13h30 T4-02 Đợt 1

201878 Đỗ Thị Kim Anh 16/07/2002 Luật hình sự 1 DH20LUA02 16/4/2022 7h30 T4-01 Đợt 1

201878 Đỗ Thị Kim Anh 16/07/2002 Tư tưởng Hồ Chí Minh DH20LUA02 24/4/2022 15h30 T4-02 Đợt 1

201878 Đỗ Thị Kim Anh 16/07/2002 Luật hiến pháp DH20LUA02 07/5/2022 13h30 T4-02 Đợt 1

2010016 Đoàn Minh Thuận 13/01/2002 Luật hình sự 1 DH20LUA02 16/4/2022 7h30 T4-01 Đợt 1

2010016 Đoàn Minh Thuận 13/01/2002 Tư tưởng Hồ Chí Minh DH20LUA02 24/4/2022 15h30 T4-02 Đợt 1

2010016 Đoàn Minh Thuận 13/01/2002 Luật hiến pháp DH20LUA02 07/5/2022 13h30 T4-02 Đợt 1

202608 Hà Hải Sang 5/1/2002 Luật hình sự 1 DH20LUA02 16/4/2022 7h30 T4-01 Đợt 1

202608 Hà Hải Sang 5/1/2002 Tư tưởng Hồ Chí Minh DH20LUA02 24/4/2022 15h30 T4-02 Đợt 1

202608 Hà Hải Sang 5/1/2002 Luật hiến pháp DH20LUA02 07/5/2022 13h30 T4-02 Đợt 1

202411 Huỳnh Phước Hưng 13/01/2002 Tâm lý học tư pháp DH20LUA02 07/5/2022 13h30 T4-02 Đợt 2

2010254 Lâm Yến Phương 27/04/2002 Luật hình sự 1 DH20LUA02 16/4/2022 7h30 T4-01 Đợt 1

2010254 Lâm Yến Phương 27/04/2002 Tư tưởng Hồ Chí Minh DH20LUA02 24/4/2022 15h30 T4-02 Đợt 1

2010254 Lâm Yến Phương 27/04/2002 Luật hiến pháp DH20LUA02 07/5/2022 13h30 T4-02 Đợt 1

203567 Lê Đình Sơn 19/04/2002 Luật hình sự 1 DH20LUA02 16/4/2022 7h30 T4-01 Đợt 1

203567 Lê Đình Sơn 19/04/2002 Tư tưởng Hồ Chí Minh DH20LUA02 24/4/2022 15h30 T4-02 Đợt 1

203567 Lê Đình Sơn 19/04/2002 Luật hiến pháp DH20LUA02 07/5/2022 13h30 T4-02 Đợt 1

202092 Lê Khánh Như 15/12/2000 Luật hình sự 1 DH20LUA02 16/4/2022 7h30 T4-01 Đợt 1

202092 Lê Khánh Như 15/12/2000 Tư tưởng Hồ Chí Minh DH20LUA02 24/4/2022 15h30 T4-02 Đợt 1

202092 Lê Khánh Như 15/12/2000 Luật hiến pháp DH20LUA02 07/5/2022 13h30 T4-02 Đợt 1

203311 Lê Ngô Hoài Nhân 25/11/2002 Luật hình sự 1 DH20LUA02 16/4/2022 7h30 T4-01 Đợt 1

203311 Lê Ngô Hoài Nhân 25/11/2002 Tư tưởng Hồ Chí Minh DH20LUA02 24/4/2022 15h30 T4-02 Đợt 1

203311 Lê Ngô Hoài Nhân 25/11/2002 Luật hiến pháp DH20LUA02 07/5/2022 13h30 T4-02 Đợt 1

2010093 Lê Nhựt Chánh 22/01/2002 Luật hình sự 1 DH20LUA02 16/4/2022 7h30 T4-01 Đợt 1

2010093 Lê Nhựt Chánh 22/01/2002 Tư tưởng Hồ Chí Minh DH20LUA02 24/4/2022 15h30 T4-02 Đợt 1

2010093 Lê Nhựt Chánh 22/01/2002 Luật hiến pháp DH20LUA02 07/5/2022 13h30 T4-02 Đợt 1

202519 Lê Yến Vy 15/10/2002 Luật hình sự 1 DH20LUA02 16/4/2022 7h30 T4-01 Đợt 1

202519 Lê Yến Vy 15/10/2002 Tư tưởng Hồ Chí Minh DH20LUA02 24/4/2022 15h30 T4-02 Đợt 1

202519 Lê Yến Vy 15/10/2002 Luật hiến pháp DH20LUA02 07/5/2022 13h30 T4-02 Đợt 1

2010273 Mã Triệu Vy 8/3/2002 Luật hình sự 1 DH20LUA02 16/4/2022 7h30 T4-01 Đợt 1

2010273 Mã Triệu Vy 8/3/2002 Tư tưởng Hồ Chí Minh DH20LUA02 24/4/2022 15h30 T4-02 Đợt 1

2010273 Mã Triệu Vy 8/3/2002 Luật hiến pháp DH20LUA02 07/5/2022 13h30 T4-02 Đợt 1

202914 Nguyễn Đoàn Minh Toàn 19/02/2002 Luật hình sự 1 DH20LUA02 16/4/2022 7h30 T4-01 Đợt 1

202914 Nguyễn Đoàn Minh Toàn 19/02/2002 Tư tưởng Hồ Chí Minh DH20LUA02 24/4/2022 15h30 T4-02 Đợt 1

202914 Nguyễn Đoàn Minh Toàn 19/02/2002 Luật hiến pháp DH20LUA02 07/5/2022 13h30 T4-02 Đợt 1

203029 Nguyễn Hoàng Kha 20/11/2000 Luật hình sự 1 DH20LUA02 16/4/2022 7h30 T4-01 Đợt 1

203029 Nguyễn Hoàng Kha 20/11/2000 Tư tưởng Hồ Chí Minh DH20LUA02 24/4/2022 15h30 T4-02 Đợt 1

203029 Nguyễn Hoàng Kha 20/11/2000 Luật hiến pháp DH20LUA02 07/5/2022 13h30 T4-02 Đợt 1

2010158 Nguyễn Hoàng Phúc 18/05/2002 Luật hình sự 1 DH20LUA02 16/4/2022 7h30 T4-01 Đợt 1

2010158 Nguyễn Hoàng Phúc 18/05/2002 Tư tưởng Hồ Chí Minh DH20LUA02 24/4/2022 15h30 T4-02 Đợt 1

2010158 Nguyễn Hoàng Phúc 18/05/2002 Luật hiến pháp DH20LUA02 07/5/2022 13h30 T4-02 Đợt 1
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2010065 Nguyễn Huỳnh My 17/05/2002 Luật hình sự 1 DH20LUA02 16/4/2022 7h30 T4-01 Đợt 1

2010065 Nguyễn Huỳnh My 17/05/2002 Tư tưởng Hồ Chí Minh DH20LUA02 24/4/2022 15h30 T4-02 Đợt 1

2010065 Nguyễn Huỳnh My 17/05/2002 Luật hiến pháp DH20LUA02 07/5/2022 13h30 T4-02 Đợt 1

202917 Nguyễn Huỳnh Phương Duy 20/01/2002 Luật hình sự 1 DH20LUA02 16/4/2022 7h30 T4-01 Đợt 1

202917 Nguyễn Huỳnh Phương Duy 20/01/2002 Tư tưởng Hồ Chí Minh DH20LUA02 24/4/2022 15h30 T4-02 Đợt 1

202917 Nguyễn Huỳnh Phương Duy 20/01/2002 Luật hiến pháp DH20LUA02 07/5/2022 13h30 T4-02 Đợt 1

203308 Nguyễn Minh Nhựt 9/9/2001 Luật hình sự 1 DH20LUA02 16/4/2022 7h30 T4-01 Đợt 1

203308 Nguyễn Minh Nhựt 9/9/2001 Tư tưởng Hồ Chí Minh DH20LUA02 24/4/2022 15h30 T4-02 Đợt 1

203308 Nguyễn Minh Nhựt 9/9/2001 Luật hiến pháp DH20LUA02 07/5/2022 13h30 T4-02 Đợt 1

202894 Nguyễn Ngọc Trân 25/08/2002 Luật hình sự 1 DH20LUA02 16/4/2022 7h30 T4-01 Đợt 1

202894 Nguyễn Ngọc Trân 25/08/2002 Tư tưởng Hồ Chí Minh DH20LUA02 24/4/2022 15h30 T4-02 Đợt 1

202894 Nguyễn Ngọc Trân 25/08/2002 Luật hiến pháp DH20LUA02 07/5/2022 13h30 T4-02 Đợt 1

203669 Nguyễn Phong Lĩnh 4/1/2002 Luật hình sự 1 DH20LUA02 16/4/2022 7h30 T4-01 Đợt 1

203669 Nguyễn Phong Lĩnh 4/1/2002 Tư tưởng Hồ Chí Minh DH20LUA02 24/4/2022 15h30 T4-02 Đợt 1

203669 Nguyễn Phong Lĩnh 4/1/2002 Luật hiến pháp DH20LUA02 07/5/2022 13h30 T4-02 Đợt 1

2010113 Nguyễn Phương Anh 17/03/2002 Luật hình sự 1 DH20LUA02 16/4/2022 7h30 T4-01 Đợt 1

2010113 Nguyễn Phương Anh 17/03/2002 Tư tưởng Hồ Chí Minh DH20LUA02 24/4/2022 15h30 T4-02 Đợt 1

2010113 Nguyễn Phương Anh 17/03/2002 Luật hiến pháp DH20LUA02 07/5/2022 13h30 T4-02 Đợt 1

201930 Nguyễn Thị Bé Hai 15/10/2002 Luật hình sự 1 DH20LUA02 16/4/2022 7h30 T4-01 Đợt 1

201930 Nguyễn Thị Bé Hai 15/10/2002 Tư tưởng Hồ Chí Minh DH20LUA02 24/4/2022 15h30 T4-02 Đợt 1

201930 Nguyễn Thị Bé Hai 15/10/2002 Luật hiến pháp DH20LUA02 07/5/2022 13h30 T4-02 Đợt 1

202907 Nguyễn Trường Giang 6/4/2001 Luật hình sự 1 DH20LUA02 16/4/2022 7h30 T4-01 Đợt 1

202907 Nguyễn Trường Giang 6/4/2001 Tư tưởng Hồ Chí Minh DH20LUA02 24/4/2022 15h30 T4-02 Đợt 1

202907 Nguyễn Trường Giang 6/4/2001 Luật hiến pháp DH20LUA02 07/5/2022 13h30 T4-02 Đợt 1

201950 Nguyễn Tuấn Duy 20/03/2002 Luật hình sự 1 DH20LUA02 16/4/2022 7h30 T4-01 Đợt 1

201950 Nguyễn Tuấn Duy 20/03/2002 Tư tưởng Hồ Chí Minh DH20LUA02 24/4/2022 15h30 T4-02 Đợt 1

201950 Nguyễn Tuấn Duy 20/03/2002 Luật hiến pháp DH20LUA02 07/5/2022 13h30 T4-02 Đợt 1

203132 Phạm Thị Trúc Quỳnh 3/5/2002 Luật hình sự 1 DH20LUA02 16/4/2022 7h30 T4-01 Đợt 1

203132 Phạm Thị Trúc Quỳnh 3/5/2002 Tư tưởng Hồ Chí Minh DH20LUA02 24/4/2022 15h30 T4-02 Đợt 1

203132 Phạm Thị Trúc Quỳnh 3/5/2002 Luật hiến pháp DH20LUA02 07/5/2022 13h30 T4-02 Đợt 1

2010229 Phan Thị Thu Cúc 17/05/2002 Luật hình sự 1 DH20LUA02 16/4/2022 7h30 T4-01 Đợt 1

2010229 Phan Thị Thu Cúc 17/05/2002 Tư tưởng Hồ Chí Minh DH20LUA02 24/4/2022 15h30 T4-02 Đợt 1

2010229 Phan Thị Thu Cúc 17/05/2002 Luật hiến pháp DH20LUA02 07/5/2022 13h30 T4-02 Đợt 1

201916 Phước Hải Minh Toàn 20/11/2002 Luật hình sự 1 DH20LUA02 16/4/2022 7h30 T4-01 Đợt 1

201916 Phước Hải Minh Toàn 20/11/2002 Tư tưởng Hồ Chí Minh DH20LUA02 24/4/2022 15h30 T4-02 Đợt 1

201916 Phước Hải Minh Toàn 20/11/2002 Luật hiến pháp DH20LUA02 07/5/2022 13h30 T4-02 Đợt 1

202197 Trịnh Kim Thư 6/1/2002 Luật hình sự 1 DH20LUA02 16/4/2022 7h30 T4-01 Đợt 1

202197 Trịnh Kim Thư 6/1/2002 Tư tưởng Hồ Chí Minh DH20LUA02 24/4/2022 15h30 T4-02 Đợt 1

202197 Trịnh Kim Thư 6/1/2002 Luật hiến pháp DH20LUA02 07/5/2022 13h30 T4-02 Đợt 1

201005 Nguyễn Quốc Hưng 18/07/2001 Anh văn căn bản 3 DH20MAR01 17/4/2022 7h30 T4-02 Đợt 1

201982 Võ Trung Nguyên 3/5/2002 Anh văn căn bản 3 DH20MAR01 17/4/2022 7h30 T4-02 Đợt 1
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202527 Đào Thị Cẩm Ly 26/07/2002 Kinh tế chính trị DH20NNA02 17/4/2022 15h30 T4-01 Đợt 1

202527 Đào Thị Cẩm Ly 26/07/2002 Pháp văn 2 DH20NNA02 17/4/2022 9h30 T4-01 Đợt 1

201161 Giang Dư Bội Trân 8/9/2002 Kinh tế chính trị DH20NNA02 17/4/2022 15h30 T4-01 Đợt 1

201161 Giang Dư Bội Trân 8/9/2002 Pháp văn 2 DH20NNA02 17/4/2022 9h30 T4-01 Đợt 1

202068 Huỳnh Quang Duy 15/06/2002 Kinh tế chính trị DH20NNA02 17/4/2022 15h30 T4-01 Đợt 1

202068 Huỳnh Quang Duy 15/06/2002 Pháp văn 2 DH20NNA02 17/4/2022 9h30 T4-01 Đợt 1

201096 Lâm Nhật Toàn 6/4/2002 Kinh tế chính trị DH20NNA02 17/4/2022 15h30 T4-01 Đợt 1

201096 Lâm Nhật Toàn 6/4/2002 Pháp văn 2 DH20NNA02 17/4/2022 9h30 T4-01 Đợt 1

201548 Lê Mỹ Anh 1/12/2002 Kinh tế chính trị DH20NNA02 17/4/2022 15h30 T4-01 Đợt 1

201548 Lê Mỹ Anh 1/12/2002 Pháp văn 2 DH20NNA02 17/4/2022 9h30 T4-01 Đợt 1

201853 Lê Thúy Vy 9/9/2002 Kinh tế chính trị DH20NNA02 17/4/2022 15h30 T4-01 Đợt 1

201853 Lê Thúy Vy 9/9/2002 Pháp văn 2 DH20NNA02 17/4/2022 9h30 T4-01 Đợt 1

202359 Nguyễn Chí Hiền 14/11/2002 Kinh tế chính trị DH20NNA02 17/4/2022 15h30 T4-01 Đợt 1

202359 Nguyễn Chí Hiền 14/11/2002 Pháp văn 2 DH20NNA02 17/4/2022 9h30 T4-01 Đợt 1

201541 Nguyễn Nhật Quang 19/11/2002 Kinh tế chính trị DH20NNA02 17/4/2022 15h30 T4-01 Đợt 1

201541 Nguyễn Nhật Quang 19/11/2002 Pháp văn 2 DH20NNA02 17/4/2022 9h30 T4-01 Đợt 1

201906 Nguyễn Phạm Lê Hòa 17/12/2002 Kinh tế chính trị DH20NNA02 17/4/2022 15h30 T4-01 Đợt 1

201906 Nguyễn Phạm Lê Hòa 17/12/2002 Pháp văn 2 DH20NNA02 17/4/2022 9h30 T4-01 Đợt 1

202323 Nguyễn Thị Mỹ Dung 9/11/2002 Kinh tế chính trị DH20NNA02 17/4/2022 15h30 T4-01 Đợt 1

202323 Nguyễn Thị Mỹ Dung 9/11/2002 Pháp văn 2 DH20NNA02 17/4/2022 9h30 T4-01 Đợt 1

201667 Nguyễn Thị Mỹ Trinh 29/06/2001 Kinh tế chính trị DH20NNA02 17/4/2022 15h30 T4-01 Đợt 1

201667 Nguyễn Thị Mỹ Trinh 29/06/2001 Pháp văn 2 DH20NNA02 17/4/2022 9h30 T4-01 Đợt 1

201856 Nguyễn Thị Thúy Vi 25/07/2002 Kinh tế chính trị DH20NNA02 17/4/2022 15h30 T4-01 Đợt 1

201856 Nguyễn Thị Thúy Vi 25/07/2002 Pháp văn 2 DH20NNA02 17/4/2022 9h30 T4-01 Đợt 1

201948 Nguyễn Trần Phương Vy 10/7/2002 Kinh tế chính trị DH20NNA02 17/4/2022 15h30 T4-01 Đợt 1

201948 Nguyễn Trần Phương Vy 10/7/2002 Pháp văn 2 DH20NNA02 17/4/2022 9h30 T4-01 Đợt 1

201439 Phạm Thanh Thảo 3/6/2002 Kinh tế chính trị DH20NNA02 17/4/2022 15h30 T4-01 Đợt 1

201439 Phạm Thanh Thảo 3/6/2002 Pháp văn 2 DH20NNA02 17/4/2022 9h30 T4-01 Đợt 1

202369 Trần Ngọc Tường Vy 17/09/2002 Kinh tế chính trị DH20NNA02 17/4/2022 15h30 T4-01 Đợt 1

202369 Trần Ngọc Tường Vy 17/09/2002 Pháp văn 2 DH20NNA02 17/4/2022 9h30 T4-01 Đợt 1

202485 Trần Phú Vinh 28/10/2002 Kinh tế chính trị DH20NNA02 17/4/2022 15h30 T4-01 Đợt 1

202485 Trần Phú Vinh 28/10/2002 Pháp văn 2 DH20NNA02 17/4/2022 9h30 T4-01 Đợt 1

202252 Trần Thị Đăng Khoa 18/01/2002 Kinh tế chính trị DH20NNA02 17/4/2022 15h30 T4-01 Đợt 1

202252 Trần Thị Đăng Khoa 18/01/2002 Pháp văn 2 DH20NNA02 17/4/2022 9h30 T4-01 Đợt 1

202531 Trịnh Phát Đạt 3/8/2002 Kinh tế chính trị DH20NNA02 17/4/2022 15h30 T4-01 Đợt 1

202531 Trịnh Phát Đạt 3/8/2002 Pháp văn 2 DH20NNA02 17/4/2022 9h30 T4-01 Đợt 1

202902 Lê Như Băng 2/2/2002 Quá trình tiếp thu ngôn ngữ thứ 2 DH20NNA03 07/5/2022 7h30 T4-03 Đợt 2

203234 Lê Tuấn Kiệt 13/03/2002 Kinh tế chính trị DH20NNA03 17/4/2022 15h30 T4-01 Đợt 1

203234 Lê Tuấn Kiệt 13/03/2002 Pháp văn 2 DH20NNA03 17/4/2022 9h30 T4-01 Đợt 1

203439 Thái Thị Thủy Cúc 24/03/2002 Kinh tế chính trị DH20NNA03 17/4/2022 15h30 T4-01 Đợt 1

203439 Thái Thị Thủy Cúc 24/03/2002 Pháp văn 2 DH20NNA03 17/4/2022 9h30 T4-01 Đợt 1
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203010 Võ Hà Duy 19/07/2002 Kinh tế chính trị DH20NNA03 17/4/2022 15h30 T4-01 Đợt 1

203010 Võ Hà Duy 19/07/2002 Pháp văn 2 DH20NNA03 17/4/2022 9h30 T4-01 Đợt 1

200231 Nguyễn Trương Bảo Khanh 20/03/2002 Kinh tế chính trị DH20OTO01 17/4/2022 15h30 T4-01 Đợt 1

201829 Đàm Phú Cường 14/05/2002 Cơ học lý thuyết DH20OTO02 23/4/2022 13h30 T4-01 Đợt 1

203155 Lê Chí Cường 25/11/2002 Sức bền vật liệu DH20OTO02 17/4/2022 9h30 T4-04 Đợt 2

2010276 Lý Hoàng Khanh 19/01/2002 Kinh tế chính trị DH20OTO02 17/4/2022 15h30 T4-01 Đợt 1

202999 Nguyễn Văn Hậu 24/12/2002 Cơ học lý thuyết DH20OTO02 23/4/2022 13h30 T4-01 Đợt 1

191992 Hà Quốc Thịnh 2/4/2000 Sức bền vật liệu DH20OTO03 17/4/2022 9h30 T4-04 Đợt 2

200893 Huỳnh Công Hoàng 8/4/2002 Sức bền vật liệu DH20OTO03 17/4/2022 9h30 T4-04 Đợt 2

200514 Lê Nhựt Duy 8/9/2001 Kinh tế chính trị DH20OTO03 17/4/2022 15h30 T4-01 Đợt 1

200514 Lê Nhựt Duy 8/9/2001 Nguyên lý động cơ đốt trong DH20OTO03 17/4/2022 7h30 T4-02 Đợt 1

200514 Lê Nhựt Duy 8/9/2001 Cơ học lý thuyết DH20OTO03 23/4/2022 13h30 T4-01 Đợt 1

200514 Lê Nhựt Duy 8/9/2001 Hình họa & Vẽ kỹ thuật DH20OTO03 23/4/2022 15h30 T4-02 Đợt 1

200810 Nguyễn Anh Duy 6/10/2001 Kinh tế chính trị DH20OTO03 17/4/2022 15h30 T4-01 Đợt 1

200810 Nguyễn Anh Duy 6/10/2001 Nguyên lý động cơ đốt trong DH20OTO03 17/4/2022 7h30 T4-02 Đợt 1

200810 Nguyễn Anh Duy 6/10/2001 Cơ học lý thuyết DH20OTO03 23/4/2022 13h30 T4-01 Đợt 1

200810 Nguyễn Anh Duy 6/10/2001 Hình họa & Vẽ kỹ thuật DH20OTO03 23/4/2022 15h30 T4-02 Đợt 1

200748 Nguyễn Phương Nam 30/05/2002 Kinh tế chính trị DH20OTO03 17/4/2022 15h30 T4-01 Đợt 1

200748 Nguyễn Phương Nam 30/05/2002 Nguyên lý động cơ đốt trong DH20OTO03 17/4/2022 7h30 T4-02 Đợt 1

200748 Nguyễn Phương Nam 30/05/2002 Cơ học lý thuyết DH20OTO03 23/4/2022 13h30 T4-01 Đợt 1

200748 Nguyễn Phương Nam 30/05/2002 Hình họa & Vẽ kỹ thuật DH20OTO03 23/4/2022 15h30 T4-02 Đợt 1

191846 Tô Hoàng Bá 6/10/2001 Sức bền vật liệu DH20OTO03 17/4/2022 9h30 T4-04 Đợt 2

200850 Trần Hoàng Sơn 1/11/2002 Cơ học lý thuyết DH20OTO03 23/4/2022 13h30 T4-01 Đợt 1

200755 Trương Hoàng Huy 20/02/2002 Cơ học lý thuyết DH20OTO03 23/4/2022 13h30 T4-01 Đợt 1

201187 Đoàn Nguyễn Quí 13/10/2002 Cơ học lý thuyết DH20OTO04 23/4/2022 13h30 T4-01 Đợt 1

201007 Nguyễn Tuấn Kiệt 22/12/2002 Sức bền vật liệu DH20OTO04 17/4/2022 9h30 T4-04 Đợt 2

201143 Sơn Nguyễn Phước Ngọc Thiện 14/11/2000 Kinh tế chính trị DH20OTO04 17/4/2022 15h30 T4-01 Đợt 1

201178 Võ Vĩ Khang 24/02/2002 Cơ học lý thuyết DH20OTO04 23/4/2022 13h30 T4-01 Đợt 1

201909 Phan Huỳnh Khương 14/09/2002 Kinh tế chính trị DH20OTO07 17/4/2022 15h30 T4-01 Đợt 1

202179 Đặng Thành Vinh 2/7/2001 Cơ học lý thuyết DH20OTO08 23/4/2022 13h30 T4-01 Đợt 1

202276 Nguyễn Minh Kha 2/2/2001 Cơ học lý thuyết DH20OTO08 23/4/2022 13h30 T4-01 Đợt 1

202347 Nguyễn Nhật Trường 12/11/2001 Cơ học lý thuyết DH20OTO08 23/4/2022 13h30 T4-01 Đợt 1

202304 Thái Nguyễn Ngọc Ý 13/03/2002 Cơ học lý thuyết DH20OTO08 23/4/2022 13h30 T4-01 Đợt 1

189281 Trần Tú Quyên 4/11/2000 Anh văn căn bản 3 DH20QHC01 17/4/2022 7h30 T4-02 Đợt 1

189281 Trần Tú Quyên 4/11/2000 Marketing và tâm lý công chúng DH20QHC01 07/5/2022 13h30 T4-02 Đợt 2

201877 Ngô Thị Kiều My 19/05/2002 Kinh tế tài nguyên và môi trường DH20QLT01 16/4/2022 7h30 T4-01 Đợt 2

201877 Ngô Thị Kiều My 19/05/2002 Logic học đại cương DH20QLT01 17/4/2022 9h30 T4-04 Đợt 2

201877 Ngô Thị Kiều My 19/05/2002 Chủ nghĩa xã hội khoa học DH20QLT01 23/4/2022 9h30 T4-01 Đợt 2

201877 Ngô Thị Kiều My 19/05/2002 Thủy lực DH20QLT01 24/4/2022 15h30 T4-02 Đợt 2

201877 Ngô Thị Kiều My 19/05/2002 Trắc địa DH20QLT01 07/5/2022 13h30 T4-03 Đợt 2

201921 Bùi Tiểu My 27/09/2002 Nguyên lý kế toán DH20QTD02 16/4/2022 13h30 T4-01 Đợt 1
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201921 Bùi Tiểu My 27/09/2002 Thương mại điện tử DH20QTD02 23/4/2022 15h30 T4-01 Đợt 1

202478 Cao Phạm Hùng 25/08/2001 Nguyên lý kế toán DH20QTD02 16/4/2022 13h30 T4-01 Đợt 1

202478 Cao Phạm Hùng 25/08/2001 Thương mại điện tử DH20QTD02 23/4/2022 15h30 T4-01 Đợt 1

201959 Đái Thị Thu Hà 21/09/2002 Nguyên lý kế toán DH20QTD02 16/4/2022 13h30 T4-01 Đợt 1

201959 Đái Thị Thu Hà 21/09/2002 Thương mại điện tử DH20QTD02 23/4/2022 15h30 T4-01 Đợt 1

202607 Đinh Thị Thanh Hoa 4/8/2002 Nguyên lý kế toán DH20QTD02 16/4/2022 13h30 T4-01 Đợt 1

202607 Đinh Thị Thanh Hoa 4/8/2002 Thương mại điện tử DH20QTD02 23/4/2022 15h30 T4-01 Đợt 1

202475 Đỗ Thị Cẩm Tiên 5/12/2002 Nguyên lý kế toán DH20QTD02 16/4/2022 13h30 T4-01 Đợt 1

202475 Đỗ Thị Cẩm Tiên 5/12/2002 Thương mại điện tử DH20QTD02 23/4/2022 15h30 T4-01 Đợt 1

202043 Dương Thị Như Ý 11/6/2002 Nguyên lý kế toán DH20QTD02 16/4/2022 13h30 T4-01 Đợt 1

202043 Dương Thị Như Ý 11/6/2002 Thương mại điện tử DH20QTD02 23/4/2022 15h30 T4-01 Đợt 1

202437 Hồ Nguyễn Yến Nhi 10/10/2002 Nguyên lý kế toán DH20QTD02 16/4/2022 13h30 T4-01 Đợt 1

202437 Hồ Nguyễn Yến Nhi 10/10/2002 Thương mại điện tử DH20QTD02 23/4/2022 15h30 T4-01 Đợt 1

202731 Lâm Thành An 30/12/2001 Nguyên lý kế toán DH20QTD02 16/4/2022 13h30 T4-01 Đợt 1

202731 Lâm Thành An 30/12/2001 Thương mại điện tử DH20QTD02 23/4/2022 15h30 T4-01 Đợt 1

201903 Lê Kiến Trung 15/04/2002 Nguyên lý kế toán DH20QTD02 16/4/2022 13h30 T4-01 Đợt 1

201903 Lê Kiến Trung 15/04/2002 Thương mại điện tử DH20QTD02 23/4/2022 15h30 T4-01 Đợt 1

202136 Lê Quang Vinh 2/7/2002 Nguyên lý kế toán DH20QTD02 16/4/2022 13h30 T4-01 Đợt 1

202136 Lê Quang Vinh 2/7/2002 Thương mại điện tử DH20QTD02 23/4/2022 15h30 T4-01 Đợt 1

201958 Lê Thị Cẩm Tiên 22/08/2002 Nguyên lý kế toán DH20QTD02 16/4/2022 13h30 T4-01 Đợt 1

201958 Lê Thị Cẩm Tiên 22/08/2002 Thương mại điện tử DH20QTD02 23/4/2022 15h30 T4-01 Đợt 1

202185 Lý Thị Thùy Dương 18/09/2002 Nguyên lý kế toán DH20QTD02 16/4/2022 13h30 T4-01 Đợt 1

202185 Lý Thị Thùy Dương 18/09/2002 Thương mại điện tử DH20QTD02 23/4/2022 15h30 T4-01 Đợt 1

202041 Nguyễn Hòa An 29/05/2002 Nguyên lý kế toán DH20QTD02 16/4/2022 13h30 T4-01 Đợt 1

202041 Nguyễn Hòa An 29/05/2002 Thương mại điện tử DH20QTD02 23/4/2022 15h30 T4-01 Đợt 1

201810 Nguyễn Thành Đây 8/9/2001 Nguyên lý kế toán DH20QTD02 16/4/2022 13h30 T4-01 Đợt 1

201810 Nguyễn Thành Đây 8/9/2001 Thương mại điện tử DH20QTD02 23/4/2022 15h30 T4-01 Đợt 1

202782 Nguyễn Thanh Tuyết Nhi 13/06/2002 Nguyên lý kế toán DH20QTD02 16/4/2022 13h30 T4-01 Đợt 1

202782 Nguyễn Thanh Tuyết Nhi 13/06/2002 Thương mại điện tử DH20QTD02 23/4/2022 15h30 T4-01 Đợt 1

202532 Nguyễn Thị Chúc Linh 28/02/2002 Nguyên lý kế toán DH20QTD02 16/4/2022 13h30 T4-01 Đợt 1

202532 Nguyễn Thị Chúc Linh 28/02/2002 Thương mại điện tử DH20QTD02 23/4/2022 15h30 T4-01 Đợt 1

202059 Nguyễn Thị Ngọc Lượn 9/7/2002 Nguyên lý kế toán DH20QTD02 16/4/2022 13h30 T4-01 Đợt 1

202059 Nguyễn Thị Ngọc Lượn 9/7/2002 Thương mại điện tử DH20QTD02 23/4/2022 15h30 T4-01 Đợt 1

201727 Nguyễn Thị Phương Trâm 6/5/2002 Nguyên lý kế toán DH20QTD02 16/4/2022 13h30 T4-01 Đợt 1

201727 Nguyễn Thị Phương Trâm 6/5/2002 Thương mại điện tử DH20QTD02 23/4/2022 15h30 T4-01 Đợt 1

202657 Nguyễn Thị Thúy Hằng 20/03/2002 Nguyên lý kế toán DH20QTD02 16/4/2022 13h30 T4-01 Đợt 1

202657 Nguyễn Thị Thúy Hằng 20/03/2002 Thương mại điện tử DH20QTD02 23/4/2022 15h30 T4-01 Đợt 1

201912 Nguyễn Trường An 21/02/2002 Nguyên lý kế toán DH20QTD02 16/4/2022 13h30 T4-01 Đợt 1

201912 Nguyễn Trường An 21/02/2002 Thương mại điện tử DH20QTD02 23/4/2022 15h30 T4-01 Đợt 1

2010531 Nguyễn Trường Phát 8/2/2002 Nguyên lý kế toán DH20QTD02 16/4/2022 13h30 T4-01 Đợt 1

2010531 Nguyễn Trường Phát 8/2/2002 Thương mại điện tử DH20QTD02 23/4/2022 15h30 T4-01 Đợt 1
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202594 Nguyễn Văn Tân 15/02/2002 Nguyên lý kế toán DH20QTD02 16/4/2022 13h30 T4-01 Đợt 1

202594 Nguyễn Văn Tân 15/02/2002 Thương mại điện tử DH20QTD02 23/4/2022 15h30 T4-01 Đợt 1

202578 Phạm Thanh Phú 22/09/2002 Nguyên lý kế toán DH20QTD02 16/4/2022 13h30 T4-01 Đợt 1

202578 Phạm Thanh Phú 22/09/2002 Thương mại điện tử DH20QTD02 23/4/2022 15h30 T4-01 Đợt 1

201881 Phạm Thị Huyền Trang 5/7/2002 Thương mại điện tử DH20QTD02 23/4/2022 15h30 T4-01 Đợt 1

202583 Phạm Văn Khánh 8/12/2002 Nguyên lý kế toán DH20QTD02 16/4/2022 13h30 T4-01 Đợt 1

202583 Phạm Văn Khánh 8/12/2002 Thương mại điện tử DH20QTD02 23/4/2022 15h30 T4-01 Đợt 1

202326 Phan Trộng Gia 9/1/2002 Nguyên lý kế toán DH20QTD02 16/4/2022 13h30 T4-01 Đợt 1

202326 Phan Trộng Gia 9/1/2002 Thương mại điện tử DH20QTD02 23/4/2022 15h30 T4-01 Đợt 1

201905 Tạ Kiều Trinh 9/7/2002 Nguyên lý kế toán DH20QTD02 16/4/2022 13h30 T4-01 Đợt 1

201905 Tạ Kiều Trinh 9/7/2002 Thương mại điện tử DH20QTD02 23/4/2022 15h30 T4-01 Đợt 1

201869 Trần Thị Kim Ngọc 20/12/2002 Nguyên lý kế toán DH20QTD02 16/4/2022 13h30 T4-01 Đợt 1

201869 Trần Thị Kim Ngọc 20/12/2002 Thương mại điện tử DH20QTD02 23/4/2022 15h30 T4-01 Đợt 1

202118 Trần Thị Thảo 20/09/2002 Nguyên lý kế toán DH20QTD02 16/4/2022 13h30 T4-01 Đợt 1

202118 Trần Thị Thảo 20/09/2002 Thương mại điện tử DH20QTD02 23/4/2022 15h30 T4-01 Đợt 1

201873 Trịnh Thị Hoàng Lan 6/11/2002 Nguyên lý kế toán DH20QTD02 16/4/2022 13h30 T4-01 Đợt 1

201873 Trịnh Thị Hoàng Lan 6/11/2002 Thương mại điện tử DH20QTD02 23/4/2022 15h30 T4-01 Đợt 1

202830 Trương Đồng Lan Tường 16/07/2002 Nguyên lý kế toán DH20QTD02 16/4/2022 13h30 T4-01 Đợt 1

202830 Trương Đồng Lan Tường 16/07/2002 Thương mại điện tử DH20QTD02 23/4/2022 15h30 T4-01 Đợt 1

201742 Trương Minh Hiếu 3/12/2002 Nguyên lý kế toán DH20QTD02 16/4/2022 13h30 T4-01 Đợt 1

201742 Trương Minh Hiếu 3/12/2002 Thương mại điện tử DH20QTD02 23/4/2022 15h30 T4-01 Đợt 1

202014 Trương Như Phụng 10/8/2002 Nguyên lý kế toán DH20QTD02 16/4/2022 13h30 T4-01 Đợt 1

202014 Trương Như Phụng 10/8/2002 Thương mại điện tử DH20QTD02 23/4/2022 15h30 T4-01 Đợt 1

203384 Bùi Quang Trường 14/06/2002 Nguyên lý kế toán DH20QTD03 16/4/2022 13h30 T4-01 Đợt 1

203384 Bùi Quang Trường 14/06/2002 Thương mại điện tử DH20QTD03 23/4/2022 15h30 T4-01 Đợt 1

203438 Hồ Trường Vũ 16/10/2002 Nguyên lý kế toán DH20QTD03 16/4/2022 13h30 T4-01 Đợt 1

203438 Hồ Trường Vũ 16/10/2002 Thương mại điện tử DH20QTD03 23/4/2022 15h30 T4-01 Đợt 1

203106 Huỳnh Lê Huy 12/3/2001 Nguyên lý kế toán DH20QTD03 16/4/2022 13h30 T4-01 Đợt 1

203106 Huỳnh Lê Huy 12/3/2001 Thương mại điện tử DH20QTD03 23/4/2022 15h30 T4-01 Đợt 1

203012 Huỳnh Quốc Duy 29/12/2002 Nguyên lý kế toán DH20QTD03 16/4/2022 13h30 T4-01 Đợt 1

203012 Huỳnh Quốc Duy 29/12/2002 Thương mại điện tử DH20QTD03 23/4/2022 15h30 T4-01 Đợt 1

203477 Lê Thị Quốc Anh 19/08/2002 Nguyên lý kế toán DH20QTD03 16/4/2022 13h30 T4-01 Đợt 1

203477 Lê Thị Quốc Anh 19/08/2002 Thương mại điện tử DH20QTD03 23/4/2022 15h30 T4-01 Đợt 1

203296 Nguyễn Cẩm My 11/7/2002 Nguyên lý kế toán DH20QTD03 16/4/2022 13h30 T4-01 Đợt 1

203296 Nguyễn Cẩm My 11/7/2002 Thương mại điện tử DH20QTD03 23/4/2022 15h30 T4-01 Đợt 1

203192 Nguyễn Quang Phước 25/03/2002 Nguyên lý kế toán DH20QTD03 16/4/2022 13h30 T4-01 Đợt 1

203192 Nguyễn Quang Phước 25/03/2002 Thương mại điện tử DH20QTD03 23/4/2022 15h30 T4-01 Đợt 1

202128 Nguyễn Trần Văn Mến 11/10/2002 Nguyên lý kế toán DH20QTD03 16/4/2022 13h30 T4-01 Đợt 1

202128 Nguyễn Trần Văn Mến 11/10/2002 Thương mại điện tử DH20QTD03 23/4/2022 15h30 T4-01 Đợt 1

203276 Nguyễn Văn Phi Dương 21/07/2000 Nguyên lý kế toán DH20QTD03 16/4/2022 13h30 T4-01 Đợt 1

203276 Nguyễn Văn Phi Dương 21/07/2000 Thương mại điện tử DH20QTD03 23/4/2022 15h30 T4-01 Đợt 1
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203189 Phạm Thị Trúc Đào 29/05/2002 Nguyên lý kế toán DH20QTD03 16/4/2022 13h30 T4-01 Đợt 1

203189 Phạm Thị Trúc Đào 29/05/2002 Thương mại điện tử DH20QTD03 23/4/2022 15h30 T4-01 Đợt 1

201367 Phạm Vạn Vinh 3/7/2002 Quản trị học DH20QTD03 24/4/2022 13h30 T4-04 Đợt 2

2010249 Bùi Tấn Beo 20/04/2002 Nguyên lý kế toán DH20QTD04 16/4/2022 13h30 T4-01 Đợt 1

2010249 Bùi Tấn Beo 20/04/2002 Thương mại điện tử DH20QTD04 23/4/2022 15h30 T4-01 Đợt 1

203784 Châu Thành Giàu 18/05/2002 Nguyên lý kế toán DH20QTD04 16/4/2022 13h30 T4-01 Đợt 1

203784 Châu Thành Giàu 18/05/2002 Thương mại điện tử DH20QTD04 23/4/2022 15h30 T4-01 Đợt 1

2010175 Lương Quốc Huy 12/3/2002 Nguyên lý kế toán DH20QTD04 16/4/2022 13h30 T4-01 Đợt 1

2010175 Lương Quốc Huy 12/3/2002 Thương mại điện tử DH20QTD04 23/4/2022 15h30 T4-01 Đợt 1

2010365 Nguyễn Cao Nhật Tuyền 1/8/2002 Nguyên lý kế toán DH20QTD04 16/4/2022 13h30 T4-01 Đợt 1

2010365 Nguyễn Cao Nhật Tuyền 1/8/2002 Thương mại điện tử DH20QTD04 23/4/2022 15h30 T4-01 Đợt 1

203818 Nguyễn Thị Xuân Mai 11/9/2002 Quản trị học DH20QTD04 24/4/2022 13h30 T4-04 Đợt 2

2010394 Nguyễn Thị Yến Sương 18/10/2002 Kinh tế vĩ mô DH20QTD04 23/4/2022 7h30 T4-02 Đợt 2

2010078 Trương Thị Mỹ Nga 8/9/2002 Nguyên lý kế toán DH20QTD04 16/4/2022 13h30 T4-01 Đợt 1

2010078 Trương Thị Mỹ Nga 8/9/2002 Thương mại điện tử DH20QTD04 23/4/2022 15h30 T4-01 Đợt 1

2010087 Võ Thị Như Huỳnh 30/05/2002 Nguyên lý kế toán DH20QTD04 16/4/2022 13h30 T4-01 Đợt 1

2010087 Võ Thị Như Huỳnh 30/05/2002 Thương mại điện tử DH20QTD04 23/4/2022 15h30 T4-01 Đợt 1

200164 Lê Thị Ngọc My 21/11/2001 Nguyên lý kế toán DH20QTK01 16/4/2022 13h30 T4-01 Đợt 2

200164 Lê Thị Ngọc My 21/11/2001 Anh văn căn bản 3 DH20QTK01 17/4/2022 7h30 T4-02 Đợt 1

200164 Lê Thị Ngọc My 21/11/2001 Hành vi khách hàng DH20QTK01 17/4/2022 13h30 T4-03 Đợt 1

200164 Lê Thị Ngọc My 21/11/2001 Kinh tế vĩ mô DH20QTK01 23/4/2022 7h30 T4-02 Đợt 2

200164 Lê Thị Ngọc My 21/11/2001 Quản trị học DH20QTK01 24/4/2022 13h30 T4-04 Đợt 2

200164 Lê Thị Ngọc My 21/11/2001 Marketing căn bản DH20QTK01 07/5/2022 15h30 T4-05 Đợt 2

200478 Nguyễn Như Bình 5/6/2002 Anh văn căn bản 3 DH20QTK01 17/4/2022 7h30 T4-02 Đợt 1

200478 Nguyễn Như Bình 5/6/2002 Hành vi khách hàng DH20QTK01 17/4/2022 13h30 T4-03 Đợt 1

200362 Tạ Vũ Luân 30/04/2002 Nguyên lý kế toán DH20QTK01 16/4/2022 13h30 T4-01 Đợt 2

200362 Tạ Vũ Luân 30/04/2002 Kinh tế vĩ mô DH20QTK01 23/4/2022 7h30 T4-02 Đợt 2

200362 Tạ Vũ Luân 30/04/2002 Quản trị học DH20QTK01 24/4/2022 13h30 T4-04 Đợt 2

200362 Tạ Vũ Luân 30/04/2002 Marketing căn bản DH20QTK01 07/5/2022 15h30 T4-05 Đợt 2

200193 Trương Hồ Thanh Bình 13/09/2001 Anh văn căn bản 3 DH20QTK01 17/4/2022 7h30 T4-02 Đợt 1

201062 Trần Thị Diễm Trúc 1/2/2002 Anh văn căn bản 3 DH20QTK03 17/4/2022 7h30 T4-02 Đợt 1

201870 Đặng Hồng Thư 7/7/2001 Kinh tế vi mô DH20QTK04 16/4/2022 15h30 T4-04 Đợt 1

201870 Đặng Hồng Thư 7/7/2001 Pháp luật đại cương DH20QTK04 23/4/2022 9h30 T4-01 Đợt 3

201870 Đặng Hồng Thư 7/7/2001 Tư tưởng Hồ Chí Minh DH20QTK04 24/4/2022 15h30 T4-01 Đợt 3

201545 Trần Quang Huỳnh 26/09/2002 Anh văn căn bản 3 DH20QTK04 17/4/2022 7h30 T4-02 Đợt 1

201545 Trần Quang Huỳnh 26/09/2002 Hành vi khách hàng DH20QTK04 17/4/2022 13h30 T4-03 Đợt 1

202579 Hồng Vĩnh Khang 5/10/2002 Hành vi khách hàng DH20QTK05 17/4/2022 13h30 T4-03 Đợt 1

203056 Đinh Hoàng Hào 20/08/2002 Quản trị học DH20QTK06 24/4/2022 13h30 T4-04 Đợt 2

203352 Nguyễn Kiến Thức 12/12/2002 Anh văn căn bản 3 DH20QTK06 17/4/2022 7h30 T4-02 Đợt 1

203352 Nguyễn Kiến Thức 12/12/2002 Hành vi khách hàng DH20QTK06 17/4/2022 13h30 T4-03 Đợt 1

200667 Đỗ Bích Ngọc 11/5/2002 Tư tưởng Hồ Chí Minh DH20QTS01 24/4/2022 15h30 T4-01 Đợt 1
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200667 Đỗ Bích Ngọc 11/5/2002 Quản trị hành chính văn phòng DH20QTS01 07/5/2022 13h30 T4-03 Đợt 1

200999 Võ Hồng Nhã Trân 3/12/2003 Tư tưởng Hồ Chí Minh DH20QTS01 24/4/2022 15h30 T4-01 Đợt 1

202344 Nguyễn Thị Thanh Ngân 18/08/2002 Kinh tế vĩ mô DH20QTS03 23/4/2022 7h30 T4-02 Đợt 2

203441 Nguyễn Thị Thúy Duy 7/11/2002 Quản trị học DH20QTS03 24/4/2022 13h30 T4-04 Đợt 2

202483 Trần Thị Như Ý 22/06/2000 Anh văn căn bản 3 DH20QTS03 17/4/2022 7h30 T4-02 Đợt 1

189584 Tô Tú Ngọc 10/1/2000 Lý thuyết tài chính - tiền tệ DH20TCN01 DH20KTO02 07/5/2022 15h30 T4-04 Đợt 2

200466 Trần Mai Vi 26/07/2002 Nguyên lý kế toán DH20TCN01 16/4/2022 13h30 T4-01 Đợt 2

202652 Bùi Thu Nguyên 15/11/2002 Anh văn căn bản 3 DH20TCN02 17/4/2022 7h30 T4-02 Đợt 1

202652 Bùi Thu Nguyên 15/11/2002 Tư tưởng Hồ Chí Minh DH20TCN02 24/4/2022 15h30 T4-01 Đợt 1

200278 Bùi Quốc Tuân 13/09/2002 Anh văn căn bản 3 DH20TIN01 17/4/2022 7h30 T4-02 Đợt 1

200520 Lê Mạnh Quỳnh 11/6/2002 Anh văn căn bản 3 DH20TIN01 17/4/2022 7h30 T4-02 Đợt 1

200520 Lê Mạnh Quỳnh 11/6/2002 Cơ sở dữ liệu DH20TIN01 07/5/2022 15h30 T4-01 Đợt 1

200726 Trương Phước Thạnh 30/07/2002 Anh văn căn bản 3 DH20TIN01 17/4/2022 7h30 T4-02 Đợt 1

201352 Bùi Hữu Lộc 8/5/2002 Cơ sở dữ liệu DH20TIN02 07/5/2022 15h30 T4-01 Đợt 1

201353 Đỗ Chí Ninh 19/02/2002 Cơ sở dữ liệu DH20TIN02 07/5/2022 15h30 T4-01 Đợt 1

200913 Nguyễn Văn Trường 13/03/2002 Anh văn căn bản 3 DH20TIN02 17/4/2022 7h30 T4-02 Đợt 1

201212 Trần Tiến 26/03/2002 Anh văn căn bản 3 DH20TIN02 17/4/2022 7h30 T4-02 Đợt 1

201212 Trần Tiến 26/03/2002 Cơ sở dữ liệu DH20TIN02 07/5/2022 15h30 T4-01 Đợt 1

200856 Trần Văn Phú 16/11/2002 Cơ sở dữ liệu DH20TIN02 07/5/2022 15h30 T4-01 Đợt 1

201141 Trịnh Hoàng Phát 14/09/2002 Anh văn căn bản 3 DH20TIN02 17/4/2022 7h30 T4-02 Đợt 1

201141 Trịnh Hoàng Phát 14/09/2002 Cơ sở dữ liệu DH20TIN02 07/5/2022 15h30 T4-01 Đợt 1

202107 Nguyễn Quốc Khải 9/9/2002 Anh văn căn bản 3 DH20TIN03 17/4/2022 7h30 T4-02 Đợt 1

202107 Nguyễn Quốc Khải 9/9/2002 Cơ sở dữ liệu DH20TIN03 07/5/2022 15h30 T4-01 Đợt 1

200803 Bùi Nhựt Khang 21/08/2002 Anh văn căn bản 3 DH20TIN05 17/4/2022 7h30 T4-01 Đợt 1

200803 Bùi Nhựt Khang 21/08/2002 Cơ sở dữ liệu DH20TIN05 07/5/2022 15h30 T4-01 Đợt 1

202881 Bùi Thế Chung 4/11/2002 Anh văn căn bản 3 DH20TIN05 17/4/2022 7h30 T4-01 Đợt 1

202881 Bùi Thế Chung 4/11/2002 Cơ sở dữ liệu DH20TIN05 07/5/2022 15h30 T4-01 Đợt 1

202865 Đặng Thanh Lam 28/11/2002 Anh văn căn bản 3 DH20TIN05 17/4/2022 7h30 T4-01 Đợt 1

202865 Đặng Thanh Lam 28/11/2002 Cơ sở dữ liệu DH20TIN05 07/5/2022 15h30 T4-01 Đợt 1

200870 Hứa Thành Lộc 15/04/2002 Anh văn căn bản 3 DH20TIN05 17/4/2022 7h30 T4-01 Đợt 1

200870 Hứa Thành Lộc 15/04/2002 Cơ sở dữ liệu DH20TIN05 07/5/2022 15h30 T4-01 Đợt 1

201145 Hứa Văn Quý 8/9/2002 Anh văn căn bản 3 DH20TIN05 17/4/2022 7h30 T4-01 Đợt 1

201145 Hứa Văn Quý 8/9/2002 Cơ sở dữ liệu DH20TIN05 07/5/2022 15h30 T4-01 Đợt 1

203195 Huỳnh Thị Thùy Trang 7/12/2002 Anh văn căn bản 3 DH20TIN05 17/4/2022 7h30 T4-01 Đợt 1

203349 Huỳnh Thị Thùy Trang 17/01/2002 Anh văn căn bản 3 DH20TIN05 17/4/2022 7h30 T4-01 Đợt 1

203195 Huỳnh Thị Thùy Trang 7/12/2002 Cơ sở dữ liệu DH20TIN05 07/5/2022 15h30 T4-01 Đợt 1

203349 Huỳnh Thị Thùy Trang 17/01/2002 Cơ sở dữ liệu DH20TIN05 07/5/2022 15h30 T4-01 Đợt 1

201250 Lê Hoàng Yến Vy 10/11/2001 Anh văn căn bản 3 DH20TIN05 17/4/2022 7h30 T4-01 Đợt 1

201250 Lê Hoàng Yến Vy 10/11/2001 Cơ sở dữ liệu DH20TIN05 07/5/2022 15h30 T4-01 Đợt 1

203241 Lê Khánh Linh 15/02/2002 Anh văn căn bản 3 DH20TIN05 17/4/2022 7h30 T4-01 Đợt 1

203241 Lê Khánh Linh 15/02/2002 Cơ sở dữ liệu DH20TIN05 07/5/2022 15h30 T4-01 Đợt 1
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202726 Lê Minh Nhựt 22/07/2002 Anh văn căn bản 3 DH20TIN05 17/4/2022 7h30 T4-01 Đợt 1

202726 Lê Minh Nhựt 22/07/2002 Cơ sở dữ liệu DH20TIN05 07/5/2022 15h30 T4-01 Đợt 1

203191 Lê Ngọc Thọ 9/7/2002 Anh văn căn bản 3 DH20TIN05 17/4/2022 7h30 T4-01 Đợt 1

203191 Lê Ngọc Thọ 9/7/2002 Cơ sở dữ liệu DH20TIN05 07/5/2022 15h30 T4-01 Đợt 1

202397 Lê Nhựt Hào 28/03/2002 Anh văn căn bản 3 DH20TIN05 17/4/2022 7h30 T4-01 Đợt 1

202397 Lê Nhựt Hào 28/03/2002 Cơ sở dữ liệu DH20TIN05 07/5/2022 15h30 T4-01 Đợt 1

200464 Lê Quốc Chiêu 9/9/2001 Anh văn căn bản 3 DH20TIN05 17/4/2022 7h30 T4-01 Đợt 1

200464 Lê Quốc Chiêu 9/9/2001 Cơ sở dữ liệu DH20TIN05 07/5/2022 15h30 T4-01 Đợt 1

202727 Lê Quốc Thanh 19/08/2002 Anh văn căn bản 3 DH20TIN05 17/4/2022 7h30 T4-01 Đợt 1

202727 Lê Quốc Thanh 19/08/2002 Cơ sở dữ liệu DH20TIN05 07/5/2022 15h30 T4-01 Đợt 1

202974 Lê Thanh Trọng 23/08/2001 Anh văn căn bản 3 DH20TIN05 17/4/2022 7h30 T4-01 Đợt 1

202974 Lê Thanh Trọng 23/08/2001 Cơ sở dữ liệu DH20TIN05 07/5/2022 15h30 T4-01 Đợt 1

200398 Lưu Nguyễn Nam Bắc 1/2/2002 Anh văn căn bản 3 DH20TIN05 17/4/2022 7h30 T4-01 Đợt 1

200398 Lưu Nguyễn Nam Bắc 1/2/2002 Cơ sở dữ liệu DH20TIN05 07/5/2022 15h30 T4-01 Đợt 1

202781 Lý Gia Hào 1/10/2002 Anh văn căn bản 3 DH20TIN05 17/4/2022 7h30 T4-01 Đợt 1

202781 Lý Gia Hào 1/10/2002 Cơ sở dữ liệu DH20TIN05 07/5/2022 15h30 T4-01 Đợt 1

202937 Nguyễn Chí Học 13/03/2002 Anh văn căn bản 3 DH20TIN05 17/4/2022 7h30 T4-01 Đợt 1

202937 Nguyễn Chí Học 13/03/2002 Cơ sở dữ liệu DH20TIN05 07/5/2022 15h30 T4-01 Đợt 1

202952 Nguyễn Hoài Linh 15/01/2002 Anh văn căn bản 3 DH20TIN05 17/4/2022 7h30 T4-01 Đợt 1

202952 Nguyễn Hoài Linh 15/01/2002 Cơ sở dữ liệu DH20TIN05 07/5/2022 15h30 T4-01 Đợt 1

202741 Nguyễn Hữu Tuấn 29/12/2002 Anh văn căn bản 3 DH20TIN05 17/4/2022 7h30 T4-01 Đợt 1

202741 Nguyễn Hữu Tuấn 29/12/2002 Cơ sở dữ liệu DH20TIN05 07/5/2022 15h30 T4-01 Đợt 1

203489 Nguyễn Minh Trung 7/11/2002 Anh văn căn bản 3 DH20TIN05 17/4/2022 7h30 T4-01 Đợt 1

203489 Nguyễn Minh Trung 7/11/2002 Cơ sở dữ liệu DH20TIN05 07/5/2022 15h30 T4-01 Đợt 1

203045 Nguyễn Ngọc Ngân 17/05/2002 Anh văn căn bản 3 DH20TIN05 17/4/2022 7h30 T4-01 Đợt 1

203045 Nguyễn Ngọc Ngân 17/05/2002 Cơ sở dữ liệu DH20TIN05 07/5/2022 15h30 T4-01 Đợt 1

203397 Nguyễn Nhựt Linh 12/3/2003 Anh văn căn bản 3 DH20TIN05 17/4/2022 7h30 T4-01 Đợt 1

203397 Nguyễn Nhựt Linh 12/3/2003 Cơ sở dữ liệu DH20TIN05 07/5/2022 15h30 T4-01 Đợt 1

202813 Nguyễn Nhựt Nam 1/3/2002 Anh văn căn bản 3 DH20TIN05 17/4/2022 7h30 T4-01 Đợt 1

202813 Nguyễn Nhựt Nam 1/3/2002 Cơ sở dữ liệu DH20TIN05 07/5/2022 15h30 T4-01 Đợt 1

203451 Nguyễn Thành Luân 24/01/2002 Anh văn căn bản 3 DH20TIN05 17/4/2022 7h30 T4-01 Đợt 1

203451 Nguyễn Thành Luân 24/01/2002 Cơ sở dữ liệu DH20TIN05 07/5/2022 15h30 T4-01 Đợt 1

203420 Nguyễn Thanh Tú 30/12/2002 Anh văn căn bản 3 DH20TIN05 17/4/2022 7h30 T4-01 Đợt 1

203420 Nguyễn Thanh Tú 30/12/2002 Cơ sở dữ liệu DH20TIN05 07/5/2022 15h30 T4-01 Đợt 1

203130 Nguyễn Thanh Tuấn 3/9/2002 Anh văn căn bản 3 DH20TIN05 17/4/2022 7h30 T4-01 Đợt 1

203130 Nguyễn Thanh Tuấn 3/9/2002 Cơ sở dữ liệu DH20TIN05 07/5/2022 15h30 T4-01 Đợt 1

203160 Nguyễn Thị Kim Chi 28/06/2002 Anh văn căn bản 3 DH20TIN05 17/4/2022 7h30 T4-01 Đợt 1

203160 Nguyễn Thị Kim Chi 28/06/2002 Cơ sở dữ liệu DH20TIN05 07/5/2022 15h30 T4-01 Đợt 1

202823 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 21/04/2002 Anh văn căn bản 3 DH20TIN05 17/4/2022 7h30 T4-01 Đợt 1

202823 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 21/04/2002 Cơ sở dữ liệu DH20TIN05 07/5/2022 15h30 T4-01 Đợt 1

202095 Nguyễn Thị Thảo Vy 6/7/2002 Anh văn căn bản 3 DH20TIN05 17/4/2022 7h30 T4-01 Đợt 1
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202095 Nguyễn Thị Thảo Vy 6/7/2002 Cơ sở dữ liệu DH20TIN05 07/5/2022 15h30 T4-01 Đợt 1

203042 Nguyễn Trung Hậu 3/11/2002 Anh văn căn bản 3 DH20TIN05 17/4/2022 7h30 T4-01 Đợt 1

203042 Nguyễn Trung Hậu 3/11/2002 Cơ sở dữ liệu DH20TIN05 07/5/2022 15h30 T4-01 Đợt 1

203460 Nguyễn Trung Toàn 29/10/2001 Anh văn căn bản 3 DH20TIN05 17/4/2022 7h30 T4-01 Đợt 1

203460 Nguyễn Trung Toàn 29/10/2001 Cơ sở dữ liệu DH20TIN05 07/5/2022 15h30 T4-01 Đợt 1

203398 Nguyễn Vũ Anh 9/3/2002 Anh văn căn bản 3 DH20TIN05 17/4/2022 7h30 T4-01 Đợt 1

203398 Nguyễn Vũ Anh 9/3/2002 Cơ sở dữ liệu DH20TIN05 07/5/2022 15h30 T4-01 Đợt 1

203154 Phạm Hữu Tài 19/03/2002 Anh văn căn bản 3 DH20TIN05 17/4/2022 7h30 T4-01 Đợt 1

203154 Phạm Hữu Tài 19/03/2002 Cơ sở dữ liệu DH20TIN05 07/5/2022 15h30 T4-01 Đợt 1

203418 Phạm Quốc Dương 3/3/2002 Anh văn căn bản 3 DH20TIN05 17/4/2022 7h30 T4-01 Đợt 1

203418 Phạm Quốc Dương 3/3/2002 Cơ sở dữ liệu DH20TIN05 07/5/2022 15h30 T4-01 Đợt 1

203025 Phan Chí Hiếu 5/2/2002 Anh văn căn bản 3 DH20TIN05 17/4/2022 7h30 T4-01 Đợt 1

203025 Phan Chí Hiếu 5/2/2002 Cơ sở dữ liệu DH20TIN05 07/5/2022 15h30 T4-01 Đợt 1

202929 Phùng Quang Nhật 17/10/2002 Anh văn căn bản 3 DH20TIN05 17/4/2022 7h30 T4-01 Đợt 1

202929 Phùng Quang Nhật 17/10/2002 Cơ sở dữ liệu DH20TIN05 07/5/2022 15h30 T4-01 Đợt 1

203555 Thạch Nhựt Thái 18/12/2002 Anh văn căn bản 3 DH20TIN05 17/4/2022 7h30 T4-01 Đợt 1

203555 Thạch Nhựt Thái 18/12/2002 Cơ sở dữ liệu DH20TIN05 07/5/2022 15h30 T4-01 Đợt 1

202754 Trần Phú Hòa An 10/11/2002 Anh văn căn bản 3 DH20TIN05 17/4/2022 7h30 T4-01 Đợt 1

202754 Trần Phú Hòa An 10/11/2002 Cơ sở dữ liệu DH20TIN05 07/5/2022 15h30 T4-01 Đợt 1

203664 Hồ Quốc Bảo 13/10/2002 Anh văn căn bản 3 DH20TIN06 17/4/2022 7h30 T4-01 Đợt 1

203664 Hồ Quốc Bảo 13/10/2002 Cơ sở dữ liệu DH20TIN06 07/5/2022 15h30 T4-01 Đợt 1

203680 Lâm Vũ 19/11/2002 Anh văn căn bản 3 DH20TIN06 17/4/2022 7h30 T4-01 Đợt 1

203680 Lâm Vũ 19/11/2002 Cơ sở dữ liệu DH20TIN06 07/5/2022 15h30 T4-01 Đợt 1

203698 Lê Công Văn 29/08/2002 Anh văn căn bản 3 DH20TIN06 17/4/2022 7h30 T4-01 Đợt 1

203698 Lê Công Văn 29/08/2002 Cơ sở dữ liệu DH20TIN06 07/5/2022 15h30 T4-01 Đợt 1

203719 Nguyễn Minh Hải 21/03/2002 Cơ sở dữ liệu DH20TIN06 07/5/2022 15h30 T4-01 Đợt 1

202100 Cao Hoàng Quốc Việt 15/12/2002 Vật liệu xây dựng DH20XDU01 07/5/2022 13h30 T4-03 Đợt 1

200143 Dương Hoàng Linh 27/04/1999 Anh văn căn bản 3 DH20XDU01 17/4/2022 7h30 T4-02 Đợt 1

200143 Dương Hoàng Linh 27/04/1999 Vật liệu xây dựng DH20XDU01 07/5/2022 13h30 T4-03 Đợt 1

201228 Lê Hữu Đặng 10/1/2002 Anh văn căn bản 3 DH20XDU01 17/4/2022 7h30 T4-02 Đợt 1

201228 Lê Hữu Đặng 10/1/2002 Vật liệu xây dựng DH20XDU01 07/5/2022 13h30 T4-03 Đợt 1

200732 Lê Quốc Huy 19/10/2001 Vật liệu xây dựng DH20XDU01 07/5/2022 13h30 T4-03 Đợt 1

202479 Ngô Tấn Phát 19/03/2002 Vật liệu xây dựng DH20XDU01 07/5/2022 13h30 T4-03 Đợt 1

200916 Nguyễn Đức Huy 22/02/2002 Anh văn căn bản 3 DH20XDU01 17/4/2022 7h30 T4-02 Đợt 1

200916 Nguyễn Đức Huy 22/02/2002 Vật liệu xây dựng DH20XDU01 07/5/2022 13h30 T4-03 Đợt 1

202270 Nguyễn Quốc Vĩnh 5/4/2002 Vật liệu xây dựng DH20XDU01 07/5/2022 13h30 T4-03 Đợt 1

201299 Nguyễn Thành Quý 16/11/2002 Anh văn căn bản 3 DH20XDU01 17/4/2022 7h30 T4-02 Đợt 1

201299 Nguyễn Thành Quý 16/11/2002 Vật liệu xây dựng DH20XDU01 07/5/2022 13h30 T4-03 Đợt 1

2010024 Phạm Phi Vũ 25/02/2002 Vật liệu xây dựng DH20XDU01 07/5/2022 13h30 T4-03 Đợt 1

203864 Phan Nguyễn Vĩnh Hưng 17/08/2002 Sức bền vật liệu DH20XDU01 17/4/2022 9h30 T4-04 Đợt 2

203864 Phan Nguyễn Vĩnh Hưng 17/08/2002 Vật liệu xây dựng DH20XDU01 07/5/2022 13h30 T4-03 Đợt 1
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200171 Phan Thạnh Phương Nhân 10/1/2001 Toán cao cấp 2 DH20XDU01 16/4/2022 9h30 T4-01 Đợt 2

200171 Phan Thạnh Phương Nhân 10/1/2001 Anh văn căn bản 3 DH20XDU01 17/4/2022 7h30 T4-02 Đợt 1

200171 Phan Thạnh Phương Nhân 10/1/2001 Sức bền vật liệu DH20XDU01 17/4/2022 9h30 T4-04 Đợt 2

200171 Phan Thạnh Phương Nhân 10/1/2001 Chủ nghĩa xã hội khoa học DH20XDU01 23/4/2022 9h30 T4-01 Đợt 2

200171 Phan Thạnh Phương Nhân 10/1/2001 Vật liệu xây dựng DH20XDU01 07/5/2022 13h30 T4-03 Đợt 1

202441 Trần Thanh Khiêm 11/11/2002 Vật liệu xây dựng DH20XDU01 07/5/2022 13h30 T4-03 Đợt 1

202310 Trần Văn Lực 5/12/2002 Vật liệu xây dựng DH20XDU01 07/5/2022 13h30 T4-03 Đợt 1

202554 Võ Huỳnh Phương Nam 20/11/2002 Chủ nghĩa xã hội khoa học DH20XDU01 23/4/2022 9h30 T4-01 Đợt 2

2010130 Dương Phan Như Hảo 31/03/2002 Anh văn căn bản 3 DH20XET01 17/4/2022 7h30 T4-03 Đợt 1

2010130 Dương Phan Như Hảo 31/03/2002 Môi trường & sức khỏe DH20XET01 17/4/2022 15h30 T4-03 Đợt 1

2010130 Dương Phan Như Hảo 31/03/2002 Sinh lý DH20XET01 07/5/2022 15h30 T4-03 Đợt 1

2010155 Lê Trương Ngọc Hân 18/11/2002 Anh văn căn bản 3 DH20XET01 17/4/2022 7h30 T4-03 Đợt 1

2010155 Lê Trương Ngọc Hân 18/11/2002 Môi trường & sức khỏe DH20XET01 17/4/2022 15h30 T4-03 Đợt 1

2010155 Lê Trương Ngọc Hân 18/11/2002 Sinh lý DH20XET01 07/5/2022 15h30 T4-03 Đợt 1

209718 Mai Hồng Liên 18/08/1995 Anh văn căn bản 3 DH20XET01 17/4/2022 7h30 T4-03 Đợt 1

209718 Mai Hồng Liên 18/08/1995 Môi trường & sức khỏe DH20XET01 17/4/2022 15h30 T4-03 Đợt 1

209718 Mai Hồng Liên 18/08/1995 Sinh lý DH20XET01 07/5/2022 15h30 T4-03 Đợt 1

2010366 Ngô Cẩm Ngoan 18/08/2002 Anh văn căn bản 3 DH20XET01 17/4/2022 7h30 T4-03 Đợt 1

2010366 Ngô Cẩm Ngoan 18/08/2002 Môi trường & sức khỏe DH20XET01 17/4/2022 15h30 T4-03 Đợt 1

2010366 Ngô Cẩm Ngoan 18/08/2002 Sinh lý DH20XET01 07/5/2022 15h30 T4-03 Đợt 1

2010330 Ngô Thị Kim Ngân 10/11/2002 Anh văn căn bản 3 DH20XET01 17/4/2022 7h30 T4-03 Đợt 1

2010330 Ngô Thị Kim Ngân 10/11/2002 Môi trường & sức khỏe DH20XET01 17/4/2022 15h30 T4-03 Đợt 1

2010330 Ngô Thị Kim Ngân 10/11/2002 Sinh lý DH20XET01 07/5/2022 15h30 T4-03 Đợt 1

2010384 Nguyễn Như My 5/10/2002 Anh văn căn bản 3 DH20XET01 17/4/2022 7h30 T4-03 Đợt 1

2010384 Nguyễn Như My 5/10/2002 Môi trường & sức khỏe DH20XET01 17/4/2022 15h30 T4-03 Đợt 1

2010384 Nguyễn Như My 5/10/2002 Sinh lý DH20XET01 07/5/2022 15h30 T4-03 Đợt 1

2010352 Nguyễn Như Ý 29/08/2000 Anh văn căn bản 3 DH20XET01 17/4/2022 7h30 T4-03 Đợt 1

191419 Nguyễn Thanh Như Ý 16/01/2001 Anh văn căn bản 3 DH20XET01 17/4/2022 7h30 T4-03 Đợt 1

201001 Nguyễn Thị Bích Như 26/09/2002 Anh văn căn bản 3 DH20XET01 17/4/2022 7h30 T4-03 Đợt 1

2010205 Nguyễn Thị Hà 18/07/1998 Anh văn căn bản 3 DH20XET01 17/4/2022 7h30 T4-03 Đợt 1

2010205 Nguyễn Thị Hà 18/07/1998 Môi trường & sức khỏe DH20XET01 17/4/2022 15h30 T4-03 Đợt 1

2010205 Nguyễn Thị Hà 18/07/1998 Sinh lý DH20XET01 07/5/2022 15h30 T4-03 Đợt 1

2010348 Nguyễn Thị Như Thế 11/8/2002 Anh văn căn bản 3 DH20XET01 17/4/2022 7h30 T4-03 Đợt 1

2010348 Nguyễn Thị Như Thế 11/8/2002 Môi trường & sức khỏe DH20XET01 17/4/2022 15h30 T4-03 Đợt 1

2010348 Nguyễn Thị Như Thế 11/8/2002 Sinh lý DH20XET01 07/5/2022 15h30 T4-03 Đợt 1

201014 Nguyễn Tiến Đạt 26/02/2002 Môi trường & sức khỏe DH20XET01 17/4/2022 15h30 T4-03 Đợt 1

2010047 Trần Thị Ngọc Tú 26/10/2002 Anh văn căn bản 3 DH20XET01 17/4/2022 7h30 T4-03 Đợt 1

2010047 Trần Thị Ngọc Tú 26/10/2002 Môi trường & sức khỏe DH20XET01 17/4/2022 15h30 T4-03 Đợt 1

2010047 Trần Thị Ngọc Tú 26/10/2002 Sinh lý DH20XET01 07/5/2022 15h30 T4-03 Đợt 1

2010300 Trịnh Thị Kim Ngân 10/8/2002 Anh văn căn bản 3 DH20XET01 17/4/2022 7h30 T4-03 Đợt 1

2010300 Trịnh Thị Kim Ngân 10/8/2002 Môi trường & sức khỏe DH20XET01 17/4/2022 15h30 T4-03 Đợt 1

48



MÃ SV HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH MÔN THI LỚP
LỚP HỌC 

LẠI
NGÀY THI

GIỜ 

THI

PHÒNG 

THI
GHI CHÚ

2010300 Trịnh Thị Kim Ngân 10/8/2002 Sinh lý DH20XET01 07/5/2022 15h30 T4-03 Đợt 1

209760 Trương Thị Xuân Thảo 10/10/2022 Anh văn căn bản 3 DH20XET01 17/4/2022 7h30 T4-03 Đợt 1

209760 Trương Thị Xuân Thảo 10/10/2022 Môi trường & sức khỏe DH20XET01 17/4/2022 15h30 T4-03 Đợt 1

209760 Trương Thị Xuân Thảo 10/10/2022 Sinh lý DH20XET01 07/5/2022 15h30 T4-03 Đợt 1

202291 Dương Mỹ Tiên 4/11/2002 Anh văn căn bản 3 DH20XET02 17/4/2022 7h30 T4-03 Đợt 1

202291 Dương Mỹ Tiên 4/11/2002 Môi trường & sức khỏe DH20XET02 17/4/2022 15h30 T4-03 Đợt 1

202291 Dương Mỹ Tiên 4/11/2002 Sinh lý DH20XET02 07/5/2022 15h30 T4-03 Đợt 1

201694 Nguyễn Ngọc Trinh 8/2/2002 Anh văn căn bản 3 DH20XET02 17/4/2022 7h30 T4-03 Đợt 1

201694 Nguyễn Ngọc Trinh 8/2/2002 Môi trường & sức khỏe DH20XET02 17/4/2022 15h30 T4-03 Đợt 1

201694 Nguyễn Ngọc Trinh 8/2/2002 Sinh lý DH20XET02 07/5/2022 15h30 T4-03 Đợt 1

202719 Nguyễn Ngọc Yến Nhi 20/01/2000 Anh văn căn bản 3 DH20XET02 17/4/2022 7h30 T4-03 Đợt 1

202719 Nguyễn Ngọc Yến Nhi 20/01/2000 Môi trường & sức khỏe DH20XET02 17/4/2022 15h30 T4-03 Đợt 1

202719 Nguyễn Ngọc Yến Nhi 20/01/2000 Sinh lý DH20XET02 07/5/2022 15h30 T4-03 Đợt 1

201966 Nguyễn Tân Phong 4/2/2002 Kỹ thuật xét nghiệm cơ bản DH20XET02 16/4/2022 15h30 T4-03 Đợt 2

202329 Trần Thị Kim Chiêu 1/1/2001 Kỹ thuật xét nghiệm cơ bản DH20XET02 16/4/2022 15h30 T4-03 Đợt 2

202329 Trần Thị Kim Chiêu 1/1/2001 Anh văn căn bản 3 DH20XET02 17/4/2022 7h30 T4-03 Đợt 1

202329 Trần Thị Kim Chiêu 1/1/2001 Môi trường & sức khỏe DH20XET02 17/4/2022 15h30 T4-03 Đợt 1

202329 Trần Thị Kim Chiêu 1/1/2001 Sinh lý DH20XET02 07/5/2022 15h30 T4-03 Đợt 1

201331 Đặng Văn An 30/04/2002 Kinh tế chính trị DH20YKH02 17/4/2022 15h30 T4-01 Đợt 1

201331 Đặng Văn An 30/04/2002 Sinh lý 1 DH20YKH02 23/4/2022 7h30 T4-02 Đợt 1

201331 Đặng Văn An 30/04/2002 Vi sinh DH20YKH02 07/5/2022 15h30 T4-05 Đợt 1

201568 Hầu Trần Anh Duy 24/09/2002 Kinh tế chính trị DH20YKH02 17/4/2022 15h30 T4-01 Đợt 1

201568 Hầu Trần Anh Duy 24/09/2002 Sinh lý 1 DH20YKH02 23/4/2022 7h30 T4-02 Đợt 1

201568 Hầu Trần Anh Duy 24/09/2002 Vi sinh DH20YKH02 07/5/2022 15h30 T4-05 Đợt 1

191609 Lý Cẩm Huỳnh 14/08/1998 Kinh tế chính trị DH20YKH02 17/4/2022 15h30 T4-01 Đợt 1

191609 Lý Cẩm Huỳnh 14/08/1998 Sinh lý 1 DH20YKH02 23/4/2022 7h30 T4-02 Đợt 1

191609 Lý Cẩm Huỳnh 14/08/1998 Vi sinh DH20YKH02 07/5/2022 15h30 T4-05 Đợt 1

201734 Trần Thiên Phúc 24/06/2002 Kinh tế chính trị DH20YKH02 17/4/2022 15h30 T4-01 Đợt 1

201734 Trần Thiên Phúc 24/06/2002 Sinh lý 1 DH20YKH02 23/4/2022 7h30 T4-02 Đợt 1

201734 Trần Thiên Phúc 24/06/2002 Vi sinh DH20YKH02 07/5/2022 15h30 T4-05 Đợt 1

201633 Võ Qui Tel 28/02/2002 Kinh tế chính trị DH20YKH02 17/4/2022 15h30 T4-01 Đợt 1

201633 Võ Qui Tel 28/02/2002 Sinh lý 1 DH20YKH02 23/4/2022 7h30 T4-02 Đợt 1

201633 Võ Qui Tel 28/02/2002 Vi sinh DH20YKH02 07/5/2022 15h30 T4-05 Đợt 1

203279 Châu Điều Trúc Tâm 29/11/2002 Kinh tế chính trị DH20YKH03 17/4/2022 15h30 T4-01 Đợt 1

203279 Châu Điều Trúc Tâm 29/11/2002 Sinh lý 1 DH20YKH03 23/4/2022 7h30 T4-02 Đợt 1

203279 Châu Điều Trúc Tâm 29/11/2002 Vi sinh DH20YKH03 07/5/2022 15h30 T4-05 Đợt 1

202566 Đỗ Huỳnh Thu Nhã 12/12/2002 Kinh tế chính trị DH20YKH03 17/4/2022 15h30 T4-01 Đợt 1

202566 Đỗ Huỳnh Thu Nhã 12/12/2002 Sinh lý 1 DH20YKH03 23/4/2022 7h30 T4-02 Đợt 1

202566 Đỗ Huỳnh Thu Nhã 12/12/2002 Vi sinh DH20YKH03 07/5/2022 15h30 T4-05 Đợt 1

202632 Huỳnh Đỗ Cao Đại 24/11/2002 Kinh tế chính trị DH20YKH03 17/4/2022 15h30 T4-01 Đợt 1

202632 Huỳnh Đỗ Cao Đại 24/11/2002 Sinh lý 1 DH20YKH03 23/4/2022 7h30 T4-02 Đợt 1
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202632 Huỳnh Đỗ Cao Đại 24/11/2002 Vi sinh DH20YKH03 07/5/2022 15h30 T4-05 Đợt 1

203334 Kim Việt Trung 30/01/2002 Kinh tế chính trị DH20YKH03 17/4/2022 15h30 T4-01 Đợt 1

203334 Kim Việt Trung 30/01/2002 Sinh lý 1 DH20YKH03 23/4/2022 7h30 T4-02 Đợt 1

203334 Kim Việt Trung 30/01/2002 Vi sinh DH20YKH03 07/5/2022 15h30 T4-05 Đợt 1

202873 Lê Phước Duy 27/01/2002 Kinh tế chính trị DH20YKH03 17/4/2022 15h30 T4-01 Đợt 1

202873 Lê Phước Duy 27/01/2002 Sinh lý 1 DH20YKH03 23/4/2022 7h30 T4-02 Đợt 1

202873 Lê Phước Duy 27/01/2002 Vi sinh DH20YKH03 07/5/2022 15h30 T4-05 Đợt 1

203338 Mai Tấn Phát 20/05/2002 Ký sinh trùng DH20YKH03 16/4/2022 15h30 T4-03 Đợt 2

203338 Mai Tấn Phát 20/05/2002 Giải phẫu 2 DH20YKH03 17/4/2022 7h30 T4-02 Đợt 2

203338 Mai Tấn Phát 20/05/2002 Kinh tế chính trị DH20YKH03 17/4/2022 15h30 T4-01 Đợt 1

203338 Mai Tấn Phát 20/05/2002 Pháp luật đại cương DH20YKH03 23/4/2022 9h30 T4-01 Đợt 2

203338 Mai Tấn Phát 20/05/2002 Sinh lý 1 DH20YKH03 23/4/2022 7h30 T4-02 Đợt 1

203338 Mai Tấn Phát 20/05/2002 Vi sinh DH20YKH03 07/5/2022 15h30 T4-05 Đợt 1

202612 Nguyễn Phan Công Thành 27/11/2002 Kinh tế chính trị DH20YKH03 17/4/2022 15h30 T4-01 Đợt 1

202612 Nguyễn Phan Công Thành 27/11/2002 Sinh lý 1 DH20YKH03 23/4/2022 7h30 T4-02 Đợt 1

202612 Nguyễn Phan Công Thành 27/11/2002 Vi sinh DH20YKH03 07/5/2022 15h30 T4-05 Đợt 1

203490 Nguyễn Quốc Anh 4/1/1994 Kinh tế chính trị DH20YKH03 17/4/2022 15h30 T4-01 Đợt 1

203490 Nguyễn Quốc Anh 4/1/1994 Sinh lý 1 DH20YKH03 23/4/2022 7h30 T4-02 Đợt 1

203490 Nguyễn Quốc Anh 4/1/1994 Vi sinh DH20YKH03 07/5/2022 15h30 T4-05 Đợt 1

203178 Phạm Kỳ Chấn 14/10/2002 Kinh tế chính trị DH20YKH03 17/4/2022 15h30 T4-01 Đợt 1

203178 Phạm Kỳ Chấn 14/10/2002 Sinh lý 1 DH20YKH03 23/4/2022 7h30 T4-02 Đợt 1

203178 Phạm Kỳ Chấn 14/10/2002 Vi sinh DH20YKH03 07/5/2022 15h30 T4-05 Đợt 1

203452 Phạm Phương Thảo 10/3/2002 Kinh tế chính trị DH20YKH03 17/4/2022 15h30 T4-01 Đợt 1

203452 Phạm Phương Thảo 10/3/2002 Sinh lý 1 DH20YKH03 23/4/2022 7h30 T4-02 Đợt 1

203452 Phạm Phương Thảo 10/3/2002 Vi sinh DH20YKH03 07/5/2022 15h30 T4-05 Đợt 1

202734 Trần Võ Tường Nguyên 9/8/2002 Kinh tế chính trị DH20YKH03 17/4/2022 15h30 T4-01 Đợt 1

202734 Trần Võ Tường Nguyên 9/8/2002 Sinh lý 1 DH20YKH03 23/4/2022 7h30 T4-02 Đợt 1

202734 Trần Võ Tường Nguyên 9/8/2002 Vi sinh DH20YKH03 07/5/2022 15h30 T4-05 Đợt 1

203463 Võ Phước Vinh 8/4/2002 Kinh tế chính trị DH20YKH03 17/4/2022 15h30 T4-01 Đợt 1

203463 Võ Phước Vinh 8/4/2002 Sinh lý 1 DH20YKH03 23/4/2022 7h30 T4-02 Đợt 1

203463 Võ Phước Vinh 8/4/2002 Vi sinh DH20YKH03 07/5/2022 15h30 T4-05 Đợt 1

203331 Cao Diệu Ái 27/06/2002 Kinh tế chính trị DH20YKH04 17/4/2022 15h30 T4-01 Đợt 1

203331 Cao Diệu Ái 27/06/2002 Sinh lý 1 DH20YKH04 23/4/2022 7h30 T4-02 Đợt 1

203331 Cao Diệu Ái 27/06/2002 Vi sinh DH20YKH04 07/5/2022 15h30 T4-05 Đợt 1

2010405 Cao Lưu Tuyết Trân 10/4/2002 Kinh tế chính trị DH20YKH04 17/4/2022 15h30 T4-01 Đợt 1

2010405 Cao Lưu Tuyết Trân 10/4/2002 Sinh lý 1 DH20YKH04 23/4/2022 7h30 T4-02 Đợt 1

2010405 Cao Lưu Tuyết Trân 10/4/2002 Vi sinh DH20YKH04 07/5/2022 15h30 T4-05 Đợt 1

209758 Đỗ Nguyễn Hoàng Lan 20/11/2002 Kinh tế chính trị DH20YKH04 17/4/2022 15h30 T4-01 Đợt 1

209758 Đỗ Nguyễn Hoàng Lan 20/11/2002 Sinh lý 1 DH20YKH04 23/4/2022 7h30 T4-02 Đợt 1

209758 Đỗ Nguyễn Hoàng Lan 20/11/2002 Vi sinh DH20YKH04 07/5/2022 15h30 T4-05 Đợt 1

209736 Lai Trịnh Bảo Gia 2/1/1993 Ký sinh trùng DH20YKH04 16/4/2022 15h30 T4-03 Đợt 2
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209736 Lai Trịnh Bảo Gia 2/1/1993 Giải phẫu 2 DH20YKH04 17/4/2022 7h30 T4-02 Đợt 2

209736 Lai Trịnh Bảo Gia 2/1/1993 Pháp luật đại cương DH20YKH04 23/4/2022 9h30 T4-01 Đợt 2

203716 Tạ Thị Thu Yến 3/11/2002 Kinh tế chính trị DH20YKH04 17/4/2022 15h30 T4-01 Đợt 1

203716 Tạ Thị Thu Yến 3/11/2002 Sinh lý 1 DH20YKH04 23/4/2022 7h30 T4-02 Đợt 1

203716 Tạ Thị Thu Yến 3/11/2002 Vi sinh DH20YKH04 07/5/2022 15h30 T4-05 Đợt 1

2010450 Nguyễn Thị Ngọc Ngoan 20/12/2002 Vi sinh DH20YKH06 07/5/2022 15h30 T4-05 Đợt 1

214224 Nguyễn Trung Tín 2/4/2003 Vật lý đại cương DH21CKD01 16/4/2022 15h30 T4-04 Đợt 3

219332 Lê Đại Tiền 25/04/2003 Anh văn căn bản 1 DH21DPT01 17/4/2022 15h30 T4-02 Đợt 3

210699 Nguyễn Hoàng Phong 5/9/2003 Hóa đại cương vô cơ DH21DUO01 16/4/2022 15h30 T4-03 Đợt 3

210514 Võ Phạm Hoàng Trân 29/12/2003 Hóa đại cương vô cơ DH21DUO01 16/4/2022 15h30 T4-03 Đợt 3

219754 Võ Lê Tiến Bảo 10/12/2003 Vật lý đại cương DH21DUO02 16/4/2022 15h30 T4-04 Đợt 3

2110691 Đinh Thị Kim Hoàng 20/08/2002 Hóa hữu cơ 1 DH21DUO03 16/4/2022 7h30 T4-02 Đợt 3

219533 Nhan Dương Như Ý 28/10/2003 Triết học DH21KMT01 07/5/2022 9h30 T4-01 Đợt 3

219454 Trần Lê Phước Thịnh 1/3/2003 Anh văn căn bản 1 DH21KMT01 17/4/2022 15h30 T4-02 Đợt 3

219454 Trần Lê Phước Thịnh 1/3/2003 Toán rời rạc 1 DH21KMT01 23/4/2022 7h30 T4-01 Đợt 3

219454 Trần Lê Phước Thịnh 1/3/2003 Toán cao cấp 1 DH21KMT01 24/4/2022 13h30 T4-04 Đợt 3

219454 Trần Lê Phước Thịnh 1/3/2003 Triết học DH21KMT01 07/5/2022 9h30 T4-01 Đợt 3

211991 Đào Quốc Tiến 23/08/1985 Kiến trúc nhập môn DH21KTR01 16/4/2022 7h30 T4-01 Đợt 3

211991 Đào Quốc Tiến 23/08/1985 Hình học họa hình DH21KTR01 07/5/2022 13h30 T4-03 Đợt 3

219690 Võ Huỳnh Như 6/5/2003 Toán cao cấp 1 DH21KTS01 24/4/2022 13h30 T4-04 Đợt 3

219337 Võ Thành Phát 20/01/2002 Kinh tế vi mô DH21LKT02 16/4/2022 15h30 T4-04 Đợt 3

2110187 Nguyễn Ngọc Hân 31/10/2003 Pháp luật đại cương DH21LOG01 23/4/2022 9h30 T4-01 Đợt 3

214275 Ngô Kim Quỳnh 16/06/2003 Tin học căn bản DH21LUA01 23/4/2022 7h30 T4-01 Trên lớp

210793 Nguyễn Phước Hậu 10/9/2003 Giao tiếp trong kinh doanh DH21MAR01 16/4/2022 7h30 T4-01 Đợt 3

212190 Trần Thị Mộng Linh 3/10/2003 Anh văn căn bản 1 DH21MAR02 17/4/2022 15h30 T4-02 Đợt 3

212179 Trương Hồng Thi 20/10/2003 Anh văn căn bản 1 DH21MAR02 17/4/2022 15h30 T4-02 Đợt 3

2110885 Lê Mỹ Huyền 10/8/2003 Ngữ pháp 1 DH21NNA01 16/4/2022 15h30 T4-03 Đợt 3

2110885 Lê Mỹ Huyền 10/8/2003 Viết 1 DH21NNA01 16/4/2022 7h30 T4-04 Đợt 3

2110885 Lê Mỹ Huyền 10/8/2003 Pháp luật đại cương DH21NNA01 23/4/2022 9h30 T4-01 Đợt 3

2110885 Lê Mỹ Huyền 10/8/2003 Triết học DH21NNA01 07/5/2022 9h30 T4-01 Đợt 3

2111004 Lê Huỳnh Như 25/10/2003 Pháp luật đại cương DH21NNA02 23/4/2022 9h30 T4-01 Đợt 3

211477 Trần Huỳnh Kha 3/8/2003 Ngữ pháp 1 DH21NNA02 16/4/2022 15h30 T4-03 Đợt 3

214430 Thạch Bích Phượng 8/9/2003 Ngữ pháp 1 DH21NNA04 16/4/2022 15h30 T4-03 Đợt 3

211261 Hà Minh Thái 31/10/2003 Toán cao cấp 1 DH21OTO03 24/4/2022 13h30 T4-04 Đợt 3

211159 Lê Bá Thành Ngữ 3/11/2002 Vật lý đại cương DH21OTO03 16/4/2022 15h30 T4-04 Đợt 3

210399 Trần Tiến Tài 23/11/2003 Vật lý đại cương DH21OTO04 16/4/2022 15h30 T4-04 Đợt 3

2110329 Châu Văn Lủy 1/8/2003 Vật lý đại cương DH21OTO10 16/4/2022 15h30 T4-04 Đợt 3

2110155 Nguyễn Viết Trọng Nghĩa 23/06/2001 Vật lý đại cương DH21OTO10 16/4/2022 15h30 T4-04 Đợt 3

211112 Nguyễn Thị Hồng Thắm 26/10/2003 Pháp luật đại cương DH21QHC01 23/4/2022 9h30 T4-01 Đợt 3

2110018 Tiêu Nhật Lê Duy 1/1/2003 Vật lý đại cương DH21QLD01 16/4/2022 15h30 T4-04 Đợt 3

2110952 Thạch Thị Anh Thư 3/3/2002 Kinh tế vi mô DH21QTD04 16/4/2022 15h30 T4-04 Đợt 3
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2110952 Thạch Thị Anh Thư 3/3/2002 Anh văn căn bản 1 DH21QTD04 17/4/2022 15h30 T4-02 Đợt 3

2110952 Thạch Thị Anh Thư 3/3/2002 Toán cao cấp 1 DH21QTD04 24/4/2022 13h30 T4-04 Đợt 3

2110952 Thạch Thị Anh Thư 3/3/2002 Triết học DH21QTD04 07/5/2022 9h30 T4-01 Đợt 3

210164 Dương Thị Minh Nguyệt 24/12/2003 Kinh tế vi mô DH21QTK01 16/4/2022 15h30 T4-04 Đợt 3

210553 Nguyễn Ngọc Trân 14/09/2003 Toán cao cấp 1 DH21QTK02 24/4/2022 13h30 T4-04 Đợt 3

211386 Lê Minh Khang 1/3/2003 Anh văn căn bản 1 DH21QTK04 17/4/2022 15h30 T4-02 Đợt 3

212335 Lê Thành Luân 17/06/2003 Kinh tế vi mô DH21QTK06 16/4/2022 15h30 T4-04 Đợt 3

212335 Lê Thành Luân 17/06/2003 Anh văn căn bản 1 DH21QTK06 17/4/2022 15h30 T4-02 Đợt 3

212335 Lê Thành Luân 17/06/2003 Tin học căn bản DH21QTK06 23/4/2022 7h30 T4-01 Trên lớp

212335 Lê Thành Luân 17/06/2003 Toán cao cấp 1 DH21QTK06 24/4/2022 13h30 T4-04 Đợt 3

212335 Lê Thành Luân 17/06/2003 Triết học DH21QTK06 07/5/2022 9h30 T4-01 Đợt 3

201861 Phan Phước Lộc 8/6/2002 Anh văn căn bản 3 DH21QTK10 DH20QTK04 17/4/2022 7h30 T4-02 Đợt 1

201861 Phan Phước Lộc 8/6/2002 Kinh tế vĩ mô DH21QTK10 DH20QTK04 23/4/2022 7h30 T4-02 Đợt 2

201777 Trương Hữu Tài 16/06/2002 Kinh tế vi mô DH21QTK10 16/4/2022 15h30 T4-04 Đợt 3

2110427 Liễu Quang Huy 21/09/2003 Kinh tế vi mô DH21QTN01 16/4/2022 15h30 T4-04 Đợt 3

210251 Lưu Thị Minh Trân 31/10/2003 Kinh tế vi mô DH21QTN01 16/4/2022 15h30 T4-04 Đợt 3

212295 Trần Ngọc Hân 25/08/2003 Kinh tế vi mô DH21QTN01 16/4/2022 15h30 T4-04 Đợt 3

210329 Nguyễn Thị Minh Thư 31/12/2003 Anh văn căn bản 1 DH21QTS01 17/4/2022 15h30 T4-02 Đợt 3

210329 Nguyễn Thị Minh Thư 31/12/2003 Logic học đại cương DH21QTS01 17/4/2022 9h30 T4-04 Đợt 3

210329 Nguyễn Thị Minh Thư 31/12/2003 Pháp luật đại cương DH21QTS01 23/4/2022 9h30 T4-01 Đợt 3

210329 Nguyễn Thị Minh Thư 31/12/2003 Toán cao cấp 1 DH21QTS01 24/4/2022 13h30 T4-04 Đợt 3

210329 Nguyễn Thị Minh Thư 31/12/2003 Triết học DH21QTS01 07/5/2022 9h30 T4-01 Đợt 3

212112 Lê Diễm Kiều 21/11/2003 Triết học DH21QTS02 07/5/2022 9h30 T4-01 Đợt 3

212333 Phan Lê Sơn Ca 23/07/2003 Anh văn căn bản 1 DH21QTS02 17/4/2022 15h30 T4-02 Đợt 3

212333 Phan Lê Sơn Ca 23/07/2003 Logic học đại cương DH21QTS02 17/4/2022 9h30 T4-04 Đợt 3

212333 Phan Lê Sơn Ca 23/07/2003 Pháp luật đại cương DH21QTS02 23/4/2022 9h30 T4-01 Đợt 3

212333 Phan Lê Sơn Ca 23/07/2003 Toán cao cấp 1 DH21QTS02 24/4/2022 13h30 T4-04 Đợt 3

212333 Phan Lê Sơn Ca 23/07/2003 Triết học DH21QTS02 07/5/2022 9h30 T4-01 Đợt 3

212696 Võ Thị Ngọc Hiền 12/11/2003 Anh văn căn bản 1 DH21QTS02 17/4/2022 15h30 T4-02 Đợt 3

212696 Võ Thị Ngọc Hiền 12/11/2003 Logic học đại cương DH21QTS02 17/4/2022 9h30 T4-04 Đợt 3

212696 Võ Thị Ngọc Hiền 12/11/2003 Pháp luật đại cương DH21QTS02 23/4/2022 9h30 T4-01 Đợt 3

212696 Võ Thị Ngọc Hiền 12/11/2003 Toán cao cấp 1 DH21QTS02 24/4/2022 13h30 T4-04 Đợt 3

212696 Võ Thị Ngọc Hiền 12/11/2003 Triết học DH21QTS02 07/5/2022 9h30 T4-01 Đợt 3

213264 Nguyễn Văn Dững 26/02/2003 Pháp luật đại cương DH21QTS03 23/4/2022 9h30 T4-01 Đợt 3

210217 Nguyễn Thành Lợi 1/9/2003 Anh văn căn bản 1 DH21TCN01 17/4/2022 15h30 T4-02 Đợt 3

210217 Nguyễn Thành Lợi 1/9/2003 Toán cao cấp 1 DH21TCN01 24/4/2022 13h30 T4-04 Đợt 3

2110772 Phạm Nguyễn Mai Duyên 3/10/2003 Toán cao cấp 1 DH21TCN04 24/4/2022 13h30 T4-04 Đợt 3

2110167 Phạm Thị Thủy Tiên 18/03/2003 Toán cao cấp 1 DH21TCN04 24/4/2022 13h30 T4-04 Đợt 3

210606 Lê Hải Long 4/8/2003 Tin học căn bản DH21TIN01 23/4/2022 7h30 T4-01 Trên lớp

210377 Nguyễn Hoàng Thái Khang 3/8/2003 Toán rời rạc 1 DH21TIN01 23/4/2022 7h30 T4-01 Đợt 3

210254 Nguyễn Phú An 2/4/2003 Toán rời rạc 1 DH21TIN01 23/4/2022 7h30 T4-01 Đợt 3
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210347 Trần Quốc Huy 22/06/2003 Anh văn căn bản 1 DH21TIN01 17/4/2022 15h30 T4-02 Đợt 3

211026 Nguyễn Chánh Đại 2/4/2003 Vật lý đại cương DH21XDU01 16/4/2022 15h30 T4-04 Đợt 3

2110874 Hồ Hoàng Tân 15/08/2002 Vật lý đại cương DH21XDU02 16/4/2022 15h30 T4-04 Đợt 3

213332 Nguyễn Đức Tín 26/11/2003 Triết học DH21XET03 07/5/2022 9h30 T4-01 Đợt 3

212698 Nguyễn Phúc Thịnh 16/09/2003 Lý sinh DH21XET03 07/5/2022 15h30 T4-05 Đợt 3

2110172 Trương Quang Chẵn 24/09/2003 Lý sinh DH21YKH06 07/5/2022 15h30 T4-05 Đợt 3

2111018 Lê Hoàng Toán 4/2/2003 Lý sinh DH21YKH08 07/5/2022 15h30 T4-05 Đợt 3

175518 Nguyễn Thanh Điền 6/8/1992 Anh văn căn bản 1 LT17DUO01 DH21DUO02 17/4/2022 15h30 T4-02 Đợt 3

Ghi chú:

- Sinh viên có mặt tại phòng thi trước giờ thi ít nhất 30 phút;

- Sinh viên chưa hoàn thành lệ phí thi lần 2 sẽ không được tham gia thi kết thúc học phần (lần 2);

HIỆU TRƯỞNG

TS. NGUYỄN VĂN QUANG

Nơi nhận:

- HĐT, BGH để b/c;
- Các đơn vị trực thuộc Trường;
- Sinh viên có tên nêu trên;

- Lưu VT, TC-HC.
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